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Bài 1 Ж — Ж 


Chào hôi H в 


1.Chào ông! 
жән 
2. Ông có khỏe không? 
#531k: 
3. Ông vẫn khỏe chứ? 
#®—h##? 
4. Tôi vẫn khỏe (bình thường) . 
В-ВО). 
5. Cóng việc của ông có bận không (Ông làm việc 
có bận không)? 
WIEG? 
6. Không bận lim. 
TAL. 
7. Trên đường di thuận lợi chứ ạ? 
We Wila? 
8. Lâu lắm không được gặp ông. 
HARUT. 
9. Nhiệt liệt hoan nghênh ông. 
жж, 


10. Cảm on! 
MAI 


Hội thoại tình huống ій Ж Aik 


A 


Wan: Chào anh! Anh có khỏe không? 
«р. ИН WAH 

An; Chào chi! Сат ơn, tôi khỏe, còn chị? 

WIK: WAT ИН, REE, Ж? 

Van: Cảm ơn, tôi cũng khỏe. 

Biz: WN. REEF, 

An:Chi đi đâu đấy? 

FI: WEBE? 

Văn; Tôi di thăm chị Hoa. 

ЕЕ UI 

An:Chị Hoa vẫn khöe chứ? 

BI ТЕСЕН) “Ән? 

'Vân;Chị ấy vẫn khỏe. 

Бл. — АНЕ, 


B 


A: Chào ông Phương! Lâu lắm không được gặp. 
> pa 


ông. Ông có khỏe không? 
МУЕН! РАЖИ Т, ац? 
B: Chào ông Minh! Tôi vẫn khỏe, cảm оп. Còn êng 
(Còn ông, ông сб khỏe không)? 
MARETE Ж-Е, WNO. GEE 
W, #1)? 
A:Da, cảm оп êng, tôi khỏe lắm. 
E. Wie ЖИН. 
B: Bà (Mai) và cháu (có) khỏe không? 
ERARA MEAFG? 
A: Nhà tôi và cháu vẫn bình thường, cảm ơn êng. 
тикти, ИЙНЕ. 
B:Gàn đây, công việc của ông có bận không? 
Жал, Ещ? 
A: Không bận lim. 
жж, 


+ 1# 
cho ЖЕ, ВА, Е од Жет 


khác ВЖ, ВНЕ, HERO vận OAK, 0. 
chu (ОА, ЖЧ) — binh thường Е, ЖШ 


tôi R công việc TH, EF 
của ОТД Ж) bận + 
lim 4M ша E, ЕШ, ЕШ. 
không Ж д 


đường Bh. Hik & mË 


wen đường Б, Н, mungi ӘМ 
же + бақи, тве 

& ве. ш AKA 

йр REAS AR 

hoan nghẽnh ĐỀU 

An £ 

sah Ж 

sa ЖА 

đâu BE, а 

thăm Ram. 
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Phương 77 Minh 8) 

dạ (Нн bà KKKA S 

ма W châu BENE 

nhà tôi SMWRGEES) gìndây Ж.Ж 


в # 


1. p chào: BW IETA QE PKR ИНН. 
11 KAKANG, йж. P RET ЫЖ. 
Жіп; 
— Chào ông! 
RESP 
~ Chào М! 
KABIH 
12 ##ÊIKAjRW. MM: 


~ Chào ngài! 
шт. невя 

2. „йч, KANAAN, яты HAK 
ы, fru TANG. иш. 

= Nhiệt liệt hoan nghênh ngài а! (AREE) 
Каа к! 

— Ông со khốc không a? (HRA) 
байо? 

3. “Còn chi?" JEA APE A, ааа а 
М. “Còn chi?" jk &J ië Ф T E 39: “Còn chị, chị có khỏe 
khong?"fJ+fl còn ЧЕН, GAWA" Pi, 

(1) — Công việc của ông có bận không? 

тнт? 
= Không bận lắm, còn ông” 
(ода ông? = còn ба, công việc của ông có bận 
không?) 
жане, CELER)? 
(2) - Trên dường di có thuận lợi không? 
жад? 
— Trên đường di rit thuận Wi, còn anh” 
(còn anh? ода anh, trên đường anh đi cỏ thuận lọi 
không?) 
ЕНИН, MEER)? 
(3) ~ Chị di đầu đấy? 
LLL i 
— Tôi di thu viện, côn anh? 
{còn anh? = còn anh, anh di đâu?) 
жий, ЖОШ KA)? 


4. ахи. ЖЕШИНЕ, BABA. Ж 


EREHE Их, Яш. 

= Chị Mai di đâu đấy? (ЖИВ ЕИ Ж) 
EI§(H)+f8? 

-Cii gì đấy? (ағыт) 
жи)? 

“Ai đấy? (HAA) 
em: 

~ Trên đường cũng thuận lợi đấy. (BALA) 
—-ю йй, 


— 8 = 


Bi 2 #8 — W 
Giói thiĝu f # 


11. Xin êng cho hiết quí danh? (Ông tên là gì?) 
CRE? (06412623862 ОТ) 

12, Tôi họ Nguyễn. Tôi là Nguyễn Văn Đức. 
жк. ul. 

13. Ông có phải là Lë Văn Nam không? 
ва AENG? 

14. Уап, tôi là Lê Văn Nam. 
KW, PRAWAN. 

15. Không, tôi không phái là Lë Văn Nam. 
®,i\##W й. 

16. Ong kia là ai đấy ә? 
ЖИЙИ? 

17. Ti xin giới thiệu. Đây là ông Phạm Tiến Đắc, 

giám đốc nhà máy dét. 
ЗАР Т ТВ А Е Ж 
BATHI Ko 

18. Ông là người nước nào? 
GEBEA? 

19. Ông là người Việt Nam (Trung Quốc) phải 

м» Ж ке 


không? 
BEK PEAN? 
20. Vâng, tôi là người Việt Nam (trung Quốc). 
Жз, RRB A. 


Hội thoại tinh huống {# Ж 218 


A 


Đức: Rất hán hanh được làm quen với êng! 

$W:483'#fE6i\XUG\ 

Мапи Xin giới thiệu. Đây là bạn tôi, ông Phương. 
Ông ấy cüng là giáo sư. 

Wi: PAT AT ERA WA KP ЖЕ. fh 
WAHAN. 

Đức: Thé а? Rất hân hạnh. Ông làm việc ở đâu? 

WEG? RRE, GEREF? 

Phuong: Tôi day ë trương Đại học Bắc Kinh. Tôi 
và ông Nam cùng làm ở một trường đại học. Xin li, tôi 
có thể được biết tên ông không? 

Jr: RE k Kh. ЖЕГИ ЖЕЛЕТ] —ВГ Ж: 
FETH, HRE, REMEE & m? 

Dúc:Ô, tắt nhiên. Tôi là Đức а. 

98:09, чат, RE, 


2 — 


Hùng; Chào chi! 

жік 

“Thảo; Chào anh! 

Ж.И! 

Напа: Xin lỗi, chị tên là gì nhi? 

мж, WUK AGE? 

“Thảo; Tên tôi là Lê Thu Thảo. Thế còn anh, tên 
anh là gì? Anh là người nước nào? 

SO Ruk. HE, KALAR КЖЧ 
А? 

Hùng; Tôi là người Trung Quốc. Tôi tên là Trần 
Hùng. 

WRAHA, RURE, 

Thảo; Anh đến Việt Nam da lâu chưa? 

%.ЖЖЕШжАТ? 

Hùng: Tôi mới đến thôi. Hiện пау chị làm gì? 

WRAK KREMAH? 

То: Tối là học sinh phổ thông. Tôi đang hoe lớp. 
mười. 

BRENG, FELTER. 

Hùng: Xin lỗi, quê chi ё đâu nhi? 

EHTE, REMF, атын? 

“Thảo: Quê tôi ở ngay Hà Nội, Tôi là dán thù 45. 

¿= 13 s= 


Anh thấy Ha Nội của chúng tôi thế nào? Anh có thích 
không? 

ж.е. REEMA WEAR 
ffi] EZE? UKI? 

Hùng: Thưa chị, Hà Nội rất đẹp. Tôi rất thích 
thành phố này. 

wE РЕЖ. ЗОТ. 


жой 
giới thiệu СН ха Wi. BA 
cho ФЙ, Ш biết ш. В, Ан 
аи даль Ж, tn BF 
.ж в #& 
ш-н Nguyễn И 
Nguyễn Văn Đức EXS Lư Văn Nam ЖХИ 
Vâng Жа = Б 
өй đấy (іі) 
шу Ж Phạm Tiến Dic #й# 
giảm đốc Я, nhà máy ТГ 
dệt Din người Л 
nước E, МЖ nào W 
Việt Nam W Тата Quốc ФҚ 
© б hân bạnh ЖЖ 
lâm quen WW với М 
bạn МЖ бор іу № 


giáo sư Ж héa? EM? 
эй 


làm việc OR, T fE ở # 


dạy B.n Nam Ж 
trường Đại học Bắc Kinh Ж cùng P-E 
WAH làm Ж.ТЕ 
trường đại hoc ЖАР sin ы HRE, KA 
số thể WAE è жи 
tắt nhiên Ж, Lê Thu Thảo RHA 
Trần Hùng ИН dén F), ЖЫ, РЫ 
dacha? Beit mới Ж 
ж? hiện nay ЯЕ.НЫ 
công tác Т hoc sinh Ф 
trường phà thông trung học muốn $ 
KAR № Fl 
чё #,##,## thành phố Т0, Т 


thành phố Hà Nội МӘЛЕ һо бо MA 

thấy жн, АУ на Nội PA 

thế nào ЖАЙ thich Ж, ức 

thưa (МИР), ЕИ đẹp M, AR 
MAZ, ARAM) 


ж ж 


1. MAAP AKA 086 Н, MH: "Опи tên là gì?” 
(REMYA), ГШ i "Теп êng là gi? (BM fr 2 4, 
967), TENGU fB Р: “Tôi tên là Đức. "(Të |F 08 ) K 
“Tên tôi là Dic” (“RÉA FURI"). RA: 

P: Chị tên là gil Теп chi là gì)? 
kutag??? 
a. $Š ss 


Ж. Tái tên là Ноа(Җ Tên tối là Hoa). 
жщ. 
Fl: Ang ấy tên là gì SẼ: Теп anh ấy là gi)? 
жш аа? 
Ж. Anh ấy tên là Dong( Ж Tên anh ấy à Dang) 
чит. 
2. и, и, тя. на. 
3. trưởng phổ thông trung học ВЗВ ФА 
натына, і-мЕттН ӘЖ op 10. 
lớp 11,lóp 12(10 ERLI #EØf 12 R), и РАА 
ñW APR, IM: АЛЕ ft trường phố thông 
сс зоа а) o 
4. “Thưa chj” PAY thưa, WI, HILA РЗ ЕНИ. 
UHAN, ИСТЕ ЗИ 042 ÉM, NEW С Зр Е А. 77, Жл 
Wa ЛИЯ. ИГЫ ШЕСЕ WC L thua chi", WSJ 7 8W 
WW441LW. %*#99473E%: 
— Thua БСВ), bác vẫn khỏe chứ a! 
нін, BAE жаа. 
Z Thưa (Му, sinh ува СЕЕ) 8де đủ cả rồi a! 
Жж, ЕТ. 
~ Thưa các đồng chi( IR), thưa các bane 
ASMAN e СРЕ НАН, RLG B6 
нш.) 


`... 


Bài 3 * = W 
“Thăm hỏi # 


21. Ông tìm ai đấy? 
же? 
22. Tôi muốn gặp ông Phan Văn Đức (Ж ông 
Đức). 
ЖИЕ ва Ж: (ЖЕ #95). 
23. Ong ấy không có дау. 
WAT. 
24. Không sao. 
юж. 
25. Xin được hẹn thời gian gặp. 
ГЕО ЕЗУ УВ 
26. Bằng giờ này ngày mai tối lại đến. 
жа ая ж. 
27. Xin đợi một lát nhé! 
йш! 
28. Xin mời vào. 
Wite 
29. Được gặp ông tối rát mừng. 
эн ж. 


30.Xin phép êng, tôi vë а. 
ERT 


Hội thoại tình huống {#Ж 21й 
A 


Nam: A! Anh Đức đấy à! Anh di dau đấy? 

Wm! М! ЖД, 

Đức: Chào Мат! Tôi định đến nhà một người 
bạn. 

жм PATH EMAKE. 

Мат: Anh đến nhà ai vậy? 

Шура та аи 

Рае: Một chi bạn của tôi tên là Thanh, Ме sĩ. 

WRH- ВЕЩА, ЖЛ ЖЖ. 

Nam; А! Chi Thanh. Chị ấy người tầm thước, đa 
trắng, mắt to, là bác sĩ ở bệnh viện Hòa Bình phải 
không? 

тот! ый. Фан, E119, ХЕ, 
ЖЕН ЖЖ, 4047 

Рас: Vâng. Dang. Anh cung quen chị ấy А? 

TẾ.M. Xh. thì A617 

Nam: Мапа. Chúng tối biết nhau lâu rồi. 

т.ж. ЖТА AT. 

— 1 — 


Đức; Nếu anh không bận thì chúng ta cùng đến nhà 
chị ấy di! 

WIRATHA, ЖП—ж f4 27B! 

Nam: Xin lỗi. Bây giờ tõi có chút việc bận. 

MNRE. MERA AFJ. 

Đức; Anh có nhắn gì chị Thanh không? 

©: ЖАНЕТА? 

Nam: Không. Anh cho tõi gửi lời thấm chị ấy nhé. 

тн. ИСТЕ Ін, 


B 


Thanh: A! Chào anh Бис! Mời anh vào chơi. 

жол! ИЙ! жастан Ж). 

Daci Chào chị Thanh. Chị hôm пау không đi chơi 

аша? 

мик. Хш #57? 

“Thanh: Vâng. Mời anh xơi nước. 

ж.т. MA Ro 

Đức: Vang, xin chị. Mời chị көй nước. 

ж.н. Mi, 

“Thanh; Anh hút thuốc nhé. 

ИІН. 

Đức: Vâng, xin chị. Chị ở đây thoái mái quá nhi? 

ж.н, KILE RER GEEA)? 

Thanh: Vãng, ở dây cüng tương đối thoải mái anh 
— 10 — 


жалын, АЛЕ ЕЖЕН). 

Đức ih nhà và các cháu đâu? 
#.1£+ AA Tm? 

Thanh: Nhà tôi và các cháu về quê thấm ông bà 


tôi. 
ж.ж ПИ ЖЕШ СЕТ. 
lai cụ vẫn mạnh khỏe chứ a? 

% жете? 

Thanh: Vãng, cảm ơn anh, các cụ vẫn mạnh khỏe. 
Anh có hay nhận được thư nhà không? 

жалан Ni, при EM. СЯ 
KEHKA? 

Đức; Cũng thính thôang thôi chị в. 

яса оше, 

Thanh Di ха thế này chắc anh nhớ nhà lắm nhi? 

W: Wata 2 IN—E4RU4LIB! 

Đức; Vang, quả thực lúc đầu thì củng hơi nhớ. 
Nhưng Му giờ thì tang quen rồi. 

Ж. йй, ЭРЕ K i МАЕ Ж. ЛЕЙ 
JRT. 


c 


Hoa: (Со ca) Anh Nam có nhà không? 
е. СГВ 
— 20 — 


Nam: Ai đấy? À, anh Ноа! Mời anh vào chơi. 

ТЕ WENI? A, аР út, 

Hoa: 

5 5468 H HER? 

Nam; Уап, chẳng muốn đi đầu cả, ở nhà xem báo, 

WEH, ПАНЕ KARAN. 

Hoa: Anh dang xem báo gi уйу? 

P MERHAR? 

Nam; Tôi đang xem báo Nhân Dán. 

W: R EE CA RE). 

Ноа: (J Việt Nam có những loại báo gi? 

ЕА 4 

Мат: Сӧ Мо Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Hà 
Hội Mới, Sài Gòn Giải Phóng. Dó là 4 tờ báo hàng 
ngày. Báo hàng tuần có Văn Nghệ, Khoa Học và Đời 
Sống, v.v > Ảnh có hay đọc báo không? 

WARR), (AREA), (ІЗ), CN 
дм. жалан. ШЖ (ХУШ). СЕНЕ 
па. Иен? 

Hoa: Có. Nhưng tôi thích nghe dài hoặc xem vò 
tuyến hơn. Tôi еб thể vừa làm việc vừa nghe tin tức, 

шн. (BJ Ж # KU # L9 # # EA, 
л A o 

Nam: Trái lại, khi làm việc tôi lại thich yên tinh 

ТАРАА Е, ЗЕН ее 


ғә 21 — 


E и 


thăm hỏi М, ЯН im FR 
muốn f Phan Văn Đức IB X: 
gặp ARE Đức ж 
ông бу Ж đây ЖЛ 
không có NHÍ không so MXF 
hẹn 9,0, АН thời gian BHA 
ngày mai ИХ ы х,и 
doi 9, $É ш -ел 
тш аЛ në GETIT, RRND 
mời BA vào ABA 
được 08,070, RHEL шо 
mừng ЭХ, ВФ xin phép WRYT, Ж. 
về Ak, ШЖ жи 
vậy ЖӨН chị Thanh БІН 
ыса KAKE à (фиш) 
tầm thước (ЖМУЖЧ,Ж da ЕК 
NAM trắng È 
mắt ЮМ bệnh viện ВЕ 
bệnh viện Hỏa Bình ЖЕЖ dang At, Е, А9: 
23 quen АЙ 
nhau НІ rồi T 
nếu ШЖ nhà ж.н f 
в кешт bảy gờ ЖЖ 
chủ Л. De nhin НА 
guiời ЖА, thâm ШЫН 


= 2 – 


chơi Bi, WE woi Ж.Н 


nước Ж һа Ж.Ш 

мея xa REER 

thoải mái SERR E., quá k,12,3 
т. nhỉ (ШЙ) 

tương đối Й, các % 

que ## thầy Ri 

те #Ж hai = 

сь ОТЕ ЯО ЛЯ mạnh khóc ӘЙ 

һу ЮЖ, thư nhà ЖЙ 

thinh thoảng іі, жн, һы WIRA, AT, tT 
тж xe Ж 

thế này ӘН chắc —E, K 

nhớ 380,42 quả thực XE, RỊA 

lúc WEB, BAN lúc dầu Ak, РӘ, 0) 

hơi MAAL fe nhưng MH, ME 

thì Ж, А во Я.П 

của П Nam ж 

Нә uất bêm ny $R 

чо chẳng BF 

xem # báo W.M 

đang EEE ә ж 

nhân din АМ báo Nhàn Dân ARI 


những ВСА) он Ж, Ж 
Quan Dsi Nhân Dân ЛЕ HANG Mới ЖРА 
жн 5ш Gòn Giải Phóng F FW 
ngày AEK ж 
báo hàng ngày НН hàng шіп EE, АРЕ 
s= эы 


béo hàng tuần WRAT) Vän Nghệ KAM 
Khoa Học và Đồi Sống # v.v %% 


kak akah đọc ik. Nik 
nghe W dài ЯМ, te 
hoặc St, vô tuyến WA 
hơn Wf,ÑT,#T,ÉTf vừa 
оос B.B M weas g 
trả lại WB yên tính Жа» 


ы ж 


1. му, ЯКИ, 8 € & ai, gi, мо, no, 
dha SEE вуну е, AB WF ва, #1 
РОН", ĐI: 
Anh đang nghỉ gì vậy” 
ЭТТ 
7 Sao có chuyện lạ vậy? 
ундан ант 
2. người tầm thước Ы, (ЖИН dP người Н 
көш. 
з. ажжхФИяивЕВ. 
3.1 BSN. ARS. тв. жш. 
-À аша! 
W,& 7t 
3.2 M#®JR,—I*#&ZKWFI. жі. 
-Anh фа? 
WEER? 
+. nhau BEDALE KRENAN SRI, 
— u — 


EMRS. CETUS аген, ЖЖЖЖ. pim: 
— Hai người quen nhau, 
БА у не 
— Chúng tôi nói chuyện với nhau. 
ЖП. 
5. алт, ЖЕЗДЕ, АЕ. жш. 
~ Ấn di! 
т! 
~ Nói dit 
йт! 
6. gửi lời КЕНИ 2 RHE М. Жл АРЫН, Ж 
в. эй, 
= Xin gửi lời thăm (46 bó thăm) ông Đức. 
СРЕ Е. 
— Xin gửi lời chảo ông Nhân. 
WARAK ENG. 
7. xơi NEW, ELR “СЁЗ ЛИЕ, M3 T- 
йл!” ш 
= Mi (ба) xoi cơm. 
ян. 
= Mới ді kẹo. 
жет. 
8. “Xin ch ИФА ЖЕЛІ А, MET 
"ИЖЕ % Г", RREZET”. мш, 
chủ: Mời anh хой trả a. 
TAMAK. 
khách; Vâng, xin chị. 
EAH REFERT. 


э. v. ERE. МЕ Ап еи 
чн, ОЕШ BENE -К. 5a ШИ, ЖШ p tin. 
10. chingo cả GEANTA жатын GE, 
та тмн" знав so, 
ai ga dhu PREI 
— Chẳng sao cả. 
RARR, 
= Chàng lam gì cả 
“sa 
Chẳng biết ai cả 
йш. 
11. báo Nhân Dan (A BR) АА 
12, v.ve É vấn van MANGKE Ж, ASTR 
ж. 
13. hơn йй RAZ Ki, 
інен, т. 
+ Tranh này en đẹp hom. 
лін, 
= Miễn Bắc thị lạnh bon. 
Шт. 


RAO. Bit. 4 


кй з= 


Bài 4 85 Wd R 
Biết nói tiếng gì ФИНАН 


31.Ông có nói được tiếng Trung Quốc không? 
етин? 

32. Опа có biết nói tiếng Anh không? 
бажай 

33. Tôi không biết. 
ате, 

34. Tôi chỉ nói được một ít thôi. 
BARU 

35.Тбі phát ат không được tốt lắm. 
ЖЕК. 

36. Ông nói tiếng Trung Quốc tốt lắm. 
KIARA, 

37. Xin (ông) nói lại một lần nữa.. 
WODR. 

38. Xin (óng) nói chậm thối. Тој khóng hiểu. 
ЗИСТУ ЛАЙ, REHA NNE 

39. Tôi nói, ба có hiểu không? 
желін, ӨҢЕШ? 

40. Tới (không) hiểu. 


жоюш. 
Hội thoại tình huống ій R 2 M 


A 


ж. 
Hoa; Vâng, кіп chào! Xin mời ngồi. 
Нн! тж. 


“Tuệ: Thưa êng, tôi muốn học tiếng Việt ở day. 
ARE RMX ЖШН. 
Hoa: Опа muốn học một ішіп mấy buổi? 
жаты ЯАР Л.Б? 
buổi chiều: thứ hai, thứ tư và thứ sáu. 
TEEN EAZ MENT. 
158 học trong bao lâu? 

РЕА? 

Тһе: Khoảng 5 tháng. 

БЕРЕРМІН 

Hoa: Ong biết ngoại ngữ gì rồi? 

P Bata? 

Tuệ: Tôi biết tiếng Anh, tiéng Pháp, tiếng Nhật 
Bản, và một ít tiếng Việt. 

ERARE МНА, НЕП ЛАВЕ. 

Sp 


Hoa: Vãng, thế thì tót. Tuần sau mòi ông đến, lớp 
học của êng sẽ bất đầu. 

жаны. KAG, Е THAT 

Tuệ: Tốt quá! Cảm ơn ông. 

E: KHT! ане, 


B 


Таф:Хїп ông thong thả. Ông nói tôi không hiểu. 
#:i#18— 2L. WARA. 
Hoa:Ông nghe không hiểu а? 
##,@W 2W“? 
Тиф: Dạ vãng. Làm ơn nhắc lại một lần nữa. 
KA, Fk. (ЩО 
Hoa: Bây giờ đã hiểu chua? 
фет? 
Trệ: Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm on! 
ЖАБАТ. HN 
Hoa; Thế còn êng Nam có hiểu không? 
1E AAR L LZ T з? 
“Tuệ: Da hiểu. 
ЖЕТ. 
Hoa:Ông ấy hiểu hết chứ? 
4F: (h2 748 T f8? 
Tuệ: Vâng, hiểu hét 
Зл, s 
=f — 


һы tiếng БЕ 
nói й, Й biết 6.2 
tiếng Anh ЖН chỉ H,WE 
тип ЖЛ thủ KERT 
phát аа SW tốt # 
một = lần ж 
nữa Ж, chậm 0 
hiểu L al Tuệ g 
ngồi Ж tiếng Việt ШИ 
tuần M. RM mấy JL 
buổi WE, AFK й, 5 chiều FE 
thứ hai АЛ hiw WME 
thứ su ЖК м жит 
trong {е}! beo lku А, EKAA 
khoảng е, Ati ngoại nga” НЕ 
tiếng Pháp ШЕ tiếng Nhật Bản H iN 
tuần sau ҰМ, FEM lớp học Ж; ЖЖ 
Bất đầu ЖШ thong thá MERN, R 
lamon 9%, #37 MA ж 
nhắc МА, Д: RE ы WA 
өп ы 2.Я% 

E # 


1. lá ARAKERE: 
=> 3á: == 


11 ШӘЙ, Wứðfl2E, аля, MSTA 
жар, Жа”, мш 
-Anh nói lại. 
жай. 
-Сң viết lại. 
KAKA. 

12 ШИ, ЕНИ, жола йн k & n fF. 
еа Ери & 
8. В. 

= Sáng ngày kia anb lại đến nhé! 
KALAKUANE! 

~ Chị lại viết 
жх. 

2. па ШИ. CHEEMA — R ARB ННЯ 
MERR Е, ATENE, M Етін, 5167, 
mt, 

А : làm xong rồi, còn nita không? 
PATEA? 
В. Còn. Còn một bài tập nữa. 
. ж, ЖИ AKA. 

3. thế MAA ANE ARo EIRE il 
щи, жан тона”. iz p". мш. 

= Thế tôi đi nhé! 
BRET. 

— Nói thé không đúng. 
AMA. 

— Në đồng ý rồi, thé còn anh? 
WART, WAH? 


Е ++ 


Bài 5 Жл. 


Hỏi về dó dùng Й] # h 


41.Cải này (kia) là cái gì? (Đây là cái gì?) 
ЖОЖ ЕҤ? 

42. Cái này (Ма) là bút chi (Đây (kia) là bút chỉ). 
RANEE, 

43. Day có phái là bút chì của ông không? 
ищ? 

44. Khëng phải, cái bút chi này là сйа ông ấy. 
KELES жі. 

45. Tôi không được rò lêm; 
RAKWA. 

46. Cái bát chỉ kia là của ai” 
®х ай? 

47. Day là từ điễn của ông, phải không? 
k 8 Ak ft ЕПА? ` ` 

48.Đây không phải là (cái) bút chỉ, day là (cái) 

bút máy. 

RAR KAE, k +. 

49. Đây là sản phẩm của nước nào? 
хайраа? 

морс 


50. Day là hàng Trung Quốc. 
жен (уе. 


Hội thoại tình huống fñ E 2 i& 


A 


Hoa; Đây là con gi? 
ЖЖ LAHAN? 

Tuệ; Đây là con bỏ. 
#:à¿8—x%+, 

Hoa; Con bỏ này thé nào? 

$ ka ЕТА дА 

Тоё, Con bỏ này béo. 

R. xa hip. 

Hoa: Kia có phải là con bò không? 
Ф.Я KN 

Tuệ; Vâng, kia cang là соп bò. 
0.3200, ІС aan 

Hoa: Con bỏ ấy thé nào? 

fE BES EZ? 

Тоё: Con bò ấy cũng béo. 
Ж.Ы. 

Нов: Соп nào béo hơn? 

P з 07 


= з — 


Tuệ; Con bò này béo hon con bò kia, 
Ka KAMB KERE, 


B 


Hoa; Đây là cái gì? 
жан ЛОН ЖИ)? 

“Tuệ; Đây là cải áo. 
ВОХ. 

Hoa, Cái này là cải gì? 
ж.а? 

Tuệ; Cài пау cũng là cài до. 
Вох, 

Ноа: Cải áo này thé nào? 
Бн РА e? 

Tuệ; Cải áo này đẹp. 

3 жж. 

Hoa; Cải áo nào đẹp hon? 
ЕЕС Lit L aa 

“Tuệ; Hai cái áo này đẹp như nhau. 
3:mf#xf-taãx. 


е 


Day la ba cái bàn: A, B, C. Cái bàn А và cái 
сан s 


bàn B, cái nào cao hơn? Cái nào dài hon. 
#1348 А,В,С ZK. АЯНВЯЯ-ЖБЫ 
-##? W§—iKK--#&? 
Tuệ: cái cao bằng nhau, nhưng (cái) bàn B dài 
hơn (cái) bản A. 
KPKA PH виш AREK, 
Hoa: Cái bàn B уй cái bàn C, cái nào dài hơn? 
#:в жй С ж, I KEKET 
Tuệ: (Cái) bàn C dài hơn. 
ECARREK к. 
ba cái nào dài nhất? 


Tuệ; (Cái) bàn C dài nhất 
жск. 

Hoa: Ва cái bàn này, cái nào ngán nhất? 
жох, BÉ—-jKÄ40? 

Tuệ: (Cái) bàn А ngắn nhất. 
ВАЖАН, 


р 


Bó:Dáy là ảnh ngôi nhà của ông nội con ở đường 
Hùng Vương. 
AR: KE {БШ + ERF. 
Mai: Người đứng trước ngôi nhà ấy là ai? 
ЛМЕ ЛЕВ ТОГТОЛ А? 
=< 88 = 


cái 


Bố; Con không nhớ sao? Đây là bác Toàn, bạn của. 


g 


LERRET хаав, HAA. 

Mai: Соп nhớ rồi, bác Toàn con mới gặp hôm qua. 

ЛМ@ ЕЖЕТ, ERRANA ЕБ 2 640, 

Bồ: Đây là ảnh của gia dinh. Đây là mẹ соп luc trẻ. 

Жж ни +. хайз еве 
ил. 

Mai; Xinh quá, 

MERRE 

Tó: Me con vừa xinh vừa hiền. 

AR RRRA, 

Mai; C bé này là cô bé nào? 

ANGKA NAK BE? 

Bó:C bé ấy là người mà bố rất thương, là người 
đang ngồi bên cạnh bố đầy. 

AR: kE ЖАРЫНА, bb Est TE ft 
ШЕ 

Mai; А, con biết rồi. Соп bé ấy tên là Mai. Con bé. 
ấy chính là con. 

4M§., RAAT ,3X/h Y ЭМ, X Y ЖЖ 
RR. 


t š 


ЖЕТ. һа ы WE 
у 


không phái ЖЖ ә же 


жіп WA bút máy 8% 

sin phẩm PB o Rk% o 

bò ## béo B.P; EM 

áo Ж. Ек như #,#,E] 
= bin ЯҒ 

сю W đài & 

bing ЖФ. ФТ nhất Ж.Ж 

ngin $ ảnh SOY. 

б nội 4C ngôi жа 

Hùng Vương 8 £ đứng Ў, 

trước Æi so ЖШ 

bác (А Toàn 4 

bó KREE hôm qua K 

gia định ЖИ m ж 

xinh RWE hiển ЖЕМЕ, ЕВ 

«bé ЛА thương AR 

bên canh ЖШ жы ЖҮЖ 

п # 


1. ёлю НК, ЖЕБЕ Е, Ж ЖЕ 
жа, жити EAR ан", жш. 
= Dao này chị thể nào? 
жактан” 
— Việc này làm thể nào? 
Кее 
— Anh nghĩ thế nšo? 
„жй = 


WELEH 
2. nảo:REÍIftiS.S/RPIXXGŒJL?A4#9d' t0 4đ 
шаналар ла IF đã, MÃ 


= Anh thích guyèn sách nào? 
а 
Chi dang đọc tờ Мо nào? 
VRIE E — 6} 44? 
Ong muốn gặp ai? 
Ел -[t? 
з. Е НИЕ ILANA A: 
3.1 bing AEG RE IN, ЖКА MI BA PEE R83, #1 
жкікінін В". m 
Cë nhà này cao bàng cái nhà kia. 
3š Ý A3 Т-Н. 
= Chị Ấy chạy nhanh bằng tôi. 
WIRA НА. 
= Hai cái thước này dài bằng nhau. 
жайың HK, 
3.2 hơn KANGA KAM, ОРОЗЕК. - 
Л Рту о Din. 
- Anh ấy khỏe hơn tôi. 
Фань 
~ Hôm nay nóng hơn hỏm аша. 
КЩ Kah. 
= Вас tranh này dep hơn bức tranh kia. 
ЕА аа ЖК. 
3.3 nhất Ж {ЕЕ ТИЙ Жл KEAMANAN, 
==:88 =s 


HERR- EEDAN аА, W5 Рб, іш 
— Nhà này dep nhất 
нафтен. 
~ Anh Nani khõe nhất trong lớp. 
маеннан. 
~ Tôi thích an cá nhất 
жаака. 
4. зо ЛЕН. (£ ЖЧ ИЕ зоне. ЛЖ 
такый“, M FOGR эш 
~ Hêm nay anh không nghi sao? 
хайт 
~ Chiêu nay chị không di gặp bạn của chị mo? 
+ Fai ho тату 


— 30 — 


Bài 6 BA 
Thời tiết và khí hậu RAMAH 


51. Trời hôm nay thể nào? 
*XXK EZ? 

52. Chiều hôm nay (hôm qua) trời đẹp lắm. 
КОРК) FERRE. 

53. Năm nay lạnh hơn năm ngoái. 
GENENG, 

54. Khi hậu mùa đông ở đây thế nào? 
ìx⁄4'£°(I#2? 

55. Ông có quen với khí hậu ở Bắc Kinh không? 
ФО) нш? 

56. Mùa hè ở đấy có nóng không? 
зиж? 

57. Có gió không? ( Trời lại nội gió. ) 
HATU? (KABAT KARAN) 

58. Töi thấy sắp mưa tuyết rồi (Tôi thấy tuyết sắp 

rơi rồi). 

RESTIT. 

59. Dä nùa tháng liền không mưa ròi. 
i&@%3* 48 TT. 

wa Г 


60. Tanh mưa rồi, ngày mai có thể sẽ nắng to. 
ш, АМ Ж. 


Hội thoại tinh huống i8 Ж 2 W 
A 


Nam; Cậu có thích mùa xuân ở Bắc Kinh không? 

WW KARANA? 

Hoa: Vào mùa này, trời bit đầu ấm dần, nhưng hay 
có gió to, mình không thích lắm. 

оТ, ХАННЫ, (146 S| KM RE 
КЖ. 

Nam: Thế cậu thích nhất mùa nào? 

Л ИЧА ФХУ 

Hoa: Minh thích mùa thu hon cả. 

WARU tk. 

Nam: Vi sao уйу? 

W: РА 

Hoa; (J Bắc Kinh, mùa ấy là mùa đẹp nhất trong 
năm. Trời tạnh ráo, mát тё, lại có những cảnh thu thật 
đẹp. 

MELK, R-PP- I5. F 
RAR REKA. 

Nam: Mùa đông ở Bắc Kinh thì rét lắm phái không. 

of ыз 


cậu? 
ж.н %4 X4, E182 
Ап, mba đông ò đây nước đóng băng, thinh 
thoảng có tuyết, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 
âm 12120. 
тұлан ki, КНТ, МЕ 
ETARE TF 11 F 12 Ж. 
Nam; Rét thế thì người miền nam chúng tối không 
chịu nổi được. 
WRAS, RITIN A SAT. 
Hoa: Đừng lo, trong nhà có lò sưởi, ấm lám. 
КО, REKEN, REM, 


B 


Hoa: Khí hậu ở miền Bắc và miền Nam có khác 
nhau không? 

Е На жн? 

Nam: C. (J miền Bắc có bốn mùa: xuân, hạ, thu, 
đồng. Không khí åm. Còn ở miễn Nam chỉ có hai mùa: 
mba mưa và mùa khô. 

MA Р... 2% HE. m 
MH AH ANEH HE, 

Ноа: Mùa mưa bát đầu từ tháng mấy? 

EWEA HAR? 

Nam: Màa mưa bát đầu từ tháng 10 đến tháng 3. 

ме 


Vào mùa mưa, có những cơn mưa đột ngột, nhung 
không kéo dài, chỉ khoảng mươi, mười läm phút. 
ЗФА РАЗНАЯ ЕА. ЖАН, 
ЖШ жін НЕТКЕ, KAR KAKANG 
HEF. 
Hoa: Như vậy có lẽ đi đâu cũng phải mang theo áo 


mưa? 
ЗЕ НЕШ ИИВ ЈЕ ЕК? 
Nam; Đúng rồi. Mưa rất bắt ngở. 
7, ЭКК, 


c 


Hai: Sáng nay anh có nghe dự báo thời tiết không, 
Tuấn? 

ше, хатын T? 

“Tuần: А, có, nhưng tỏi chỉ nghe kịp khu vực Hà 
Nội thôi. 

0M, tr 7 , (8 Q Rk (B Jt I WB y R “CĐ: 


ж. 

Hải; Thời tiết ở Hà Nội hôm nay thế nào? 

WAHAN KAEH? 

“Tuần; Đài nói, sing hôm nay ở Hà Nội, nhiều mây, 
có mưa ở vài nơi, gió dòng — bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ 
trung bình 16-19. 

@ O66839, X L1 #5, fh 

a 


M, At MK, PHE 16 #9119 E, 

Hai: Ó thành phó Hồ Chí Minh đạo này khi hậu thé 
nào? Có dễ chịu không anh? 

WEGAH АКД? ңа? 

Tuần: Trong ấy bây giờ đang nóng lắm, trời trong 
xanh. Nhiệt độ trung bình 25-27% . 

ЛІНДЕ, PRAE, НИН ВИК 25 E 
3127 Ж. 

Hải, Nghe nói trong đó không có mùa đông phải 
không? 

ЗАР НОГ 6 ЖЕЛ? 

“Tuấn; Vâng nói chung là miền Nam chỉ có hai 
mùa;mùa khó va mùa mưa. Bây giờ trong ấy đang là 
mùa mưa, Mùa mưa ở miễn Nam thú vị lắm! 

ататын Тара T $ Y PENN 
*, {ЕЗЙНЕ (NE, ТІНЕН! 

Hải; Sao vậy? 

шаға? 

Tuần; Vì mưa đến bát ngờ. Néu không mang theo. 
áo mưa thì bị ướt giữa đường. Nhưng may là mưa đến 
mưa di rất nhanh. 

tt: B УН ЖЕНЕ ЖК, R T4 ОА ЖЕЖ 
MEERUT ІНЕН ЖИНА ЛИЙ. 

Hải: Hay nhi? Còn ở На Nội mưa không những 
+ có khi kéo đài cả tuần, đi đầu 


mua to mà còn kéo 
cung ngei. 
Seç Aaa 


ЖНЖ? ПОЕТ, NATA 
ЖЕНЕТ -##— EM, ЗЕЛ ВА 
®z1. 


ж й 
thời tiếc KAMB кызы “R 
vời RRA thế nào жай 
chiều FE dp Зет, Е 
năm Ж năm nay 9% 
lạnh $ һа MET, Т 
năm ngoái Д# mùa đông EPER 
° # quen Э, 5 
СИД Bic Kinh ЖЖ 
mba hè #®,ИХ móng $, Ж 
nồi KE, Wk gió A 
thấy ЖЭ, А 5 sip ЖЕ, МЫ 
mun tuyết TE sửa %-% 
lên МЖ те БІ, КЕ 
ГТ А ом "Ж 
ning ЖЖ su f 
mùa xuân #Ж,#Ж mùa Ф.Ф 
ám BH, dàn EHM 
mình RRN: AE mùa thu ВФ, 
viso XP. tạnh ráo F, TM 
mát mẻ WR, W.S cih MARRA 
-ж thật AE RH, HA 


r ож đóng băng WK, ЖК 
s= đề эш 


bang Ж có khi Tiet 


khí ñi tuyết 2Ÿ 
nhiệt độ BK thấp Ж. 
âm МЖК miền nam НУ 
chu 8% chu nổ ШГ 
dừng WA, KE b potè 
lambi HO; WET miễn bác ЖУ 
khác ЖЫ; KAMA, WOS bón WI 

xuân fë ы“ 

đồng © mùa mưa AP 
mùa kha RP từ Ж.Н 

ts das ВВ sơn E, 


đột ngột AR ДЖ моды MK, EK 
mướn ЖТ, ЕЛДИН mwi lim HE 


NHIẾP) như vậy Й 20 
Таста phải AE. BA 
mang ЛЮЙ mang tho KAMA 
бо тоа HR bất ngờ ШТ 
ні т ss VER 
sảng my SRR, PRE dybio ĐẾN 

ж Tuấn 8 
өр Ав, жены khu wa Е 
nhiều тау Ж w JA, 
đông bác ЖЖ cấp 9.89 
trung bình ЖЗ thánh phố Hồ СЫ Minh 8] 
dạo này ЖЖ жан 
dè chịu SAR, APE trong xanh 2 
nghe nói йй sói chung -Ж,.-тжа 


3 >= 


thú vị МЕ, аж vi BA 


vớc E giữa PAZA 

my #25, Z nhanh № 

һу KAEN MAE ngại 96,88 
ж ж 


1. а ХИИ". (GF tipi ЯЕ 2 
МЕН chu ЫЖ, SERJ аы, — E A 
mình. MAFRA RAR", Pim. 

Cậu đi đầu, cho minh di theo với. 
WEER ER- RAE, 
2. hơn cả Ш F RE — TE M 50 ИДЕ AH, анд 
х-и, мш: 
= Anh giỏi hơn cả. 
йз. 
= Bức tranh này đẹp bon cả. 
ЕСІР 
= Anh ấy thich di du lịch hơn cả. 
намен, 

3. mbi ЛИ, KA 20912 ñ. KAKEN өн 
кл. Mm: 

- Anh ấy vác өй ngêt tạ go. 
taK 

= Gian khổ máy cũng chịu nỗi. 
ван. 

4. miễn Nam f miễn ác; 3 ЗЕ, Ж $ ae ЙН 
JANGAN < Nam M Bác ҰҒУ ЖЗ. 

кету 


5. RAPE trong #l ngoài ЖИЕ EUR RH 
WE ЁЛ. trong Éy E 3 88 W Jr 6 — WB fü f 
ЗЕЙ, t fk trong Nam. Mik" 2: #0 277, ẤM BỊ KẾ ìŠ “о 
trong” o НГ, ЖУН BF ngoài 8 ngoài Bắc. 

6. muvi #1 mươi lam WARANGAN, mươi ii T 34 R + 
+ EF; mươi làm #‡W-† 21 T2 ll. Ж % T И, ME 
mươi # mudi lam EH, Е †3K+9#M. жш. 

— Tôi mun mươi chiếc 
REHNE, 

— Mới mươi lầm tuổi dhu. 
+t##. 

— Di chừng mươi, mudi lam ngày thì về. 
к&+*хин+. 

7. thành phố Hồ Chí Minh: 8 Жей ib, ik tE ИП 
WAT 1700 AR, ЖАИ 2 —, ЖАИ, 1976 fF 7 A 
2 HEI 274294942911. WaHe 
+B, ПАА 2029 THAR, AH 550 77, ch k À Pit 50 
#7. Wu FM А = MHRA, AREH H, MENU 80 
AR II KW. 


ож = 


Bài 7 ?# tứ 
На giờ BJ BF ia] 


61. Bay giờ là mấy giờ rồi? 
ЖЕЛИ? 

62. Вау giờ là hai giờ bón mươi nhăm phút. 
ЖЕЙ SAI ЕН. 

63. Bây giờ sắp đến ba giờ rưỡi (ba mươi phút). 
JU£fW=83(<†2)T. 

64. Bây giờ đúng mười một giờ. 
ЗЕР ж. 

65. Bốn giờ kém mười lêm (phút) 
MAHESO). 

66. Da đến khoảng bón tiếng đồng hồ rồi. 
жхївёйщї Т» 

67. Đồng hồ của anh chay có đúng không? 
fr GEN) NEG? 

68. Đồng hồ tỏi chạy nhanh (chậm) hơn ba mươi 

giây. 

#tu£t48)<+-#Ð. 

69. Đến trước (sớm) mười phút 
атаара), 

>8: = 


T0. Đến muộn năm phút. 
АИЙ. 


Hội thoại tình huống ‡# Ж 2 ï# 


A 


Hà; Anh Vinh, đồng hồ anh mấy giờ rồi? 
PRIR, кін ЖЛ. 5 Т? 

Vinh; Mười giờ kém nám rồi. 
асе аг 

На: Khi nào mình mới án trưa? 

BI: rZ tt ПИЖ? 

Vinh: Mười hai giờ rudi. Anh đói bụng rồi sao? 
#:†—8*. MEFRTE? 

Hà: Toi hơi dói bung. Sáng пау tôi ăn it quá 
оК УЯТ. 
Vinh; Sáng nay anh ngủ dậy lúc mấy giờ? 
RARE ЕЛЕЕ? 

Hà:Dạ tôi ngũ dậy lúc tám giờ mười. 
MA нет. 

Vinh; Chiều nay, mấy giờ anh di làm? 

Ri FANA ЕЖ? 

Hà: Không, chiều nay nghĩ, tôi ở nhà. 
М.Ж, SIRFER REKER. 


= ji 


B 


Hà; Vinh ơi, bây giờ là máy giờ rồi? 
MRA, RELAT? 
Vinh:Chin giờ kém mười lim. 
KAEH 

“Ha: Máy giờ? 

FLA? 

Vinh: Chín giò kém mười läm phút. 
жана. 

Hà; Chết, muộn ròi! 

PL üt. zT! 

Vinh; Chắc là anh сё việc gì gấp? 
ЕА 
На: Ú, tôi dinh ra sản bay đón một ban ở Hà Nội 


sang. 
BJ: 3809, k'##IU5IE— từ И ЕГ ЖН ЖС. 
Vinh; Máy giờ máy bay hạ cảnh? 

3: КИЛ. 218)? 

Hà: Сып giờ Ба mươi. 

Сея 

Vinh: Anh phải di ngay bây gió, may га còn kịp. 
Яа ЕЕ, РИЗА 


ақ а 


с 


Hà: Anh Vinh, bêm пау sao anh về sớm thế? 

GELE MESILA S 287 

Vinh; Không sớm đâu. Bây giờ đã mười hai giờ 
kém hai phút rồi. 

KRAT KECER TABET 

Hà;Đồng hồ anh chạy nhanh hơn một tiếng đồng 
hồ, Đồng hồ tôi mới mười một giờ hơn thôi. 

ИНЕТ — T£ M. ВФ. 

Vinh: Thật không? Нау là đồng hồ anh chạy chậm 
hơn một tiếng đồng hồ? 

R AHG? ЗЕКИ ЖЕТ tEh? 

Hà: Trái lại đồng hò tôi còn chạy nhanh năm phút. 

BL ME, ВАТАНЕ. 

Vinh: Thé à. Ü nhĩ, đồng hồ tôi chết rồi. Tôi cứ 
tưởng là tôi về muộn. 

Я.К, ЖЕТ. BR ВЫТ 
m 


ж И 
giờ (А), mây gờ ЛЖ 
bốn mươinhăm ЖЕСЕ рш Ж 
mười hai +Z mời Ж 


= 2 — 


ша # 

da Рё khoảng AH, EE 

tiếng đồng bó А dònghò #,# 

chay Ж giấy 6 

trước W, sớm # 

тия + muộn М.Ж 

nim Ж Hà 9 

Vĩnh Ж ăn Ж 

ăn trưa GER đói TẾ 

đối bụng MFM ngủ нж 

dy ЕЖ tám A 

chiêu nay PATE nghỉ же 

chín Л. ља ят“ 

гы жа định HA 

m ЖЖЖ мә әу И 

đón 2:12 sang Ш.Е. 3 

máy bay “KẾU bạ cảnh СҰЛУЫН 

ngày 8,78 mayra #025, ЕФИР 

sm P “ж 

е ДА ж tưởng 49,19 
# # 


атал алата PIM: 
— Chết! Tôi quên mang chia khóa rồi 
жт! kutim r. 
2. ba mươi "ЁЗ mươi Ж mười WAH. mười {Е hai PI 
Seci e 


chin 12 86 Й КЕ, mươi. іт, 
20 МНЕ hai mươi, TER fE bai mười. 
75 ІЖБ Му mươi nhăm, fB iË ff: bẩy mười năm. 
3. Blữl ngay ЖЕЎ 2 KANAN WH 2.1, KA 
ЖШ, КЕН. З TIBA TMU 5 57%, A 
ш. 


Nhận được điện, tôi trả lỗi ngay. 
Е aye. 
— Nổi thì làm ngay di. 
теч. Р 
4. không sớm đâu бб dâu ЖОЙ, — f É E ff E Ы 
қаж, жоне se. Mi: 
= Không được đâu, 
л. 
Nội thể không đứng đầu 
жаа ЖАНЫ, 
5. hơn KERI 2 Б, 8838 & JUK # 
Tra юй. 
= Hơn 5 giờ rồi. 
H5 KẾT. 
— Bây giờ 3 giờ hơn rồi 
HUŒE##t3 N# 7. 
6. апы Н, ЖА ЖИВ AHRR, ӨК ЖТ. 


жа КОР 


Bài 8 BAR 
Ngày, tháng, nam 4, H, H 


71. Hôm nay là mồng máy (ngày bao nhiêu) nhi? 
2XJL9(†+JL)T? 
72. Hôm này là màng năm tháng ba. 
+®%E=HJT. 
73. Ngày mai là thứ 
BEL? 
74. Ngày mai là thứ tư, 
хатм. 
75. Bây giờ là tháng máy nhi? 
RELAT? 
76. Bây giờ là tháng tim. 
MERAH: 
77. Mồng một tháng trước ông бу có dén. 
L+ñ—9lk#d. 
78. Ngày mười hai tháng sau chúng ta đi thổi. 
Шиен арала 
719. Ong đá sang Trung Quốc năm nào? 
р ГРО? 
80. Tôi sang Trung Quốc năm kia. 
Бел = 


RENEK. 
Hội thoại tình huống WAE 
A 


Hoa: Chi Mai ơi! Hôm nay thứ mấy? 

мі (ін)! охл? 

Mai: Hêm nay thứ tư. 

1:2X8MI=. 

Hoa; Hôm nay thứ tư rồi sao Mai? 

тыш, 4 X 83k E т? 

Mai; Phài, hêm qua thứ ba, chúng ta vừa ăn cơm ở 
nhà anh Nam. 

Жалын, E K АЛ, ГЕ ГТА Ж УК. 

Hoa; Tôi nhớ rồi. Thì giờ di nhanh quá. Ngày sinh 
nhật của cụ bà e6 phải là ngày mồng hai tháng tới 
không? 

4#.f#iolt3 7. ШКАТ. WANEH 
3 F H — 997 

Mai: Phái. Nhưng không phải là đương lịch, mà là 
mồng hai tháng bẩy âm lịch. 

1:11. (BH, ШЕР Hp =. 

Hoa: Tôi sẽ giri thiếp đến mừng sinh nhật cụ. Chị có 
tặng cụ cái gì không? 

sa Số — 


WANA ЕПК. WAB НА 
жи? 

Mai; Tôi định tặng mẹ tôi một chiếc bánh ming 
sinh nhật. 


WRAT HARAK B HE, 
B 


Mai: Chị xem hộ tôi hôm nay là ngày bao nhiều? 

Ю.Й F $ RR JUST? 

Hoa: Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư nằm 
1994. 

4:2 1994 F 4 H 30 B, 

Mai; Ngày mai lại đến ngày lĩnh lương rồi. 

14.1% X#| Y #LLWE# H fT , 

Hoa: Không, ngày kia chứ. 

Ф.Ж, ЖБК. 

Mai: Thật không? Tháng này là tháng đủ hay 
tháng thiếu? 

W: AWIG? АҒЛЕХАЖЕТЯ? 

Hoa; Tháng này là tháng đủ, có ba mươi mốt ngày: 
Tháng sau mới là tháng thiếu, chỉ cỏ ba mươi ngày. 

*#ö*†+ñ#xñ,fiZ†—%: FAAR EA 
A, RA 30 X. 

Mai: Vậy 87 Thể là tôi tinh nhằm. 

16.3047 E&iUH7RIRT. 

chủ чё 


с 


Hoa: Mai ơi, còn máy hêm nữa là Tế? 

Ф. Eñ JUK SEP W T ? 

Mai; Соп ba hôm. Hôm nay là 27 rồi. Bắt đầu từ 23 
ta (йт lịch) người ta đã gọi là 23 Tét rồi. 

WEARER коет. МИ 
елпек TT. 

Hoa; Seo vậy? 

fF: rz Saka ka 

Mai: Gọi như vậy vì người ta tin ngày 23 là ngày 
vua bếp hay là Táo quân lên chầu t 

1W :ià WEB 3 A раа а tt E (tb FF 
MB) Ех@Жж# H7. 

Hoa: Sao người ta lại gọi là An Tết? 

Ak: HAFA A1314 (0i) 

Mai: Có lẽ vì bữa cơm ngày tết ngon, khác với 
những bữa cơm ngày thường. Người ta thường có câu ” 
đối ngày gó cha, no ba ngày Tét” mà. 

Ф.Ж ЭЧИ ВЕ, ЖИ Н WR, 
WERFAN, iF Hg", 

Hoa: Thé nhà chi 4а chuán bi gi cho Tét chua? 

ЗЕЕ ТЕТ? ОЗЕ 
желмая?) 

Mai; Ngày mai nhà tôi sẽ gối bánh chưng. 

Шыт ab 


1ý. ш джет T 

Ноа: Chiều nay bạn tôi га tôi lên chợ hoa xem hoa. 
“Tôi sẽ mua một cành đào về cám. 

KATERAK ЧЕТТЕТЕ, BK 
—tfEEI. 

Mai; Ü, có hoa đào, có bánh chưng mới gọi là Tết. 
Hoa nhớ mua cảnh nào có nhiều nụ $. 

19.11, ЖӘНЕ И ТЛ ЕКЕ ЕЕ. ЕЖ 
кен езіне Т. 

Hoa: Уап. А đêm giao thừa chị ra Bò Hồ không? 
ін. RIT , BRA BRAE eG? 

Mai; Không а, theo thói quen, cả nhà tôi quây 
quần, ngồi nói chuyện. Không đi đấu cả 

аж. &®®ж UW, KUMA EM. 
rZ. 

Hoa:Mồng một Tết tôi đến xông nhà nhé để nhà 
chị sẻ may mắn cả năm. 

fE: Ki RISE MWER”, 24+ 


ж й 
ngày Ж.Н.% mbeg D 
bao nhiều #2 thứ máy ВИЛ. 
thống âm AB tháng rước LAA 


tháng so FAA chúng tôi. #П 
РА 


dá È 

năm kia ЯР 

thứ ba ЛЙ. 

vừa HH, 

thì gờ ИМ 

bà cu MERER, ЕХ 

tháng tới КТМ tới 91, 91, ны 

đương lịch 107 mà m. 

tháng bẩy +H åmlich BD 

ГЕЛІ) thếp W. 

thiếp ming sinh nhật БП gửi 
+ ” 

tặng ÔN MU cái gi A ARN 


bánh sinh ohit РЕП АСЕ hò тш 

tháng tư WEH Anh 6,9% 

Mong TBE, BK ngày kia ЮЖ 
tháng dù КИ tháng thiếu АЯ 

ba mươi một 2) h W.itW 

nhằm. W. gi. (BÙI, Kopf мун! 
та bm K.H 

та HUẾ wahin + 

gọi ч, Táo quản ДІ 
өш шн БАЛДЫЗ 

namin (ВА, АЖ ИЛ алта ИЯ, ғ 
ba CM. ВЕ ngày wu 
hua cơm ngày vết 4648 ngon Ж.Ө. AK, afu 
ngày thường WAH Н — thường ARRA 

өш 4,406 же RREME 


- 60 — 


ngày gi Вт, EH са KREE 


no ш mà GB 
chuẩn bị Жа gói G, es 

bánh chưng HEF т жн 

chợ Wi hoa £ 

mua ЖЫҚ cánh đào МН, tiit 
cảnh WB cấm ñ 

hoa đào ВЕ ту ERAR 
đêm Ж” giao thừa ЕУ 
Bờ Hồ м” theo НЙ, KA SE 
thời quen 208,206 quấy quản ШЖ, MK 


nói chuyện iS, kih mồng một Tế KEM- 
xông nhà ИЖ 


ж ж 
1. —#?†+=+HMU4Đ%. 
ta MUAH: 
thắng mê — 7) tháng hai(— H) 
tháng ba( =) tháng tul) 
thắng паш ЕЛ) thắng sidi AM) 
tháng bãy(- H) tháng tám( AA) 
tháng chia AA) tháng mười( FA) 


thắng mười một( Л) tháng mười hai( + Л) 
алла та лала ааа а 
HERE, — ЖІК tháng giêng(IE Н), + — Л] fF tháng chap 
(йя). 
2. MAKANE: 
ү: 


thứ hai EMA) thứ Е) 


thứ СИЕ thứ năm( RMM) 
һа siul EME) thứ báy( EMA) 


chủ nhật( EMH) 

3. mồngGmùng)#Ồfš::—~4t B sh а), KAI AM 10 
R, ME ngày H Ei jl Ж. mồng (mùng), ВТУ Е 
H, t BJ ДЖ ngày, SUH mồng(mùng), RE #30 ЕЖ 
H#, Win. 

~ Нот nay là (ngày) mêng máy? 
SARAS (WL)? 

~ Hêm nay là (ngày) mồng một. 
2X L9, 

— Hôm nay là (ngày) mồng bón. 
BAKA. 

— Hôm nay là (ngày) mồng mudi. 
Xã оз, 

4. mà НВА: 

41 mà ЖИ, KG ЖЕЕ 5, MAKIL, mà АНУ 
ия, шажин, жа ү t—-J3 69 E M 
m: 

~ Hàng tốt mã rè. 
жане. 
= Nó да đốt mà lại lưới. 
MELE RER HRR HA) 

4.2 mà WEARTEN, t E kat Es, йі 

KR BARANG ANEH EU, mim: 
“Tôi đã bảo anh mà. 
қанын. 

-ө- 


-Тб đây mà. 
RAN. 

5. ЖЕ, KARMA, H4 FNN 
f" mm". мш, 

— Nhờ mua hộ. 
эңе -—T. 

- Để tôi lim hộ cho, 
йе, 

6. tết ЖЕН, ÉÚ Tết Бол Ngọ (EP), Tér 
Trung Thu СФ). MEREN, ҰЯ, Tết - 
кенет. 

7. châu tri EMES LRAHRH 

8. “Bất đầu từ 23 ta” PAY ta R tây (EIMA NE 

` f, “АЗА TAMARA AN. EP w" B Ika Ш 
MW (€0 li o 

9. ШЫК sao HARZ- -, СЫЙТ, НАИ, Н! 
XITMIBM"SIE2". Pin: 

= Sao lại thé? 
AtA екні? 

— Sao anh Ấy không di? 
HA AMAN 

10. bánh chưng: ӘШЕТІЗ-М, ТШ ЖУ + 
WB, LABAS ARANG PPQ Jr КЁ, TEAR l 3È 4 69 2-66 
faz. 

п. Bờ Hà: пар, t dk ia Py hi фа DAA f 
st. 

12. cá #kiWP%tfbi, RAER, КЕ @ b| W ft: 8: if 
ИЕ. мі. 

sa Ж 


— Cả nhà đều di. 
GAWE. 

- Cả ngày đã vắng. 
BAWEAN. 

= Tải lấy cà bai. 
RATA. 

13. xông nhà ЖЖК xông đất, REMARKI, Ж 
WATU 8Š — + АЗИК И ЖКК) xong nhà, UE 
WAKNE каан, п-ва" 
KERING. 


Bài 9 Жл 


Nói chuyện về gia đình ik Ж BE 


81. Gia dinh (Nhà) ông ở đâu? 
ЖЖ (tE) ERE? 
82. Gia đình (nhà) tôi ở phòng 223 lầu 12 đường 
Chinh Nghĩa 
RRE 2 9 223%. 
83. Gia đình anh có những ai? 
жЕ `? 
84. Gia dinh tôi có bố, mẹ, nhà tõi và một đửa con 
trai (gái). 
ж®+я ж, Sk. RS Á CK) H— † 9 
(H) 
85. Anh nim nay bao nhiêu tubi ròi? 
ї5#&К»®ИТ? 
86. Tôi sinh ngày 9 tháng 10 năm 1962, năm nay 
31 tuổi. 
R 1962 Æ 10 H 9 H#,4 31 %7. 
87. Anh đã lập gia dinh chưa? 
WRAT? 
88. Anh da có cháu nào chua? 
aas sóc 


жет? 
89. Anh tôi hơn tối 3 tuổi, em gái tôi kém tôi 2 
tôi, 
REFERKEY, KARAN 
90. Апһ tôi là thầy giáo, em gái tôi còn dang học 
đại học. 
REHMAN, tetor ЕХЕ. 


Hội thoại tinh huống ff Ж 2 iấ 


A 


Việt Nhà ông to nhi? Nhà có máy phòng? 

ЖЕРИК! ЖЕЛІН? 

Nam: Dạ bón phòng: hai phỏng ngủ, một phòng 
khách, một phỏng ăn. 

Wi ПШ: ВЕК Na] Т L LA 

Việt: Thé sách của óng dë dau? 

ЖЖБИ Б ЖЛЕ! 26077 

Nam: Tát cà sách của tôi đều để ở phòng khách, 
đựng trong bến cải tủ sách lớn. Mời ông vào phòng 
khách. 

ТИГЕЗ W tứ & H 51, Ket AKAN 
E. MEGT. 

Vit: Phóng khách nhà ông vừa rộng rãi vừa sáng 

> Man 


зба. Bộ bàn ghế này đẹp quá. 
BENET ARAH, ЕН... 
Nam: Tắt cả bàn ghế này tôi đều mua ở Hải phòng. 
Ông có thích bức tranh treo trên tường không? 
НАВЕ ЕИО. SEKIN EE 
йух? 
Việt ; Thích lim. Bức tranh sơn mài này đẹp lim. 
Тё thấy cả phòng khách trang trí đẹp va nha nhặn. 
AREK ХШ ШИИ. к? 
ТЕПТЕНЕНЖЯНЯХЖ. 


B 


Ап:Апһ don vë đây lâu chua? 

®:fr@fJìX ЖЕЛТ? 

Hing: Mói được hai nám nay. Nhà được nhà nước 
phân phối, lại ở quận Hoàn Kiếm, gần trung tâm thành. 
phố, hợp $ chúng tỏi lắm. 

ЛЖ. хын (5%, NEE 
ЕЕ Ж ГИЙ e. 

An: Nhà có mấy phỏng? Tiện nghi có dày dà 
không? 

RALES? i4I@# 419? 

Hùng:Mỗi cán hộ hai phòng và các phần phụ như 
nhà bép, nhà tắm, nhà vệ sinh v. v= 

E SEERA NE, EA $ Fb 58 BỊ 11 lạ th Bị Р, 

— 67 — 


WENEH. 

An: Tình hình nhà cửa khan hiếm mà anh duwe 
phán phối thật may mắn quá. Hiện nay nhiều người phải 
tự lo xây nhà riêng để ë, 

ЖАНА ЖЖ, КЕРДК 
Г. #4R#A^W%RGKStfLGŒ. 

Hùng; Nhà do nhà nước phân phối ở thích hơn nhà 
п nước đầy đủ, sau này hỏng hay sửa 
chữa, quét vôi đều được nhà nước làm, mình không tốn 
kém bao nhiều. 

KARAN KAEH ЖЫ: # TT, AKA 
tụ, ñ í жапан Wì l| #f th 2 ЖЖ 
M, BERAS. 


riêng nhi, 


c 


Hùng: Ông cụ thân sinh anh năm nay bao nhiều 
tuổi? 

M.d0441#2T7 ẤP)? 

An:Bổ tôi 62. Ông cụ đã về hưu. 

#.#2\3 ет. E BIKE T. 

Hùng; Thé còn bà cụ? 

HA BN? 

An: Me tõi 54. Sang năm cụ cũng về hưu. 

KWEH 54 32, MERLET. 

Hùng: Hai cụ nhà ta được mấy các anh các chị nhỉ? 

и. 


E: REET HILARA? 

An:Öng cụ bà cụ tôi sinh được ba người con tất cå. 
Tôi là thứ hai. 

KRABAT ENTEK, RE 

Hùng: Anh Tuấn, chắc là anh cả của anh phải 
không? 

з. EMI ЖЕНЕ? 

An; Không, anh ấy là anh em соп chú con bác với 
tôi. Ong anh tôi và chị dâu tối đều công tác ở trong 
nam, ít khi có dip về nhà. Hai vợ chồng đều là kỹ sư. 

®:%, йе тв. Жі ЕНІМ ТҮСІН 
HIW, RoK, ARETE. 

Hùng: Thé còn em anh cũng lập gia dinh rồi chú? 

БАНИ ЖТА? 

An: Chú em út tôi còn chưa cưới vợ. Nhưng bố me 
tôi định vào mùa thu này cho làm lễ thành hôn cho chú 
ấy.Em tôi và сё ấy tìm hiểu nhau củng đà lâu. Со ấy là 
một сё giáo tiểu học. 

E ROPPEN яр. BRATA 
KRMENIE өтін ЛС nt А 
AT. Wk Вир. 

Hüng:Óng bà nội và êng bà ngoại anh vån mạnh. 
khỏe cá chứ? 

ЕЕ НЕШ Сар КЕЩ? 

An; Cảm ơn anh. 
lắm. Còn ông nội, bà nội và ông ngoại tôi đã mát từ lâu. 

— б 


còn bà ngoại. cụ dà giả yếu. 


WW. fH TE. WEAKER 
жет. H ABS ЕПЖЖЕДЕТ. 


р 


Hùng; Chị(Chị Mai)công tác ở đầu nhi? 

tự; EARD ERLT? 

hà tới lim ở mộc công ty liën doanh anb у. 
Айт. 

1Anh được máy cháu? 

ПЛИТ 

An: Chúng tối có hai cháu. Cháu lớn là gái, cháu 
nhỏ là trai. 

ИП, KHENA., ЛЕТ 
HJU. 

Hùng; Hay quả nhi. Thé là hai anh chị thực hiện 
đúng kế hoạch gia định rồi. Tróng anh dạo này khỏe ra 
шу; 

ЖЕТ. НІП ЯНА Wb iH ЕЕН. 
яле ЕТ. 

An; Thể à. сат ơn anh. Trước đây tôi mệt môi vì lo 
thằng cháu nhỏ. 

097 НК, M RRI ЛЖАН; 
TARA 

Hàng: Sao? 

ра? 

= m — 


An: Cháu chẳng chịu học hành gì cả. Nhưng đạo 
này da khá hơn, chịu khó học và ít đi chơi. 

T BREEF. пане, ЕЛЕНЕ 
WRT Но. 

Hùng: Anh chỉ có một con trai nên айу và lo là phải 
thôi. 

e: l: H7 — B, Br PAP (ë š ЗЕ И ЖЕЛЕ, жі 
ВОЛА. 

An: Chúng tôi không phán biết trai hay gái. Соп 
nào cüng quy cà. 

в. RUDE ЕЕ. ЖИТ ВСР 
Wira, 


ж й 
về т phòng A, E, Н 
шіт đường Chính Мама ЖАН 
nhi ERRA KE ән 
đứa Ж ааа JUF, BB 
«юй Ki. &JL өз PEM 440. 
sinh ЖШ lp га А 
lập gia dinh ЖЖ оп FLAT 
anh HAWA thầy gáo СЯ) 209, H 
«тй өң dạ bọc KB 
іш Ж phỏng ngi ЮЖ 
khách KEFA phòngkháh ЖТ 
phèng SUT d KERE 


д yn 


ша ERAR бле BE 


= тШ rêng ri KAKI M.I 
sáng sia KA bộ 5.2.8 

Hải Phòng ЖИ bức WH. 

по ЖЕМ tưởng Їй 

trạnh sơn mài ЖЕН trang tí WERE 
nhã nhận KAMB dọn W tE 

my PRAE nhà nước ЯЖ 

phán phối ЖЕ quận М 

Hoàn Kiếm 304 gần a Sứ 
trung tâm. ру АОБ. ас 
tiện nghi ðEẩ, BÉ đầy dù KEFE #2, 
mỗi ##,# ЖЕ 

căn hộ MF phản phụ YM 
nhà bếp ШЙ nhà úm ЖӘЗ 
nhà vệ sinh PEM tình hình ЯР, 
nhà của В khanhiêm А, E 
may mắn ЖШ у 8,8# 

жу Е.Я nhà nêng Ж.Ж. 
điện t sau này E. 
hồng 1, sửa chứa # # 

Que ЮМ với АЖ 

tổn kẽm EMER thànainh ЖЖ, 

ông cụ thân sinh ЖЕХЖ өше ЕК. RRAK 
về hưu ӘЖ sang năm ME 

thứ hai %-. Anh cá Хғ 

em WA, й eba нн 

chị du Ше trọng nam М 


= 72 — 


dịp WE v ЖТ 


chòng ЖЖ м TAH 

núi BN Фа BH 

cưới vợ HERRE Ла thành hôn ЖЖ, Р 

шақы ЖШ, МА dgio (ЖОҒЫН 

tu học ДМА bini MB 

ông ngosi MAR bà ngoại Ар 

gi yêu Е ЕЗЕЗ 351 

công ty liên doanh AMA кй KA KT KAE 
я nhỏ J 


ta WHAT W W4 thực hiện 2#, ЗИТ 


kế hoạch gia đình HIER trông A, DR EEE 

đạo này ШЖ trước đây АЙ. it, DUE 
mệt mối WI, Ж thẳng ЖА, 

chu WEE hoe hành %2 

khá KAEA chịu khó #22, AN 

nên II, quý Н.Е, 


phán biệt Ж.М 


t ж 


1. nay {ЕШ Уй. ЕЖЕН ШАЛЫН 
АЙ 6 80 i. AREALE, Đi: 
~ ba tháng nay 
¬+H% 
— mười năm nay 
жж 
2 HIR RA EA КИШЕН ткен, Н 
= SÃ — 


йз х хрх 
дайнд) х x phá( Bi) * > thành рын) х х 

э. Hãi Phòng: WIH, АЫ = ХОЙ ЖН 2 —, NAMA 
жоо AR, жаса ет 

4. quận: Ш.А ЕНБЕК, MU FP ЕЩЙ 
К. ШИЛ Fi phường ý), ЖАЙЫ E729 17518840, 5 p 
шаш. Wu: 

= Ủy ban nhân dán Quận 5 ТР. Hà Chi Minh. 
а СТЕСТ 

AE). 

— Phường 3 quận Hoàn Kiểm TP Hà Nội 
ЕЕ =. 

5. ng cụ thân sinh 45. ông cụ AEA A НОГЕ R 
Ж. тінінен. EREN, BM AKU EH RAN 
Жы sÑ thầy, АТАНЫ ông cụ. 

6. етн ИЕМ. (Е em út ÑW(MjM E chú, — 
ттн, TM IRA. салттан, УЖ 
А, 

шапа ТРЕ Mới F 058 9 та) 
Жіп ИК Т, “MUWA сыш, WPR cone 

8. tim hiểu ЖОНОН 4, ЕЛИ ВАО КИЙ, 
RANGKAH иң TM. тш. 

— Hài anh chị da tìm biểu nhau từ khi còn học đại học. 
пакты ENISCG&-E#)T, 


ші En 


Bài 10 % + 


Gọi điện thoại т Hm iñ 
91.Anh làm ơn cho (tôi) biết số điện thoại của 
công ty gỗ. 
WURAHAN his, 


92. Alô! Tổng dài của công ty gỗ, phải không? 
қ! жжнананш? 
93. Cho xin máy 375 (máy lẻ 375) 
ЎН 375 БЛМ, 
94. Bây giờ máy dang bận 
ЕН ЖӨ. 
95. Xin cho ni đường dây ngoài. 
жж. 
96. Nhàm rồi. Day là nhà ga, (số điện thoại) 
8163457. 
WT. REKEN, (814548) 8163457, 
97. Làm ơn cho nổi chuyện với êng Đức. 
RBI НА, 
98. Xin chờ một lát, để tôi đi gọi ông ấy. 
HMR, REYE, 
99. Alò! Tôi là Рас đáy. Anh ở даш đấy? 
— 18 — 


R, RRRS. кават 
100. Có việc gi xin cứ nói, tõi sẽ nhấn lại cho. 
Е R- ERE. 


Hội thoại tình huống 49 Ж 2 6 


A 


tổng đài; Alò! Đây là tổng dài. 

алат! IREGI 

Tuân: Alô! Cho tôi xin số máy lẻ (đài l#)334.. 

Qm! RRE 334 20L. 

tông dài; Năm phút trước đường dây bận. Bây giờ 
không có ai trả lời. 

ЖАЛ. КРИА Ж, MERTA. 


B 


Tuấn:Alôl Tôi là Tuần đây. 
жоғ қант. 
Nam; Alô! Anh có biết số điện của anh Hoa không? 
WOR! кн ін taa? 
“Tuần; Có, tôi có thiếp( danh thiếp) của anh ấy дау. 

Dë tôi tra cho. 
W:RHH, RAHE. REKE- F. 

a 


Nam; Anh làm ơn đọc hộ só điện của anh йу. 
.ЯЧИНЕН RES F 

Tuần; Số diện của anh áy là 4270252. 

#t: ЖБ tB ц 4270252. 

Nam: Xin anh đọc lại một lần nira, dÈ tôi ghi lại. 
RR, Rio —T: 


с 


Тоб, А! Khách sạn Hòa Bình phải không ә? 
RR! жн? 

Hoa: Không. Nhằm rồi. 

1.21. Г. 

TuấnzÔ! Xin 18. 

RI! Же. 


D 


Nam; АМР! Có phải là công ty Ба Hà Nội không а? 

WNI Жанын A іа? 

Mai; Vàng. Ai đấy? Ông hỏi ai (ông muốn nói 
chuyện với ai?) 

ж.н, ЖЕЛЕ? ЗЕН 

Nam: Xin cho nói chuyén vói óng Giáp a. 

RRRA P GE Era in, 


= 1; — 


Mai; Hiện nay ông Giáp đi váng, êng muốn nói gi, 
tõi sẽ nói lại với ông ấy. 
1W 9l Œl I 958: Ж, RHL, RIA fe 
нөк. 

Nam; Hay là lát nưa tôi s€ gọi lại. 
1§%—-&JLEHTYE, 

Mai: À, ông Giáp về rồi, xin ông cầm máy doi một 
lát, 

жм BJ 24: 813 ( WRI F. HEN, 

Мат: Vâng, cảm ơn. 


W kr. їйї. 


E 


Phuong: АЮ! Khoa tiếng Việt phải không a? 

77:0: МАЙ ẤM? 

Long: Vâng, Khoa tiếng Việt diy! Anh cần gặp ai? 

Жалан. Лат ЛЕШ? 

Phương: Tôi muốn nói chuyện với ông chủ nhiệm. 
khoa. 

ДЕН 125 +. 

C.N. Khoa: Alô! Tôi là chủ nhiệm khoa дау! 

REER! REREH 

Phuong: Thua thày, em là Phuong, sinh viên 
Trung Quốc. Ngày mai, em xin phép thầy nghỉ học vì 
em phải đi khám bệnh. 

ж Ж ое 


HANG, Ет. RATAR WK 
REKEN, КАБАТ. 

C.N. Khoa; Được, tõi së Мо cho giáo sư của em. 

REH: T, Re iti ЖЇН. 

Phuong: Vâng, cảm ơn thầy. 


7:1, EW, ЙН. 
+ 


Điện thoại viên;Alð! Tổng dài dày! 

вал. қаз! 

Nam; Tôi muốn gọi điện đi Bangkok? 

Ие СИН). 

Б.Т. У. ;Anh phải đợi. Bao giờ được, tôi sẽ báo. 

KARA BE, BOB ТЕЖИК. 

Nam: CÀ phải đợi lâu không chị? 

аА? 

Ю.Т. У. : Khoảng 30 phúc. Só máy của anh bao 
nhiéu nhi? 

ШЕЯ. Кезо, ӨЙ Ча БЫ #21 

Nam:4287520. Cảm ơn chi. 

14.4287520. WR 

Р.Т. У. :Апћ đặt máy xuống. Khi nào có thể gọi, 
tôi ке bảo cho anh. 


BADHE th i6 Е, ят. 


ы ++ 


ж H 


điện thoại Й 4 9,801,909 
sông ty gỗ AH n] б Kk KH 
tổng đài BM о ж 
máy ОХОЧИМ) тун ЯЛ 
bận Е nối Ж.Н 
đường diy ЯН ngoài Ж, М 
nhà galga ды ма) ЖӨЖ số điện ios WA 
chờ 9.590 a it 
đây (ÌẾ“CM) cú RE 
dài lẻ Яп trả lời II, 
thiếp (danh thiếp) ФК ưa 3 
xidiện WESA ghi id, iek HH 
kháchaan MEN, UN, ИН bên binh ЮТ 
һ MUWA Giáp P 
diving Si KER hyi RE 
ga АРМ) qm 9, 19 
máy ШЕҢ, СОМЕ kha Ж 
Long Ж cản 88 
chủ nhiệm 313 thầy (DRH, СЯ) 
xinh viên KPE xin phép WE 
nghỉ học КАР, IRRIKA khám bệnh Ж 

п báo git aim 
diện thoại viên АЎ, mơ diện ITEA 

ңы hao gir жана, Н 
Bangkok #8 к 


зуші сы 


т MAE SE 
п ов 


1. Doe lsi một lần nqa; МЕЙ. một lần mua ЖЕРК 
mau, Иш. 
= Viết lại một lần nira. 
wi. 
~ Nói lại một lần nữa. 
misa. 
— Kë lại một а nữa. 
нй +8, 
— Gọi lại một lần nua. 
PAT ki. 
2. щй lại MAHAL, ER кеш, T ERA 
ЕУ РАЛАТ ЕЕ XL 
21 KAMA лий жтасе ива. M 
m. 
= Hai anh bước lại chảo tôi. 
ЕТА 
= Në chay thẳng không dám ngoành cổ lại 
Элейн EA BERE 
22 Фоа. Mi: 
~ Đừng lại 
ж 
~ Chúng tôi muốn giữ anh lại. 
Ae kue k кж). 
23 R73. Pim. 
ЕГ Е: 


- Ho kiến quyết chống lại. 
Ы, 
Anh ấy không ubêng không nhận më còn cải lạ. 
жін жж LE pA 
24 лои. іп 
— Anh ду khe đông cửa lại 
ҥнҥ 120698 
~ Chúng tôi cổ rút ngan nó lại. 
ЖЕНЕМ, 
25 AFAM M Р Жш. ма. 
= Chiếc mang-tó này do anh Hoa dè lạ. 
DAMPAR KAWA EH КЖ, 
= Anh аё lai dš tôi ghi hyi, 
Mi за it RE F: 
3. látnia R A Nik -@JL. 


KAÉ 


вип $+- R 


На đường Ыы # 


101. Xin hói( Làm ơn cho biết) đến cửa hàng Bách 
hóa di lối nào а (anh nhĩ) ? 
l#ERWXM42£1 
102. Cứ đi thẳng, đến ngã tư thứ hai rẻ tay phải là 
đến nơi. 
=й, #J3~+# 1Ø142##JT. 
103. Cách дау còn xa không a? 
мая? 
104. Không xa lắm, đi bó mắt khoảng mười phút. 
TAB, KHPA. 
105. Có thể đi bằng 5-16 buýt không? 
Жадик? 
106. Xin hỏi đến Cung vui chơi di 8-16 buýt số máy 
ау 
жй зей ЖӨ ЖЕЛ, E? 
107.Đến nhà thi đấu xuống xe ở bến nào? 
ЖЕНЕ F£? 
108. Xuống bến đường Thể Dục, tòa nhà ở bên kia 
đường chính là nhà thi đầu. 
=й 


ERRATE, DHAN. 
109. Ga tàu điện ngàm ở dhu? 
МЕ? 
110. Chỉ có thể di bằng têc-zi thôi. 
RfEXHiR*%%, 


Hội thoại tình huống Wi R 2 lá 


A 


Phương: Xin lỗi, chị làm ơn chỉ hộ đường đến 
khách sạn Hòa Bình. 

ТАҒА )fil#|n-U562. 

Mai: Anh đi thẳng, đến ngã tư phố Tràng Thi thì 
ré phải, khách sạn Hòa Bình ở cuối phố kia. 

W:—#£tM , {СЕГЕ Ж ИП 4713, AF 
ЛЕ BB A W H„ 

Phuong: Cách đây còn xa không chị? 

Jr Wiz дада? 

Mai: Không xa lám. Di bộ mắt khoảng mươi phút. 
Anh mới đến Hà Nội phải không ạ? 

жш, KE KAARET. WENA 
im? 

Phương: Váng. Tôi mới đến Hà Nội được hai hôm, 
cho nên còn chưa thuộc đường. Cảm ơn chị. 

> уез 


3.8. ЖЭН Ж, HAERA. жн 
ж. 

Mai: Không có gì(không dám). 

ЖЖЖ). 


B 


Phương:Xin lỗi, tối bị lạc đường, ông làm ơn cho 
hối, đến chợ Nam phái đi đường nào? 

ANRE, REAT, SEEI F, TW 
жад? 

Nam: Từ đây đến chợ Nam còn xa. 

W: Kay ҒА ТЕ 3616 EN. 

Phương; Có xe buýt di chợ Nam không? 

ЖЖК Ef MS 

Nam;Có chứ. Anh сб thể di xe buýt số 3 đến nhà 
bưu điện, rồi sang ó-tó điện số 5, sẽ đỗ ngay trước chợ 
Nam. 
Wi fi, ае 3 ЗЕКЕН, А 5. 
Анаш ан 

Phuong: Thưa ông, bén xe buýt só 3 ở đâu а? 

Жж, ЗЕК 1h ЕД? 

Мат: Anh cứ di thẳng, đừng ге, thì thấy ngay bén 
xe buýt số 3 ở bên kia đường. Hay là anh đi tắc — xi thì 
cảng tiện hơn. 

ВЕЕ, H145. RER RE E 

sh a 


WI 3 WAHU EH, ЕТИНА. 
Phương: Rất cảm оп êng. 
HERMES 
Nam: Không dám. 
9.7. 


с 


Phương: Tôi muốn đến nhà hát lớn, nhưng tói 
không biết đường. Chị có thể vẽ cho tôi được không? 
захр, AREN, MEARE 
FORG? 
Mai; Nhà hát lớn chỉ cách day một chút thôi, việc gì 
phải về. 
НЕКЕ Г, АНЕ 
Phương: Vậy không càn phái bản đồ sao? 
ТӚМЕН ЖИЕНИ? 
Mai: Vâng, không cần, 
‡W:1, Hs 
Phương: Thứ viện quốc gia ở đâu 9? 
ЗН МЕНЕЕ? 
Mai: Tói không biết. 
f KT HB. 
Phương: Làm thé nào bây giờ nhì. 
Ж. ЕНЕ ZJ? 
Mai: Sao anh không b; một đồng chi công an. Có 
<= 8 = 


một đồng chí công an đứng ở đầu phó kia kia. 
#:#£EFl—F2&i#(K#)E. ИЧЕ, ЖЫН 
ойна. 
Phuong: А đúng rồi. Cảm ơn chị. 


7:18, Т. йік. 
ж H 

của hàng bách hós НӘН 15 RERE ES MA 

EERE thing Я 
ngã tư FERO 
tay Ж 
cách АЈ, А, АЯ 
mắt Ет 
болоц ARRE 
Cung giải tí ВГ 
nhà thi đấu ИШ 
xe Ж bén (тн ЕМ) 
đường ТЫ Dye ИЙ tòa ж.н 
ba 3H, chinh ERME 
вй tàu điện шіп ЖЕ 
телі WANE chỉ 0.383138 8 
ГІТ phố Trang Thi KEH 
phải fi cuối Ж.Жң.ЖТ 
thuộc Қ.А bi й. 22. REKE 
lạc ЖЖ, ЖА chợ Nam ЙТ 
xe buýt ARRE nhà bưu điện ЖА 


tòi #ÑJ,ĐU8,2E Sdn EMEF 
э» 


dõ Ж. Е tita FE EFE 


cảng Ж, nhà hát lớn ЖЕЙ 
ve 2.8 зу В.в 
bản dồ жн ibu win BHS 
côngmn A#BX,ASA ашса МЖ 
ñ dầu RHF RA 
т ж 


1. rẻ tay phải: ЖАН, PIHTI, WT LLR rë tay mật 3Ë rẻ 
bén phải, 27:2 ШМ, rẻ tay trả BÈ rẻ bên trái ЖҰЛЫН e ORM 
жй. 

2. đầu phố НІ cuối phổ, dầu phố 48 8609 Ж 1.; cuối phó fit 
анары алдар 

3. bi lạc ЖР bị lạc đường. 

4. ЖИА гё, ЖЕ ш ЕГ Йй ЖЫН, ж 
†ỉ»®Whi LAWAK, MS TRAH ыы ы 
LU 

— Lảm xong rồi nghỉ: 
жттке. 

= Chữ một lúế rồi bồ về. 
#f—2JLREi#2 г. 

5. sang AERA mee, ича 

E MEM, AWEH chuyển Ж chuyển sange PM: 
~ Anh đi xe buýt số 32 đến quảng trường ở trung tâm 
thành phố, sồi chuyển (chuyễn sang) râu điện ngằm là có thể 
dên nơi. 
ї# 32 BE AIERUA N deL A, PRT nie BE 
WA” “ga 


жыне, 
6. яши и. 
ба hi MEEI, ЖИ ЖИЕН ТЯ ИНН, sỊ 
ШАА Е „ИНЕ. ЖИ РА XE, min. 
— Không có anh giúp thì chúng tõi không thè di được. (Ж. 
ий) 
E4 ш, BATA KRAT. 
-Тё vừa về dén nhà thì mưa. (KAKAK) 
амаа етж. 
= Tôi thì lo, nó thì mừng. (ЖӘЕ 8.) 
RAC (688%. 
— Dep thì đẹp thật, nhưng không bèn. (НЕ RA) 
BRATA, нж. 
62 тЫ, еее кажынын іт 
4. ют. 
"Bà thì tắt cho một cái bây gi, đừng láo.(thì ЖЕ ЕР 
чий гм, ж кәй) 
PENUH KANE гек. 
Dn đầu thi cong thể chối. (WAER 3677-24, ЖЖ 
інінен) 
KERERE- 
1. việcgi RR RDE" “жаттан. мш. 
— Việc gì anh phải lo. 
W2. 
8. vậy ШЖ EAR E X, тиня 
ағыта Wi, 
— Đất quá, vậy thì thôi không mua nua. 
KRI IV Г.Ж Г. 


— 89. — 


9. kia kia MAHA ЖР, жая» ныт 
Ей CUREN, UTREISE. мш. 
-байша kia kia. 
AERD. 
— Kia kia, nước nguội rồi, uống nước di! 
WE, KAT QE! 


е hai 


Bà 12 Ж+Ж 


Ở cửa hàng Е ЙН 


111.Óng muốn mua gi? 
BERHALA? 
112. Tôi muốn mua một bao thuốc lá. 
180—6, 
113, Bao nhiều tiền? 
#728? 
114. Xin cho tôi xem chiếc (áo) kia một tí. 
WARRAB (ж). 
115. Tôi có thể mặc thử được không? 
Жара К? 
116. Chiếc áo này rộng quá. 
3k(F&IKXT- 
117, Xin lỗi, bóm nay hết hàng rồi (hàng đã bán. 
hết rồi), mai se có hàng mới. 
ЯКЕ ЖЕ Г. ИЖЕ ЖЕГУ. 
118. Có loại nào гё hơn không? 
жені? 
119. Cửa hàng mở cửa từ 8 giờ sáng, 9 gió tối mới 
đóng cửa. 
= A 


ЛТ S A ЖГ]. 
120. Dây là чёп thùa xin trả lại ông 
хет. 


Hội thoại tình huống W Ж 2 H 


A 


Хип: Chuéi này bao nhiều tièn một quả, bà? 

ЕА 

bà bản hoa quà; 500 đồng một quả. 

КНИНА 500 lấ - +. 

Xuân: Loại xoài này có ngon không? 

жоні? 

В.В.Н.0:Бау là xoài Nha Trang, ngon lắm, 1000. 
đồng một quả. 

ЗК И ЕЕЕ р, НӘ ИНЕ, 1000 &— 
+ 

Xuân: Bao nhiều tiền một cân cam? 

Ж.т? 

В.В.Н. Q: Loại лау а? 10000 đồng một сап, cam 
Vinh, ngon lim, anh mua di 

KRK: ik — #3? 10000 KA, ER 
lì, REG, MEAR 

Xuân: Bà cho tôi một näi chuối, nam quả xoài và hai 

“... 


cán cam. Bà chọn giúp những quả to và ngon: 

*®.ltA#t—Ib#,5 NEKAT AHH, б 
WAH NIU KH, ERa 

B.B. H. Q: Vâng, tôi sẽ chọn cho anh những quả 
tươi, ngon và nhiễu nước. 

ЖЖЖ. нн, ЖИ lBLEi#EB, ігі, Ж 
Ets 

Xuân; Xin gửi tiền bà. 

ERARA R. 

B.B. H. Q:Cåm ơn anh! 

KK ERRE Жай! 


B 


Мат: Chi cho tôi một đôi giầy da ạ. 

M: RER E-I 

cò bán hàng;Ông di dé da Һау стёр? 
WA : 008 DE AK AO IE Е КЕЙТ? 


Ну? 
Nam: Cho tôi màu den а. 
Ене. 

C.B. H:Ông di só bao nhiều? 
зала EZ 


= gg = 


Nam: Dạ số 40. 

9.405. 

C.B, H: Só 40 hết rồi, ông г. 

ВИА: HE40 GRRR Io 

Nam: Thế thì màu nâu có không? 

W: BZ ебу? 

C.B. H: Dạ, eó. Mời дав lại thử giầy, Thế nào уйа 
chứ ông! 

WARA, 4. ЖИ F, BAN, жб 
йт? 

Nam; Dạ, mũi thì vừa nhưng hơi tức gót ạ. 

Wik, Еда, EW ЖК. 

C.B. H; Thể thì tối đổi đối khác cho ông. 

WA EAR W. 

Мат: Dạ, bây giờ thì vừa rồi g. 

WEH, RERET. 

C.B. H;Ông còn cần gì nữa không? 

WB: 8261 (4.1 

Nam; Dạ, cho tối một đôi dép nữa $. 

WEH, KEBAR. 

C.B.H;Mời ông trả tiền ở quầy thu ngân kia. 

жан Á WP D еі. 

Nam: Xin cảm ơn chị. 


LIL Ia 


94 


с 


Nam: Chị làm ơn cho tôi xem bộ com-lê này. 
B Wide ix gm ee Ra F. 


C.B.H: Vâng, êng chờ một tí 


LI DT sả 

С.В.Н:Со loại màu xám và loại kë ca — тб. 

BRA: REK BA, Н KEH. 

Nam;Chi làm oh cho tôi xem cả hai thứ. 

WEWER PE KARET, 

C.B. H;Ong mặc loại kë ca-rê có le đẹp hon. Nhiều 
người thích loại này lắm. 

WA 15% 2Y МИЙ Pf ЕНЕ —-%, B£ À Bak 
anih 

Nam: © đây có buồng thử không chị? 

С ЕИ 

С.В. H; Da có. Mời ông vào buồng thir, ở sau cái 
màn giỏ kia kia. 

MERR {Г@]. WERKE 2:, EMR t 
шш. 

Nam: Rất tiếc là tôi mặc không vừa. Có cù nào rêng 
hơn không ạ? 

WG Roma Жа я. BAAK- 

_ = - 


C.B. H;C6 loại ngoại cỡ. 
LLL Wu z kB 
` C.B. H: Упа, chi cho xem loại ngoại сӛ vậy - Rất 

tiếc là lại hơi rộng một chút. 

ВИА а WEAK Ө 9® b PB -- iB 
Ж, ХКТ. 

С.В.Н.Оп vào loại nha khổ người, có lẽ nên may 
đo thì tốt hơn. 

WAR MH TAH, жие MERA 
-at 

Nam: Vãng, có lê tôi phải đến cửa hàng may đo. 
May một bộ com-lê này hết bao nhiêu vải? 

жоғы, bre ЕСЕН) Т. жн 
ЖН? 

C.B, H: Khoảng hai mét годі đến hai mét siu. 

WUR KABUKA ANK As 

Мат: Сы vui lòng cắt giúp hộ. Cám ơn chị nhé. 

ж ART кін. 

CG.B.H: Không dám. 


С Е 
ж й 
của hàng TAN, ьо Ы 
buke li A, AKA tên ҡ“ 


өше н.ж, một —#JL,—#JL 
ah A > 


mặc Ф thử RR 
тоң MEK, KARA хіп MAE 


hàng A,A bin UR 

kit ERMAT mới F 

«= көн m ЖТЖ 

tối WE mới Ж 

đóng Ж.И tiên tha ӘҢ қаны 
ч жай chuối Жж 

qá TR hoa quả ЖЖ 

xoài ËR Nha Trang HE 
đồng B.S an ARJ 

әт В Vinh Ж 

эн KAEN) chọn ж.а. ИЕ 
gio Wm moi MAY 

өн MAN bin hàng СУВ А 
а M.M gầy м 

уф ки а аж 

аф ER đen MO) 

nâu СВ) ж 

ма fis та KR 

túc W sóc мй 

dài REKER аә вин 

m 1# quầy thủ ngân Жб 
com -—lê(comple) FIM xám ЖОВ) 
kiano FB trồng thử. AE) 
min BE. ті gó МЖ. 
ш т.т о RAMA 


ngosi со ҢЖХӘ.ШХ8 ам RiR, ht, Mti 
> $q — 


khó người ЖМ may 89,88 

do жиа cửa hàng may do ЖӘН, 
vải Яр, HT жып 

mét RAR mới + 

vui lòng $X, RE cất W 


ж g 


1. đồng: 
11 KAWENAN, тш, 
= đồng dollar áta) 
«ал 
= đồng nhân dân tệ 
-FAR 
- db rêp 
ау 
12 KAMA т... 
71000 đồng Việt Nam, 
-тийя. 
- 1(dbng) dola bằng 10900 đồng tiền Việt Nam. 
RT LAR 10900 мит. 
2. аһ. 
21 PEAN иллик НЕШ ЙД. т. мш 
W môt cái can С) тие, EA TUARA 
БЕРЕТ (Kilogram), ЯВНА. 
тт. 
— 1 cân (kil) nhan. 
„ә 


-AFER 
— 5 căn (kilo) thanh long. 
RA. 
22 аян, ажат а. mi. 
— Can 6 lạng thị lợn. 
хани. 
— Cân 2 cân cam bán cho khách. 
кийтн r kms. 

3. Nha Trang: Л, ARAA e РЕЛГЕ ~ EN EM 
„же жиш, ТА, RE ате Z—, RFN 1283 
AM, NEIE 448 22%. 

4. Vinh: RH EREA (LT #5, ІНІН?) 
WAH, чї tit аттам. Ж 
ПРИ kia, KENANG Ch О а -. 

5. nà ЖИ, СЛАНЕ MENAK, юч TAN 
че". иш. 

— Tôi mua hai ndi chuối này, 
REMEH. 

6. siap H RHM: 

вл CORANN, RR BE AH BI F. HAT 
#8. 

~ Nhớ mỗi người giúp một tay, 
MKEWE 

- Con mưa vừa rồi giúp cây lúa lớn nhanh, 
WANA Еи ЕЗ. 

62 раце 2 B, 5 hộ illik a Ë x Ж 
tu. 

— Nhớ anh nối giúp cho anh ta. 
— 99 — 


WAE LAN. 
— Làm giúp cho chi ấy. 
та Р. 
1. hà EREAW=HRERE, 
7.1 BRA KARE. МЮ. 
~ Mua hết cả tin rồi 
KIAT. 
— Hàng bán hết rồi. 
ST. 
72 KENAN AWANE. Wi. 
~ Trời hết mua rồi Trời tanh sổ). 
метот). 
~ Hết nhiệm vu. 
HREH 
та MENE ARENE. 
= Không cần gì hét. 
frt asas. 
~ Chẳng di đầu bất. 
fr pa Ee 
8. - nhớ khổ ngudi: ИР А. khổ người МІН АЯ) 
М. nho БЕЙ бї Ө) @ W, Ей TL 8: JU ЖИН k 8 H: 
тін, келін, 
9 ВЕШТАКОТ АСИ И. ni rười, 
nửa, ФЕ А ААО. 
91 mới #T'RIER4ÌZE, ARRERA AL 
Е СЕГА ТА 
= Вау giờ mười giờ rười. 
Яс оя, 
~ 100 — 


— Tôi dén На Nội đã dược một tháng rudi. 
##llq2#®—-+*RT. 
— Tõi mua bai căn rưới thịt bỏ. 
RAMAH EOF. 
9.2 rười GAHE tram пат van itu SARAN. 
KAEN BAN. тш. 
— Trường chúng ші có (một) nghin rudi học sinh. 
ВИЕ РЕА. _ 
— Xí nghiệp các anh có hai trăm mười công nhan phải 
không? 
WNI HIHATALAHGI 
Thu viện chúng tôi có bốn triệu rubi quyển sách. 
кіта К+ ЖЕ H. 
9.3 nữa Ж-Н — 6, Wm: 
~ Nữa quả buh 
жем, 
— Non nữa gë, 
жа® лым. 
— Tôi chỉ được một nữa 
аянт. 
~ Không rời nhau nửa bước. 
жщ екл жж ð 8). 


= j — 


Bi 13 KW TZ W 


Ở cửa hàng ăn TE ik R 


121. Chúng tôi muốn ngồi ở cải bàn gần cửa số kia. 
села Тапа кый 
122.6 giờ sáng, có thể bắt đầu ăn sáng. 
TERA BỊ. 
123. Ông muốn dùng những (món) gì а? 
BAE A? 
124. Com gọi món Һау thuế bao cả bản? 
AKTEUR? 
: thực đơn, ông chọn món ăn nào ạ? 
RERE MAR. 
126. Muốn uóng gi? Có uống rugu(bia)khóng? 
ЖАРАН? (МНЕ S? 
127. Có dùng canh không? 
ERRA? 
128. Mời xơi cơm. 
ЖЖ. 
129. Hêm nay tối chiêu đãi. 
SARAS. 
130. Có phục vụ, cô cho thanh toán tiền ăn. 
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BEAUME), ішк. 


Hội thoại tinh huống Жа 
A 


Đồng, Chị ơi, nhà hàng đây mấy giờ ấn sáng? 
ін, Ялта? 

Cë phục vụ: Dạ, vào hồi 7 giò sáng ạ. 
RHA: d, PET Ae 

Đồng; Còn giờ ăn trưa? 
[AMBATA Н Ж? 

C.P. V: Tü 12 giờ đến 13 gió. 
ЮА: 12 МАТАТ, 

Dàëng: Ba cơm chiều vào mấy giờ? 
FARLA? 

C.P. V: Ds, từ 18 giờ dén 20 giờ біз. 
M£: JR, АЮ 6 KANG ж. 
Đồng; Cảm ơn chị. 

Fm: И, 

C.P. V; Không dám. 

RAH. жщ. 
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B 


Đồng: Nghe nói сас mòn in Việt Nam ngon lắm, 
phải không Nam? 

Па ТАН, ОРА Ы KAR ký nợ, ЖЕЗ? 

Nam; Vâng, chúng tôi có một số món ấn din tộc. 
Nhung không biết có hợp khẩu vị cùa anh không? 

вк, KATARA, нана 
кеп? 

C.P. V: Thưa ông, diy là thực đơn, tùy ý các ông 
đất món. 

RAR AE RERE, WAAR, 

Nam; Anh Đồng, anh chọn thử máy món xem. 

Па, ИЛИ 

Đồng: Tỏi chưa có kinh nghiệm, anh chọn đi. 

Il:#4#2. яе, 

Хат(пді với C, P. V) : Chi cho tới một dia nem Sài 
Gòn, một фа thịt bò xào chua ngọt, một dia éch tåp bột 
rán, một đĩa cá hấp, một bắt canh thịt lợn nấu rau cải, 
hai suất com. 

тонн) RE KANGGE, -RURE 
ДЕА, ЗЕКЕН 7908, — АЖА, — 8:18 ÍÑ H Ж 
l5, МӨЖ. 

C.P. V: Óng có dùng bia hay rượu пиа không а? 

ааа засын 
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Nam: С đây có bia hơi hay bia chai hở chị? 

Bi ФЕ Ж е 

C.P. V; Chúng tôi có cả hai loại và có cả bia lon 
nữa. 

НМ. ЕНЕ ЖЕНЕ. 

Nam: Chi cho tôi bón chai bia. 

Баланы. 

Đồng: Thịt nấu kiểu này gọi là gì? Trêng khác với 
kho tàu ở bên chúng tối 

ШЕЕ 2й? Ж L 35 R 116414 5 
жй. 

Nam; Vâng. Хао chua ngọt diy. Anh ăn có ngon 
miệng không? 

жалан, хат. 22247020042 

Dang: Ó, ngon lim. Tỏi rất thich. Nhưng tôi nghe 
nói còn có các loại gió ngon lắm, phải không anh? 

R:1, ОЕ, REEK RREA EHAA 
ARRENE, EG? 

Nam: Vâng, có gió lụa, giỏ më, gió bi, gió hạt lutz 
Day là những món an của ngày tết. 

®⁄: 4, ЖАЙ, ЛЕРІ, ЖЕСІН, БІНДЕ 3 
$. хи ЕЕ. 

Dëng: Lo này đựng nước gi đây anh? 

нат 8 fFZ LH 

Nam: Vịt nước mắm đấy. Người Việt nam chúng. 
tôi rất thích ăn nước mắm. Các món ăn vừa muối cả 
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chứ? 

WAKNE. Пелек. Жіз 
Wik EZE? 

Đồng; Món canh hơi mặn, món cá hơi nhạt, còn сас 
món khác vừa muối cả. 

MART AL, MRT ал, ЕЖЕН ЖӘНЕ. 

Nam: Hiéu ăn này có nhiều món trắng miệng. Lát 
nữa chúng ta gọi mòn chè hạt sen để ấn thử xem có 


ngon không. 

тина БОЯ 
WT аж, BERR, 

с 

Nam; Anh có khát không? 

ж.ікпікш? 

Đồng: Tôi khát lêm. 

БЕЗІ 


Мат: Thể chúng ta vào hiệu giải khát này nhé! 

TA: DA TREL AG RTE! 

C.P. V:Hai ông muốn dùng gi? 

MAA: MEN atra? 

Nam: Hiệu. đây có những loại đồ uống gi? 

Hi: WAE BA HAK? 

C.P. V: Dạ, có cà-phë, kem, chè, nước chè, nườc 
chanh, nước mía và các loại nước ngọt khác như có-ca- 
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cêla, nước бза, nước cam v. v=- 

талон ЖЕРЕ. ЖЕ, ШЖ. Ж.Т. 
НЕН, ЖЯ И fb & Fp Е), шапа ЖЕ, ИН 
+. 

Nam: Có những loại kem gì chị? 

Wht, ЖАЙҒАНДА LH 

C.P. V, Có kem cốc, kem hoa quả và bánh kem в. 

жала ККЕ), ЖОКЕ НК 
La 

Nam:Anh Đồng, anh muốn uống cà-phë đen Һау 
cả-phế đá? 

Ш.Б, ABG ЕЕ ра? 

Đồng: Nếu được, xin lấy một cốc cả-phẻ sữa cho 
tôi, 

тошала, Н Е — 998MnE. 

Nam; Chi cho tôi một tách cà-phë đen, một cốc cà- 
phê sữa, bai cốc kem hoa quả và hai bát chè đậu đái. 

W: ЧАН, ОЦЕ, — АЗ ОДЕ, BE HE 
КТЕ 916. 

C.P. Vi Hai bát chè сб cho đá kháng? 

МА 1 Жад? 

Nam: Dạ, có. А, có nước chè pha sẵn đấy chứ? 

WH, жа. ж, ЖОЕТ? 

C.P. V, Da, nước chè vừa pha rồi а. 

l2 А ДЕЙ), МІРІНЕ. 

Nam; Chè pha da ngắm rồi chứ? Chị vui lòng гё 
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ra chén đi. 
WEH TE? ME MA. 
C.P. V: Mëi hai êng xơi nước. 
А 0842 Ж. 
Đồng; Cảm ơn chi =+ Chả, chè pha đặc quá. 
П: НН. -- HH.) KMKT. 
Nam; Chị tính xem tất cả hết bao nhiều tiễn? 
W: ht, #—T—3t#2z@? 
C.P. V: Da. Tổng cộng là ba mươi hai nghin dòng 


$ 

BRAR: BITHING 

жой 

cửa sổ W.W" ding MI 
món =-##,—WR gọi món ЖЖ 
му RRK thuế baó 616154, Т 
а жет thực đơn ЖШ, ЖЖ 
món ăn †#W, ЖТ uống ЄК 
төм И tanh. 5 
chiếu da (Ж phe vụ tm. 
оо м,н CLI 


thanh toán PNE, Е tin an WR ER 
nhà bang STEA ansing CPG, EFA 
hồi жын vào Ж.Ж 
dám RME không dám AR 
một số jam. — 0, ғ dân tộc Rak 
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hợp CARRE 

чуў ME, ME 

kinh nghiệm #Ê## 

nem Sài Gòn MAKE 

Sài Gòn WA 

thịt B 

bò ж” 

chua 1 

éch tâm bêr rán 8 (МИЯ) 
mw 

rán Ші 

«ой 

bác #8 

lợn Ж 

nấu Ж, 

suất Ỳ,Ú}JL 

киат 

м АСЯ, жж) 

ки AH, HA 

ngon miệng 06, МОР 

ве МИ 

giỏ то EAA 

азы МИ 

giả hạt lu MAH 

nước IHi Ae 

nước тіп R 

muối Ë 


nhạt (ЖЖ 


bia а 


khẩu vị пж 

đạt làm ЕЖ 

đã 88 

та ЖФ 

thịt bò xảo chua ngọt BM 
атт 


canh thịt lợn nấu rau cải Ж 
RODARI 

ru dải ПЖ 

bia hơi лр, Enpi 

bia lon а 

chai Ж 

көш ШЕ 

miệng 1,4 

giỏ lụa ЖШ 

mỡ EAMA 

ы йк 

b PRT 

ж AEE RNN 
HEF 

ma Ж 

БЕ 
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trắng miệng WERA chè har sen EFR 


chờ MR, Hih, hạ sen ЖТ 

khác п 

hiệu ЙАШ 

95 обор ĐC, ita 

kem KANA 

mước mía ЖР ша HE 

nước ngọt КЁ cenela MUWA 
nước dia ШТЖ.ШЕН dia WÉ 

nước cam fr kem ос WRUH KAKA 
cóc RAH ж) 


kem hoa quả ЖНЖ — bánh kem ЖИ 
«фр den (RIWWER сіре ЖШ 


шар lấy Ф.Ж 
ek-phê sửa АЛШ за @ 
tích (Нез) chè đậu däi ЕСА) 
% Ж.Ж pha Ж.Ш 
sin ЖЕҢНЕН ngắm F, ADF 
vói т chin ТА, ЖЕ 


Фа (UL, ж”) đặc ғ.” 
êng cộng Jt. Gil nghìn Т 


ж я 


1. nhà hàng -f9 h qhi ЖИЙ ЖИН ШЕТ. Ж 
KW ARING K tt, (ЕЙ, — И hutu эп, quán ăn Ж của hàng 
ăn (RUN). 

2. an sáng CER, ЕМШИ, —H =2} B| FF 
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ЭКЕР ăn điềm tam BES A; ап cơm trưa 
ЖІ) an trưa MENAH; An cơm chiều ЖҚ ăn chiêu Ж 
ж. 
3. ъз -AEH IE PE REN DH BAN а, AAS FOUA 
Шан, иш. 
~ Mưa hồi đêm. 
кати. 
= Chờ hồi lhu. 
STEBI 
~= Hồi tôi còn con gái. 
«шке таайа. 
vào ff'4rbIW{, тн Ah DIAN Hi, — И  tJ lẻ, 
кишлак. жж ЕЖЕНИН], ATUR E”, 
“е юй, 
= Anh đến vào dhu xuân năm пау. 
WADHEH HAN. 
— Chúng tôi thường mở cửa vào 8 gid sáng. 
ОДЕ EF 8 дж. 
5. dn làm Е ТОНЕВ K RA ЕВ A 
жав. 
6. thử xem I Мо xem КЕ. Mii: 
— Ăn thử xem. 
адахан). 
~ Uống thử xem. 
цасан), 
— Làm thử måy việc này xem. 
лика. 
7. bia Mi, ВЮ =: bia hơi ЖАБ EMAN; 
— tt — 


bia chai ЖЕШ ЕН bia lon ЕЖ. 

в. bë WETH, аһ BQ hà, ЖЖМ, аи ЕЖ 
жены, Жә ХАЛ. ЕЗЕК fF iñ 6 Ж — EE 
т. жш. 

— Làm gì thé hò? 
Dari, 
~ Có chuyện gi hở anh? 
Ei W treo 

9. fE kho tàu HGy tàu (sË tàu) 18 1N тінін ік, 

KAKANTHI PAK, ĐAU: 
người tàu 
HNA 
= chè tâu 
ыж 
= mực tàu 
„шж 

10. giờ МИИ, ЖЕЙН НЕК КАА, KAMA, кі” 
Н.е, МАНЖА. 

тесер нж а Ө ЕНЕМЕ, PN: 

= chanh nhiều nước 
ж 

= thuốc nước. 
өй 
nước khoáng 
как 

12. chè НЖЖ, ЖОГА ЖШ Ий м. M 
ш. 


= chè ba cốt 
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SEEKER 
— chè cóm. 


14. sàn ЮЖНА —, ESRDE, EKRAR 
RRAN li fiÉ9, ЕЙТЕН ЕРТЕ, mim. 
= tải liệu có sẵn, 
җн 
— Bán quần áo may sản. 
ала 
= hàng chế sẵn 
Nhất 
— Có nhiều câu tôi đã nghĩ sẵn. 
шн ЕЛА 
15. dó uóng ffl nước ngọt ВУК, (Hi # E 0 
I3 RIN E Ж HEI đồ uống E Б ЕЧ ВО f PP. 
Wih; nước ngọt DURE T 4W GAM LÊN R i НЕН. PUK T 
GDES T EEA 


== 


Bài 14 % + W R 


Ở bưu điện E mv J 


131, Tôi muón gửi thư máy bay đi Thượng Hải. 
ЖЕН ЕН. 
132. Phải dán tem bao nhiêu tiền? 
Tí? EM 2 203? 
133. Đồng chỉ gửi thư thường hay thư bảo đảm? 
жетіні? 
134, Gửi thư đến Thượng Hải thường phải mát 
máy ngày? 
#®#lLIW-—R#EJLX? 
135. Thường chỉ cách một ngày là có thể nhận 
được. 


JEMEK TT lk el. 
186. Xin viết rõ ho tên, dia chi và só bưu chính của 
người nhận trên phong bì. 
ЕВЕ ЕЗШЕ ЖА ИНК 
жа, 
137.0 diy có nhận gửi tiền không? 
TAK TA зя 2М57 
138. Đánh điện báo ở dâu а? 
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жайға? 
139. Bưu kiện (cái gói пау) có thể gửi nhanh được. 
không? 
ш GÀ) кана? 
140.С6 thùng thư (hòm thư) ở ngay gần đây, 
không cần phải đi bưu điện. 
nr ME (58), KURRAT. 


Hội thoại tinh huống f Ж 2 1 


A 


Sinh: Chào chi! 

жан 

Nhãn viên; Chào anh ! Ang cần gi? 

ЖАН. ЕА? 

Sinh; Tôi muốn mua một xếp giấy viết thư, một ít 
phong bì, tem thư và 5 chiếc bưu ảnh. 

EMAKE BNK. JUMAH, ЛЕН 5% 
Ийт. 

N. V Anh mua bao nhiêu phong bi? 

ТЕЛА. ЖОЛАН? 

Sinh; Chị cho tôi mua một chục phong bì 

ERE 10 +(ầ#†. 

N. V: Anh lấy loại nào? 

ж" Up 


ТЕЛА: WEH —F ñ? 

Sinh :Chi cho tôi loại phong Ы gửi máy bay. 

KEMENAG. 

N. V: Vâng. Được. Anh cần bao nhiêu tem ? 

TfEAB:80. (T. Кант 

Sinh: Thư gửi đi nước ngoài phải dán bao nhiêu. 
tem? 

ЖҮРЕМІН Z2? 

Sinh; Anh muốn gửi thư thường hay thư máy bay? 

IPAR: fear hF kaka (ñ? 

Sinh: Tôi muốn gửi thư máy Бау. 

Е.М. 

N. V: Мё thư dán 14300 đồng tem. 

E AHNA 14300 ЙЭН. 

Sinh; Tôi muốn gửi thư bảo dám. 

ERREA. 

N. V; Xin mời anh sang cửa sò số 4. 

THEA RAEI п 

Sinh: Chi làm ơn cho tôi gửi 2 lá thư máy bay và 3 
chiếc bưu ảnh. 

НЕСИТЕ, КЕИ А o 

N. V; Anh đưa 2 lå thư máy bay cho tôi để cán 
xem. 

IPAR: Енн, А-Т. 

Sinh; Vang, хіп gửi chi a. 

ME KH ХАИИА. 
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:Một lá thu vừa đủ cân, còn một lá thư khác 
quá cân, phải đán thêm tem. Anh dán tem xong, bỏ thư 
vào thùng thư. 

IFAR- ХЕЕЕ, жылын, Ен 
жн. не, МИНА. 


B 


Sinh: Chi làm ơn cho tôi gửi gói này di Huế. 

E: Ез рен ЕКЙ 

nhân viên; Gói gì đấy а? 

IFAR: 9E #9†P 2? 

Sinh: Dạ, gói sách. 

ER, Ut. 

N. V Sách thì anh dë hở hai đầu cho nhẹ cước. 

TEAR ВОГ КІ Э-ЖЕ Ш 4H, TU 
ЗМУ. 

Sinh: Tôi còn muốn gửi chiếc đồng hà бео tay này: 

ЁЗ ее кй 

N. V: Đồng hồ deo tay thuộc loại hàng quý giá và 
dễ vớ, đề nghị anh phải đóng gói сіп thận. 

TA: TW. ИЛ, КЕ O 


жн. 
Sinh: Vâng, << Đóng gói xong rồi, xin gửi chị. 
ж.н, DRET, ЖИ 


N.V: Ds, để tôi cân xem hết bao nhiêu bưu phí 
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(tiền сибе). 


ЖАЯ ИЕ URAT, ЖЕТІ. 
с 


Sinh: Đây là "giấy báo” (giấy báo nhận bưu kiện), 
chị làm ơn cho tôi nhận bưu kiện. 
ХАРА, жаа RE 9. 
N. V; Vãng, anh cho xem chứng minh thư. 
ТЕЛА: WF ft — КТ. 
Sinh; Tôi chỉ có hộ chiếu có được không ạ. 
жж, 179? 
V: Vâng, cũng được anh а. 
TF A 1:49, BỊ DI. 
Sinh; Đây, gửi chị ạ. 
koa. REPR, 
N. V:Mòi anh ký nhận vào đây. 
ЕЛА ИИО USA * CER) o 
Sinh: Kong rồi đấy, chị a. 
ЖЕТ. 
N. V: Hàng của anh đây, anh kiểm tra kỹ lại nhé. 
ТЕЛА ойо, MARE- TF. 
Sinh;Đủ rồi a, cảm ơn chị. 
жола, жан. 
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D 


Sinh: Chị làm ơn cho hỏi, дау có thể gọi điện thoại 
đường dài không ạ? 

Ж ЙЕНЕ ДТ Kš# di? 

N. V; Mëi anh sang cửa só số 6. 

ТЕЛА КАНУ. 

Sinh; Đánh điện bảo sang Thái-lan ở dâu Һа chị? 

ЗЕ зана ЖЕНТ ЕЖДАТ? 

N. V:Ở day nhận đánh điện bảo quốc tế anh а. Anh. 
muốn đánh điện bảo loại nào? Điện thường hay điện 
кыйл? 

LPAR ik ите, MENHAR 
8? Бан НЕ а Ж? 

Sinh; Điện thường thôi chị з. 

ИТИН, 

N. V Day là tờ giấy điện báo, anh viết nội dung vào 
đây. Anh nhớ ghi тө họ tên địa chỉ người gùi và người 
nhận, 

Шлях, Wan ЗАЛЬ. H| 
ЖАНМЕН AMKA HEE ESE. 

Sinh: Xong rồi, xin gửi chi ạ. 

HAHA Г.И TF. 

N.V; Vãng, tất cà có một trăm hai mươi sáu chữ, 
kể cả tên họ và địa chỉ. 


=1 = 


ТЕЛЯ: о, ЖЕЖ, —3k 126 7. 


# W 

buu điện 8 thư СВР 
thư máy bay MENT Thượng Hải ЕШ 
din Wi em = 
đồng ebi MK. thư dường FAA 

thư bảo đảm 4944 thưởng RRA 
viết 5.84 địa chỉ Өй, ЖІК 
sở bưu chính ИЙЕ gửi tin Ж 
đánh F.H điện báo tip 
bưu kiện 6,12 đời nhanh ЯР 
thùng thu AER hêm thư fA 
ngay RERE Sinh 9-3 
nhấn viên TP xếp ЖЖ 
шу Ж giấy viết йыш TAK 
phongbi {ЙН bưuảnh WAH 
«Ме Б phong bi gửi máy bay ME 
nước ngoài ЯМЫ, LEAH ян 

K TM cán # 

thêm DA, KE xong HFEF R 
bò #Ế,M,W Huế mic 

м 88, П nhẹ е 

ос В, а, (GB deo ағ 
đồng hà deo tay +£ ag REBR ЕЯ 
giá HE “ян 

vớ он, аңы Ю.Н, AR 
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đóng tE cẩn thận ER, JD АЖ 


bưu phí ЖЯ, Ў giấy báo Жай 

nhận ĐẾN chứng mình іш EMYR, iE 

hộ chiến М # 

ký #4,£# ký nhận E 

Шала Ñ ký fm EM, яҡ 

di В.Е. REFE điện thoại đườngdà KE 
ж “ғ 

тыға Ж quốc tế TRE 


điện tường WARA điệ khẩn жаз 
айу điện báo MARA nội dung AF 
chứ F ша KRA 


кот 


1. сат", ТЮРИН, 
1.1 ИТН. жї. 
— Mus một chục сат. 
кене. 
— Cho ы cục quả xoài. 
kakal SAN kk 
12 E2 ЖШ mươi, AAS NI ДТ, 
mươi B| bL И] chục ЖС. #4. 
— hai mươi BIMA, hai chục (Z+), 
~ bán mươi BJ PLUR Ма chục (ИР). 
= năm mươi WIRA năm chục СЕР). 
= «йо mươi WI DL i R chín chục (ALA). 
13 BRO NT МЕН, УЕ miy HEA 
— 21 — 


Аце, Rl mươi, PM: 
— mẫy chục vận người 
AFEA 
= mẫy chus quả chadi 
тек 
~ máy chục triệu đồng. 
дж 

2. BEKTENI HARA NARA, 
ЖИИ кш URAR. Pl 

= Tôi mua hai cân дий. xin gùi bà 6000 ding. 
KAMRA. КНЕ 6000 G 

= Mua hộ tối hai quyển sách, xia giri anh hai chye đồng 
АЛИ е 758. 

— Day là bó chiều của tối, xin gối chỉ ạ 
BANGAH, AAK. 

2. vừa dù cân Ж} Ж PIK aqui can ЖАК, 

4. но ИКЕ, TRM, ДОЙ! 179 600 2: Ж, КЕ 
WEH 802 ~ 1945) 05 AE, ат, REE 
ет y Rn a ар 5 3.49, вета 5 
тез. 

5. өне # cước phì пп cước, giá cước ВУЙ, JE AT 
Т АРА А. pim. 

— Giảm giá cước 
шай. 
= Loạt hàng này được miễn cước phi, 
аниме. 
— Vận chuyển loạt hàng công-ten-nơ này bàng đường biển 
phải mát khoảng bao nhiêu ва cước? 
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Бра рест рер жЕ же ш 
6. КЕЖИИ Ж. Blim: Ха nhau kể da bón 
m ЕЖЕТ). kế a ЖЕЕ ИЕ 
AD EHE EN". Өй; 
= Кё cả anh nữa là năm ngudi. 
KEWAN A. 
— Không ai ніп thành nó, kë cả vợ con nó. 
WIGAH # лет. qa mite. 
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Bà 15 ФҒЕЙ 


Ở khách sạn tt ж ж 


141. Tôi muốn đặt trước một phỏng. 
KAWIT И 
142. Đây có còn phòng trống không? 
RILA EA? 
143. Tõi cần một phòng một người có cả buồng vệ 
sinh và buồng tắm. 
3t — TEB 1%. ДН. 
144. Phòng ông là phòng số 290 ở tầng hai. 
Ж ЕЛЕ Ж, Ж 290%. 
145. Dây là chia khỏa của phòng ông- 
ЖЕКЕЛЕ. 
146. Mai tôi di sem, nhờ thanh toán giúp. 
ЖИК ЖАКЕ, WAE 
147. Nhờ đem là giúp chiếc áo comlé ( сотріё) 
này, ngày mai tôi sẽ mặc. 
PAEK ЕТАН Е 597—1, А 
148, Nhờ dánh хі giúp dôi giày da này. 
Wika KAL Т. 
149. Những quần áo cần git, xin bó vào іші dung 
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quần áo giặt. 
а сеи 
150. Bao gió có nước nóng dë tám? 
жәні? 


Hội thoai tình huống ій Ж Z їй 


A 


Nhân viên: Chào ông! 

жа. Фан 

Thành: Chào chị. Tối пау còn phòng không? 

ЖЫ 2® LE fi f un? 

N. V ;Óng có đặt trước không 8? 

ЖАН, ЕНТ? 

Thành: Không. 

WRA o 

N. V:Öng cần loại phòng nào? 

LAFA A: BF AMEH ia]? 

Thành: Tôi cần một phòng hai người có сі phòng 
tắm. Trong phòng có điều hòa nhiệt độ không? 

RRE l # ĐÈ W НІНЕ», ВУЙ А еа 
Н г? 

М.У: Vãng, có ci êng а. Phòng tám đầy đủ nước 
nóng và nước lạnh suốt 24 tiếng đồng hồ. Bảy giờ xin 

05 Wai 


ông vui lòng biên tờ khai này cho. 

THAR: EK, BA. ЖАЛЫН 
BK. MERGA- TERTE. 

Thành: loại phòng này bao nhiêu tiên một ngày? 

ж.а раж? 

N.V:40 8-а. 

ТЕЛЯ :40 @-—-Ж. 

Thành; Viết xong rồi, xin gửi chị 

Ж. ЭАТ, ИСЕ 

N. V: Đây là chia khóa phòng. Bây giờ cô hầu 
phòng sẽ mang hộ hành lý và đưa các ông đến phòng 
ông. 

IFAR BEHEAR Ян AEN 
ЖИЕ ЕТЕ, ERIR. 

Thành; Cám ơn ebi. 

Жой. 

N.V: Không dám. 

TEAREN e 

Cô hầu phòng: Đây là phòng của các ông, có vừa ý 
không a? 

ЖаН ХИ БИШ, W 8027 

“Thành: Phòng này tót lim. Chúng tôi sắp di ngũ, cô 
lầm ơn trải giường và mắc màn cho. 

ЖЖ НИВ ЕР, RERET, WAT 
Ж-Е. 

Cô hầu phòng: Vâng. Còn việc gi nữa không а? 
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жая. н. Плей? 

Thành: Làm ơn đánh thức chứng tôi vào 7 giờ. 
Chúng tôi phải di chuyển tàu 8 giờ 30. 

Hu: BEF s E RI REENE 
жж. 

Cô hầu phòng: Vâng a. Chào các ông. Chúc các ông. 
ngủ ngon. 

жы іні. жж. КӨМЕ. 

“Thành: Chào сб. 

WR m, 


B 


Thành: Ở Hà Nội có nhiều khách sạn không? 

WEN ИЙИН #141 

N. V; Khoảng trên một chục khách sạn, như khách 
sạn Thắng Lợi, khách sạn Thống NhấtMetropole, 
khách sạn Hà Nội, khách sạn Tây Hồ, khách sạn Hưu. 
Nghị, khách sạn Hòa Bình, khách «ạn Dân Chủ, khách 
sạn Hoàn Kiểm, khách sạn Bỏng Sen, khách sạn Hoàng 
Long v.v. 

ТЕЛА: KH TENGAH ж, ЕНЕ 
m. K ЖЕ, ЕЕ KAR 
tủ ,10Ÿ-RIW, е ЖЗИЙ„Ж И ЖШ, HERR ИЖИ 
fs, 

Thành; Khách sạn nào lớn nhất? 
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BB 43. >ч 

N. V: Có lẽ là khách sạn Thắng Lợi. 

TIFAM.PJERRfIS1. 

“Thành: Khách sạn đó ở đâu? 

W: k KAEH 23837 

N.V: Ó gần hồ Tay. 

TEAR: ВЯ Н. 

Thành; Khách sạn nào sang trọng nhất? 

BAKAR 

N.V Có lẽ phải ké dén khách sạn Thống Nhất - 
Metropole và khách sạn Hà Nội. 

ТЕЛА bF E tit KAPRI Жі 
Mo 

Thành; Hai khách sạn đó ở đáo? 

Барра ааа 2367г! 

N. V: Một cái ở gần bồ Guom, một cái ở quận 
Đồng Ра. 

THA Bam KRE DA, 5 —a Et #2 m. 


c 


“Thành: Khách sạn đây có nhưng dich vụ gì? 

ВХЛ (Ет Н? 

М.У; Khách sạn chúng tôi có thể cung cáp các dich 
vụ nhu photocopy, đổi tiền, xông hơi, matxa, giặt là quần. 
áo, cắt tóc uốn tóc, mua vé máy bay và tàu bỏa, bán hàng 

= ЭВ 


luu niệm. 

TIMAH: Пати Ен ARRA 
PR KI ала ауа уал EU Н 
#4: 18183 5L H › 

Thành; Nhà hàng mở cửa từ máy giờ đến máy giờ? 

MR: TE ШАЛ ЛА? 

N. V; Nhà hàng mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12giờ 
đêm. 

TÍEA .8:#/7E atj APEL MAN ET 
җ. 

Thành: Chúng tôi có hai bộ comlë сіп là, vải chiếc 
quần áo cần giặt. 

ЖЖП ЕЛЕЕ! F. ЛЕС Йо 

N. V;Những quần áo cần giặt, xin bỏ váo (іі đựng 
quần áo giặt. Tí nữa эё cho người đến phòng nhận comlë 
để là. 

ТЕЛА: Witt) KN ИЛЕК KE, Л 
BATAN YG РУН KAEKA ТЕЙ. 

Thành; Còn một việc muốn phiền chị, 8 giờ 30 sáng 
mai chúng tối phải ra sản bay nhận hàng, không biết ở 
đây có gọi được tắc-xì không chị? 

РЕ, AREF MERA 
ЗЕ ВЕ, Ж ИЗА IR om ЭН gi ng? 

N. V : Chúng tôi sẽ gợi giùm tắc -xi cho các óng, 8 
giờ 30 sáng mai xe sẽ đón сас ông ở trước cửa khách 
sạn 
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LFAA (12 frii1mdifl%, Ж L4 8 & 
ЖЕНЕ ЕГІП. 

Thành: Thé thì cám ơn chi lim. 

ВНТ o 


жой 
d if đặc tước БГ 
trống SỬ phòng trồng SIH 
phòng một người(cả nhan) cả Е, С) 

Ai buồng ЖЮ 

buồng vệ sinh ШЕЙ bườn ấm WK 
dm ĐEN tầng М 
chia khóa (ЯШ mai WK 
giúp Буш, тш nhờ #E6.W 
dem R ú w 
mặc ж хі 008 
П" ун № 
wi 4 t đựng аша áo giặt АЖ 
nước nóng Ah K ж 


trước Ж, й, BAWA, #2 Thành Ж, 
điều hòa nhiệt độ ФИ điều hòa 1877, HH 


nước lạnh УЖЖ suốt RREN AH 
biên Mil ER tở khai Вак 
vô hầu phòng MAADE — bánh iy {ТЖ 

đưa Ж.Я.51 waj WE 

trải вота ШЖ trải đẤ 

giường Ж mắc màn НЕ 
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mắc H min 8.6% 

dinh thức MỊN chuyến Ж.Ж, EU 

кт ngủ ngon ЖӘМИ 
trên ME S.A khách sạn Thống Nhất — 
khách sạn Thắng Lợi ЕН Metropole -ARER 


u 


RR = 

khách sạn HANG WAK khách жа Tây Hồ ЖНЖ 
те w 

khách sạn Hữu Nghị ЖШ khách san Hòa Binh MITA 
ян ж 

khách sạn Dan Chủ KER khách sạn Hoàn Kiếm ЖӘ) 
tý жн 

khách san Bóng беп 48835 khách ма Hoing Lang Ж 
w жин 


đỏ Ж. Жыл, 361, Ж. hồ Tây ЖМ 
«ng trọng FROM kè TE. 

€ hồGươm #43 
quận Đống Đa MEW dịh vụ ЯН 
phôtõ copy(potoeopy) М cụngcấp (08,4 


#ụ dh tin Ял 
xông hơi ЖФ matra М} 
cấttóc Я% uốn tóc P£ 
м tuba ЖЖ 
hàng lưu niệm BER tinta ~A AAL 
phiền ЖАЙ, ЛАА вот НЕ 


thếthì Ж, 0, А 
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t # 


1, trước Bf (835442 E, MITAR IR, PER S fE K (Е 
Ж. MRANA TIR NA, trước СЕЗА 206. AA: 
~ Dir về trước. 
кит. 
“Tôi vë trước» 
RAMA, 
2. suốt AUR AA, НУО." 


я 
3. có hầu phòng АТИ LAY W BM А. 
4. hồ Gươm АЙ, AYE NK kb Hoàn Kiếm), 
$. 


ЗЛЖ MAN ы ЕП 
MRN. “một ER, ҚКЖАА ЖЖ, “hi” 
жй, нн нін. mm. 
- Tôi eó hai anh họ, một người lim việc д một eơ quan nhà 
nước, một người dang học ở trưởng đại học. 
жана, – ЕЖЫ ЖО ЖТ. Е, -MEEL 
АФ. 
= 9200 


— Tôi có hai việc tauốn nhờ anh, một việc thi dè, một việc 
thì khó. 
ТОНИ, иии вй, ER 
кий». 
6. “Ті nữa sẽ cho người đến phòng nhận come dë lã. "ik ~~ 
жін cho id, AR NT EARDERE, ĐI, 
siasa 
KALER 
— Hôm sau anh ấy đã cho người mang lễ vật đến nhà tôi. 
WEKA ATENE PIRA. 
~ Cho bò ra ăn có, 
саа 
7. hé hi, р. А, та, aku KANA LAWE, 
mig ima NB REAY AAA, UTT DAAE fa CAEI G 
мана). MM: 
— Thể thì chúng ta di thối 
BAREL, 
= Thể thì tốt аш! 
WANT! 
~ Thẻ thì còn gi bàng! 
деже KT 
8. khách sạn Thông Nhất-Merropole #E-~2-#W22UUN, tE 
Ж khích sạn Sofitel Métropole, 


= 188.5 


ві l6 BATA 


Cát tóc và chụp ảnh M % 5 Bü H 


181.0 фу có tồn tóc không a? 
атадан 

152. Chỉ cắt tóc, không сап gội đầu. 
өл, ЖИ. 

153. Muốn dë dài hay cit ngắn đi một chút? 
WK KERN ak? 

154. Ông có sấy tóc không? Có muốn chải dầu chải 

tóc (gồm) không? 

шш? ТАЛЕ). 

155. Tôi muốn cạo râu. 
REHUA F 

156. Chụp một tám ánh để làm kỹ niệm nhé! 
КНЕ ти! 

157. Tôi muốn tráng một cuộn phim. 
®nœ--+t#. 

158. Phim gì? Phim màu bay phim đen trắng? 
аю? етина? 

159. Bao giờ sẽ lấy duwe? 
КЕ ти? 
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160. Mỗi phim rira một ảnh, không cần phóng to. 
HiK, FARK. 


Hội thoại tình huống W Ж 2 8 
A 


Thg cắt tóc; Mời anh ngồi ghế này. Anh сіп như cũ 
chữ a? 

Шың Иа. БЕКЕНЕ Иа? 

Hoa; Không} Ông làm ơn cất cao hơn một tỉ. 

L L ak 

T.C.T:Đầu anh cắt cao không đẹp. Cát thấp hon 
trước một chút đẹp hơn. 

MRM КЁ) 3, TH BE f4 16 1. KAMB 
ARERR. 

Hoa: Vâng, tùy ông, nhưng đừng thấp quá. 

е TEMBAK, 

T.C. T; Ảnh có bộ tóc đẹp quá. Anh có uốn tóe bao 
giờ không? 

тапкан. 076142097 

Hoa; Tôi không uốn bao giờ cả. Tóc tôi quăn tự 
nhiên thể thôi. 

Ф.ҚАЖЖЯЗ. KOK PRANA PRAEH 

T.C. T; Ü bên nước anh, người ta cất tóc bằng 

— 135 — 


tóng do hay kéo? 

натын, ERAT ENT? 

Hoa; Có cả ông ạ. Cát bằng tông do thi rẻ hơn, cất 
bằng kéo thì đất lám. 

KPA. ИШТИ ЖЕН 2, MUTER 
ЕА. 

Т.С. Т:1да sau, nếu anh muốn, tôi së cắt toàn 
bằng kéo cho anh. À, anh dë râu hay cạo đi ạ? 

AEW: F EL АЕ ИЕ, REKREATIE 
(R). 1, ШТ ИЕМ? 

Ноа: chi cạo râu cằm thôi, таш mép dè nguyên. 

4É; HP FEHHFH T ЖЖ rinmi 
итин. 

T.C.T; Váng . Anh сӛ gội đầu không? 

MEWO. WANG? 

Hoa; Da, có. 

қын, Mi, 

Т.С.Т.Алһ có sấy không? 

БЕЗЛ. ЙЫК ЖО? 

Hoa:Da, có a. 

жан, ЖЖЖ. 

T.C. T; Anh vẫn dë đường ngôi không? Để ngói 
bến trái hay dë ngôi bên phải? 

нан? in LH 

Hoa: Vin cho để ngôi giữa a. 

EE ЕЛЖ. 
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T. C. T: Xong ròi anh a. Anh xem có phải sửa chó 
nào nữa không? 

HEMAT, WE- F АНАУ 
87—17 

Hoa: Ó không ,ông сіп đẹp lắm. Cảm ơn êng. 

жон, HT. ЯНЕ. ше. 


B 


Hoa; Chào anh! Tôi muốn chụp ảnh 
1! кент. 

thợ chụp ảnh; Anh chụp khó bao nhiều” 

BARANG: WREKR TA? 

Hoa; Tôi môn chụp một tám khổ 3 x 4 và một tám 
khác khổ 6 x 9. 

SREI 3x4 ff —$К 6 x9 (у. 

T. C. A: Anh muốn chụp ảnh nửa người hay cå 
người? 

Зай Аве 4092 

Hoa: Một tám khó 3 x 4, anh cho chup nửa người 
Côn tắm khác khổ to, anh cho chụp cả người. 

#:--?K 3x4 69, M8. Я КАРКИ, RE 
+#m. 
T.C. A:Anh muốn màu hay деп trắng? 
АА 
Hoa: Anh cho chup màu сё. 
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АА 

Т.С.А:Мё kiểu rửa mấy сё 

WENG f8—#tit uk? 

Hoa: Mỗi kiểu(rửa)3 cái. Bao giờ lấy ảnh? 

ЕЕЕ З ЗК. НВГ? 

Т.С. А:3 hêm sau. Dây là hóa don Му ênh, anh giữ 
cẩn thận, 

KEWAN: = ЖР ЖОЙ. жб, ИНК 
MT, 


ж N 
chụp ảnh HE, MAH gối đầu ЖЖ 
để м.ж mr chút — JU 
My tóc ИЖ е kR 
chải 8.81 đầu bối đầu (dầu chải tốc) 
gốm Жа HONA 
cạo 8 M таш WÉ 
chụp MAK тара He, jy Ue 
ат f kỳniệm 68% 
tráng PPU) cuộn BK 
phim EG phim màu ЖЕ ЕЕЕ 
màu Me phim đen trắng Жам 


phông to (WW) 
жа AERA, жн 
so É dha AKE 
tùy BR@,W,Wih quấn @Ё 
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tựnhiên HAH, KRH ы шй} 


têng da Ж ke #Л 
d R, AR База TF-.F- 
шіп %.%% біте BAT, AM 
cảm M, FPD mép Ж 
dë nguyên НЕ siy 8,8 
đường ngôi SAE, KY ngôi RE, AR 
sửa д 1821 chỗ ABOH ME KH 
thợ chụp ảnh {ШЖ} ж MERY 
nim người Ж cả người 2% 
hóa đơn RR, M gu REH 
ин R 
1. ау НЕЙ бте. Min: 
~ Việc dó là tủy anh, 
Pk dk kak 


= Di біш tùy anh, 
KOERT 01 H46, 
2. юй, ПАВЕ Мт" ж. 
BI", тш. 
= một bộ tù điển tiếng Việt 
aa ahad 
= bộ đồ cắt tóc 
-ERRIN 
— bộ xương của ngựa 
сеа 
— Mua thêm cho dù bộ. 
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RERE, 
3. RI thế MERRIER IRS, ETARA 
жа, GIERE ERNE is. mim. 
— Trời mua suốt ngày, vì thể tõi không di даш cả. 
TIBAN, ий ANI OKE 
Sao lại thế? 
тағын! 
= Sao anh уш thế? 
жандана! 
— Thể có lạ không? 
анат 
4. nguyên KIRAKA, ИК Ж, BENG WK ВЕЕ, Bì EJ 
бе Ы. mm: 
- Ông Đức nguyễn là giám đốc của một công ty 
MUKA KAR BADHE. 
= Cái io còn mới nguyén. 
KEKERAN. 
= Người Ấy ngồi nguyên một chố. 
MAA Ñ 4£ A N 4 ai, 
5. ngôi fj đường ngôi ЕЖ, đường ngói 
ІН đường BREA EN, R PORTER AED, ЯШ dường 
ЕТІГІН 
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Bi 17 ФҒЕЙ 


Khám bênh ® жі 


161. Tôi xin đăng ký khám nội khoa. 
жай Тин. 
162. Thưa bác si, tôi thấy hơi khó chịu, nhức đầu, 
họ, mệt mỗi toàn thân. 
ХЖ, KAR. XI AK ЯУ Л. 
163. Có sốt không? 
жй? 
164. Hãy cặp nhiệt độ thử xem. 
ТЕ 
165. Hơi «6,7,5. 
HARY, MER 37.5 Ж. 
166. Không việc gi, hình như hai bị càm. 
PER RAA JUSA. 
167. Uống it thuốc, nghĩ vài ba ngày là khỏi thôi. 
0, =1 me. 
168. Mbi ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên. Phải 
uống nhiều nước 
BAREK, ХВА. ERAK 
169. Khêng càn tiêm. 
“ӘЛЕ <s 


жант. 
170. Mòi sang phòng được lĩnh thuốc. 
ЕЕЕ 


Hội thoại tình huống Wi Ж 2 i 


A 


“Thanh; Thưa bác зі, tôi bị пин. 

WKAR, ЕЖЕН. 

Bác st; Anh bị sao đấy? 

KR:WELR? (EA) 

Thanh: Tôi bị đau đầu, đau kháp người, nhất là 
các khớp xương. 

W: Rak. еқ, HERRE. 

Bác si; Anh có bị sò mũi không? 

KR: aki Кама? 

“Thanh; Do, không. 

WR, TUWANG 

Bác si; Anh há miệng. Anh bị viêm họng. Anh có 
hất hơi không? 

KR: WERKA. бәғяяТт. MIAR? 

Thanh: Da có, hất hoi và bị ho. 

жан, TYANG, 4 

Bác sizAnh cặp nhiệt độ và ngồi chờ một chút. 

= м2 — 


KAMB кі, Ж-Е. 

Bác si:39 dó 5. Sót hơi cao. Anh сёй khuy áo ra, 
để tôi khám tìm, gan, phổi cho anh. Anh ăn uống thế 
nào? 

Ж<®:39 65. жанға. ЕТІНЕ 
кет-ти... WEEL? 

Thanh; Tõi ấn khótig thấy ngon 

W: RERIK. 

Bác s Anh bị cúm và viêm họng khá nặng. Anh 
mang đơn đến phòng thuốc bệnh viện linh thuốc. Nhớ 
uống theo chỉ dán trong đơn và nằm nghỉ một vài ngày. 

X4: T WfiH&W, PTERA. D 
жана». item EA) ЖЕДІ, 
WUK KIR 

Thanh; Vång, cảm ơn bác sĩ. 

W t, К 


B 


Thanh: Thưa bác sĩ, tôi bi đau bung. 
ЎР. ХА, RIFE 
Вас sĩ: Anh đau như thể nào? 
KA WE AWE? 
Thanh: Sau khi ấn cơm thường bị đau âm i. 
рияла ла да B 
Bác зї: Dau lâu chưa? 
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K*& JT 6462 T 

Thanh; Khoảng hai tháng nay rồi ạ. Trước kia dau 
ít, tôi coi thường. Nhưng rồi càng ngày càng thấy dau 
hơn. 

Wp Т. ШЕ E, RAH AT 
о. аввжаанжитЖТ. 

Bác si: Ngoài ra anh còn thấy có triệu chứng gì nữa 
không? 

ХЖ НИН ЗАНЕ ER)? 

Thanh: Chỉ đau bụng thói. 

Ваа А 

„ Bắc sĩ: Sau khi ăn anh có bị g chua bao giờ không? 

X: GIS, RKG? 

“Thanh; À có, thỉnh thoảng. 

WH, MRA, 

Рас si; Anh còi áo ngoài ra và nằm lên giường kia 
nhé, Tôi Ấn tay chô nào thấy đau thi bảo nhé. 

KR Чал E АЕР СМЕ еше 
жені, PIB LES PE k iB is. 

Thanh: Ái đà, đấy chỗ ấy đau đấy. 

т.м! д Ж. 

Нас si: Anh có triệu chứng của bệnh đường ruột. 
Sang thứ tư mời anh đến thử phân, nước tiểu và chụp 
da Фу. 

KA: WA ARG. КН БА. PHE 
КЕБЕ BK REBER. 

— ма — 


Thanh: Vâng, cảm ơn bác si. 


WA ШК. 
к a 

đăng кӯ khám EEM, khám ӘЖ 

#5 nội khoa f$ 
thưa QWJEWIWIEM,S#TE khóchu FFR WE 

AM) nhức đầu ЖҰ 
ho тж toán thấn 29 
sức х му eee 
cạp ЖЕ nhiệt độ ШЖ 
hình như #f{R, (UP bị cm ЯН 
thuốc Ж эй EPJ 
là ж viên А 
khôi SẼ. nhều Ф, 
tim ТЕР phỏng dược SE 
mệt KAPIR, ER đau Ж.Ж 
кыр ЖЖ, HAK người Я, ЯНК, Р 
khớp KW xương f 
Dmi ЖӘЙ ы ж 
viêm KK họng RÈ 
hit hơi 37044 “тж 
ой жж khuy НІП 
phổi M іт E 
вап Ж xnuống К, Rik 
cảm MESA хы й. ту 


ning W.B đơn ЖЖ, 


phòng thuốc 009 

nằm „ЁК 

ami ЖИН, ARE 
coi thường FEA, RRE 
ngoài ra Ж, 
оғы. TK, 
án ЖҚЖ 


chidin WAN, AS 

bag EF 

юса Йй 

cingcing ВЖ 

triu chứng ER. ЕБ, N 
* 

bio Ж.Ө. хн 


ái dà (ңіл bệnh В 
đường ruột ЕЖ ти Ю 
thử phân RAN phản АЯ 
nước tiểu Ж, АВЕ chụp ЯН 
dụ dày W 
п f 
1. ЖИЙЕН paypa xm F: 

khoe da idu кй 

khoa lao. юк 

khoa dinh dưỡng AFE 

khoa châm euu жан 

khoa lây тен 

khoa mit nH 

khoa miệng. пен 

khoa ngoại ж. 

khoa nhi ле 

khoe tiết niệu жж 

khoa nội в 

khoa phóng xạ кий 
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khoa răng ян 
khoa sản нет 
khoa tai mòi họng KAWA 
khoa thân kính Мен 
khoa ung thư. кан 
khoa xương ян 

2. mh WARAH, BI BE. EARLE (® 
жона шж KN ейн. MM: 

— Ông cụ tôi mệt đã ba bêm. 
қхжайжавея-хт. 

э. мрзи Б, KAHANG R N 
W.S TRANG ғ”, "йн". йі. 

Той tim khắp các túi không thấy. 
тат кзг @йт +з. 

= Anh ấy đã di kháp thành phổ. 
вевжатетыт. 

= Ông åy định di du lịch khắp 1hé giới. 
fm tt neki. 

~ Hoa nở dò khắp сі vườn. 
#жя#тЕ@ТЕШ ИМТ. 

4. е АҒЫ Б, "cập nhiệt độ” E k E W 
тх кш R k 469 P t. TE ES TESTERE EA 
ж. 

5. sời ИНЕ ЧӨН И Ж НЖАТ, TIN 
SRS. біл. ы 

= Саі giầy. 
кп. 
SC trồi 
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NABI ci ERE, ПЕЕЊЕ И ШЕ 
Ara, H2KIRINIE 49 ВКР ТЭР. Bin: 
= Anh giúp tôi ci cất nút này ra 
шалын асыра 
— Trong nhà nông, anh cởi áo ngoài та nhé. 
жаа, WEKRE, 
6. ning ЖЖЖИ 2 Ж. tha bi ЖЕ. MM: 
~ Can xem nặng bao nhiều? * 
kandh La 
— Miễn làm công việc nặng. 
KANAN Е. 
— Anh Ấy bị thương nặng. 
ЛЕД 
— Cu tôi bệnh trạng ngây thêm nặng. 
НИО Bm. 
7. đơn KAB Т. ӘЖЕНІҢ đơn thuốc 


~ Tôi càng chơi cảng уш. 
жикивх. 
- Вап nhạc càng nghe cảng thấy bay. 
жашарат. 
~ Khó khan càng nhiều, quyết tâm càng cao. 
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Has. bak. 
~ Trời càng ngày càng lạnh. 
ххажањ. 
9. шій ái dà, Ж ái chà, URTER И, tụ nỊ bì а 
KAM. MW: 
= Ái chà! Dep quá nhi. 
mm) KAR. 
` Ñi chà! Xt quá. 
ж! йт. 
Аг chá! Tiêm đau quá. 
т! ПНА, 


== 149 == 


Bà 18 $ TA W 


Tham quan » Ж 


171. Ông sang đây đã lâu chưa ạ? 
ЖҰБАН АШ? 
172. Tôi đến được một tuần rồi. 
®F-+EMIT. 
173. Trước kia ông đã sang đây lần nào chưa a? 
БЖ? 
174. Đây là lần đầu чёп. 
REAK. 
175. Ông đã di thăm những nơi nào rồi? 
GANTHENG TI 
176. Ó đây có những nơi nào vui mà phong cánh lại 
dep không? 
жатан? 
177. Phó Hàng Đào rất đông vui, nën di thăm nơi 
đó. 
ЕАН, PA KEH 
178. Ong đã đi thăm Trường Thành bao giờ chưa? 
KABAT 
179. Tôi di cùng với ông. 
— 180 — 


RESA. 
180. Nhờ bướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho đổi 
chút. 


Б: шая 


Hội thoại tình huống f Ж 2 iñ 


A 


Hoa; Sáng hôm nay chủ nhật đẹp trời. Chúng ta đi 
chơi đâu? 

#6:2ZXWMIX, PERUR. жіпті, 
+7 

Nam; Anh có thícb di chơi Hồ Tây bing thuyền 
không? 

W. f k p ЖШ? 

Hoa: Tôi rát thích. Tôi dá di bơi thuyền trên Hồ 
Тау một lần, hẻ năm ngoái. Hồ Tây rộng ménh mông, 
mặt nước trong xanh, ai công thích đến đấy đón gió 
mát, xem cảnh, bơi thuyển. 

ж#н йк. RAS КА М 
БИІН, М ЖИН, Bp RD E ak Fak P ЖЕ; DK (k 
M, RERC, WUN 

Nain: Hêm nay, chúng tôi định di Hồ Tây, anh di 
choi với chúng tôi nhé. 
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MSR, ®[ITW#-kHfi, КЕП —Ж pe, 

Hoa: Vãng, thế thì còn gi bàng. 

fh: 0. X KE R2 Ж. 

Nam: Hay quá. Chúng ta së đi chơi hó bằng canô. 

§:XkRT,!EIIEIXEWMS- 

Hoa; Tôi (sẽ) chuẩn bị máy ảnh. Tôi sẽ mang một 
cuộn phim màu để chụp cho chúng ta. 

жана, Rp L— 3#, eR 
RA. 


B 


Hoa: Tõi muốn trước khi về nước được đi tham 
quan các nơi một chút, anh có thể khuyên tôi nën đi đầu 
không? 

KRA lì BỊ 2 ИГЕЗ! @ Ж ЖЖ Е, FARSK 
SR лат? 

Nam: Mói người một thích, người thích đi chó 
nảy, người thích di chỗ khác, vì thế tôi không biết tôi 
có giúp Ích gì Һау không Vịnh Hạ Long chắng hạn. 
cũng là một nơi đẹp lắm. 

M:1 4À, Ж УЖК зш, Ж 
KERE, MARERA KHAR o E 
ШТ — У. 

Ноа: Hạ Long cách Hà Nội bao nhiều сау số? 

жататынмын £ y BỊ? 

=з + 


Nam; 160 cây số. 

160 28. 

Hoa: Có thể di bằng phương tiện gì? 

AH AKA TAK? 

Nam: Bằng 5-46. 

т.ж, 

Hoa; Ở Việt Nam đi đến đâu cũng thấy những cái 
“hay và khác thường. 

ЖЕНЕ D FI ВАА E 
рд 

Nam: Đúng thế. Cing hiểu lịch sử và địa lý Việt 
Nam thì chuyến đi của anh sẽ càng thủ vị. 

жайт. КАРЕ ИЗ Đi, ва W2, 
PA LLL L та 209181. 

Hoa: Anh nói đúng. Có lệ tôi cùng phải đọc lại một 
ít về lịch sử và địa lý Việt Nam trước khi đi tham quan. 

такая, 22 WS)XME— TT 
ы e ae BỊ, 

Nam: Nếu anh muón đọc, tôi có một cuốn sách 
hướng dẫn viết bằng tiếng Anh. 

W: Rak ЛЖ еш РТ, thế (6163446 
на, $ kan. 

Hoa: Ó anh cho mượn thi hay quả. 

P, ЕКЕТ 


— 153 — 


ж 


tham quan RE, tuần Ж. 
trước đây AWI, KAWA đầu tên йя, ЖА, 3 
thăm $W, fë wi BA, 5.) 
phong cành АЖ phó Hàng Đào {1 
đông vui M “ ИЖ 
Trường Thành KW cùng Wi 
hướng dẫn viên do lịch đổi chút —#,—#JL 
# chủ nhật ЖИН 
thuyền W bơi $, Wik 
mênh mông AEN tong xanh |Ж 
mát йй can AA 
máy ảnh MAI khuyên а, Й o 
vì thế DI, Ц giúp ích Wh, AH, Hik 
vịnh Ha Long FÈW vịnh М 
chẳng hạn IK Mm. саум ДШ 
жж phuong t RELA 
w RE khác thường HM, ЖАР 
lịchsử De * 
địa lý Ж cuốn ж 


hướng dân 51%, 891 


кот 


1. ішуі. НЕА а fr mn. M 
l thuyšn buôm (Йй thuyền chài МЯА љу nan (ЇЙ 
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#78. 
2. Thể thì còn gi bằng 0 # 3860 15k фын, а Ж Ж 
Е.Ы RZ FB EE, pim: 
= Được 4 bằng máy bay, thể thi côn gi bằng. 
WEEER, ABRI FE 
3. chẳng hạn ЖАИЗ УЕ А, MT 
WEE”. тп 
~ So với năm ngoái chẳng hạn, thì tiến bộ hon nhiều. 
Emt ЕШ, SEKARAN. 
— Chị ấy có nhiều ưu điễm, chẳng hạn nher cần cù, giàn di 


118201, тара, к. 
4. піт ЖЖЖЖ te p. EF 
— Việc này nằm trong kế hoạch. 
i##£%#iL3l2 т. 
— Hà Nội nằm ở hou ngan sông Hồng. 
NI irt. 
— Cuộc tọa đầm đã nằm trong chương trình hoạt động. 
жжвселлжана. 
5. thi xã QRY BN STAN Ruh. 
6 шй a aR re Ате. 
6.1 RIP RER R. pim. 
— Bản về vấn dë nông nghiệp. 
ЖОЕТ) БИШ. 


1767. біш; 


— Anh åy giới về van hoc. 
НКТ, 
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6.2 RIKUH AENG. мі. 
— Hôm nay anh ấy cũng sốt về chiku, 
At PE TRA. 
~ Vè mùa hè hay eó gióng. 
нихояти. 
7. Hạ Long Ж vịnh Hạ Lang ( F 3.980 W e. 
8. vinh Hạ Long КЖ, ТЕБЯ, A 9t 28 W ЖОЕ 
WH. РЧ 160 AR, іе 60 2%. CERNEA 
ABANG. 


= — 


Bi 19 ЖТА 


Thể dục thë thao ЖИ 


181. Ông thích môn thể thao nào? 
ЯШ Zim sh? 
182. Tôi thích dánh bóng bản và bơi lội. 
ЖЕТЕЛИ. 
183. Chúng ta di chơi quần vợt có được không? 
Балалы 
184. Tôi chưa ҺЕ chơi bao giờ cà. 
ЖЕТИ. 
185. Anh thi đầu môn gi? 
кёз AKA KEMA 21H)? 
186. Tôi dự cưộc đua xe dap. 
шж. 
187, Hôm qua trận đấu bóng да giữa đội Trung 
Quốc và đội Việt Nam rát hay. 
PER PEA БАЕН, 
188. Đội nào thắng? 
WAT? 
189. Kết quá là một đều. 
###—k—*Y. 
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190. Tôi không biết đá bóng, nhưng thich xem thi 
đấu bóng đá. 
плевен, TIRAKATAN, 


Hội thoại tình huống WAN 


A 


Thành: Anh thích những môn thể thao nào? 

PA ALIH 

Minh: Tôi thích bơi lội, chơi cầu lông, và rất 
thích xem những cuộc thi đấu bóng đá, bêng гё và bóng 
chuyển. 

ай: ЖКК TAER, тн ам. 
RARER, 

Thành: Anh có thường chơi môn nào không” 

ЖЖБИ LAB LEA, S E T DEE 

Minh: Tôi thường chơi cầu lêng. Sáng mai chúng 
ta di đánh cầu lông di! 

Жи. MAH Ез {1—11 
ERE! 

Thành: Ù, nhung mà tôi hay ngủ quên lắm, sáng 
mai anh gọi tối nhé. 

ж.т, (HE Ki, ЖЕ Еш! 

Minh: Phải có dây sớm chứ. Tôi chưa bao giờ thấy 
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anh đậy sớm cả. Phải chăm tập thể duc di, đạo này 
trông anh phát phì rồi diy! 

HFRP- RER RAKERA W(£S# E21. 
ЖНЖ, МИНЕТ. 

Thành; Vâng, anh nói đóng, Từ nay, tôi se cố 
đậy sớm, ngày nào chúng ta cũng cùng chơi nhé. 

тәжін, тіл. Jt, te m НЕ, н 
ABANGE UE! 


B 


Thành: Có báo Thể thao mới không Minh. 

Ж.Н, HAWA W ra? 

Minh; Có đấy! Tôi cũng vừa xem xong. Anh 
muôn xem tin gì? 

ж.ж! REMER. ИЕР? 

Thành; Tôi muốn biết về cuộc thi bơi. Ai đoạt giải 
nhất một trăm mét tự do nam? 

Ж. fe Ерен Wik H Гр БШ ж F 
B Hik kata? 

Minh; Anh thứ đoán xem aí võ địch môn bơi này? 

тата BH 3L 6918 +7 

Thành; Chắc là kiện tướng bơi lội Nguyễn Văn 
Thắng, anh ấy vô địch hai năm rồi. 

:—#tXIS2104l66i XE, thi 


FAT. 
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Minh; Không dâu! Một đếu thủ trẻ của thành phố 
Hà Chí Minh. 

HRA! E—+iiWih@)###, 

Thành; Ai thế? 

Ж. ЕЙ? 

Minh; Anh đọc báo sẽ biết. 

A: RE~ FRERET o 

Thành: Tôi cùng muốn biết kết quả của các vận 
động viên nữ kia. Anh kể cho tôi nghe nhé! 

R: RAD AR #03 лн. онан 
бете! 

Minh; Anh thử đoán xem ai về nhất môn bơi hai 
tram mét ếch của nữ? 

Қ.И. c T ЖАРК — 4Ì? 

“Thành: Khó đấy! Tôi không thể đoán được. Ở cự 
ly này của nữ, kỹ lục bị phá luôn. 

ШЫЙ! ЖЖЖЖ. тиан іт. 
жетік. 

Minh: Kết quả như thế này: Bích Ngoc vë thứ 
nhất, Thúy Nga về thứ nhì, còn Tuyết Mai là người vẻ 
thứ ba. 


LAL KA AE V#R. 
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c 


Minh; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc sáp sửa 
kết thúc, sảng nay có thi đấu những môn thể thao nào? 

MÊNE Ж, 22 1W L #7 
н? 

Thành; Sáng nay có thi đấu các món điền kinh, 
nhảy cao, nhấy xa, nhảy здо, đẩy tạ, ném dia, chạy 
dai sức cự ly 10000 mét và thi đấu các loại bóng. 

ж.т ЕНЕН, ЯВА, BE 
ж, ж, СЙ, — JCR AARRE E, 

Minh; Tối hôm nay có đấu chung kết về bóng bàn, 
hai đội đều ngang sức nhau, hay lắm. Anh có xem 
không? 

8:5 ЖЕ E Ru МАРЫ, ЕС 
Жж. Ж? 

Thành: Vâng, có chứ. Nhưng tôi sẽ xem ТУ ở 
nhà. 

WR. ab. НАЕ ЕЦ. 

Minh; Anh thấy Đại hội thể dục thè thao lần này. 
có những đặc điểm gì? 

WAMA KOE NAN AN? 

Thành; Nét nổi bật trong Đại hội lần này la bén 
cạnh những vận động viên quen thuộc đá từng giữ các 
kỷ lục quốc gia, là sự vươn ёп của các vận động viên 

AB — 


trẻ, nhiều kỷ lục quốc gia mới được lập. Chua bao giờ 
món điễn kinh lại lập được nhiều kỹ lục quốc gia như lần. 
này, 

йе Ф AM B Œ А.П жіне 
MEKCA s p яй, WERE ТІРЕ Е, fT 
ӘТФЛЕЖІСЖ, ЕНЕЛН ЕЖЕН ХЕ 
ВЖЕ ИТА ЗЕЯ. 

Minh: Có những môn điển kinh nào lập được ky 
lục quốc gia mới? 

ВД. Ера ЕЛІН ӨНЕ T Wi 35%? 

Thành; Mười hai ký lục quốc gia mới tập trung ở 
các môn chạy, nhảy, đi bộ và ném lao, trong đó 2/3 ký 
lục thuộc về các vận động viên nữ. 

12 П Е BE, ЖЕ МЕНЕ 
SAAE, K h= 42 THE ЖЕ н Жш в) B plk 
Ho 

Minh: Thể thao bao giờ cùng đầy sự bất ngờ, 
nhưng tám huy chương lúc nảo cũng là phần thưởng 
xứng đảng cho sự dày công luyện tập ấy. 

ЖИНИНЕ Е Жн А ЖЕ, RT, ЕНЕ 
W TE ТОРИНА. 


ж м 
thể dục И.Е thể thạo И.Ю 


thich W3, A mộn Я.ЯН 
— 16 — 


bóng bàn ЕН 

quần t ME 

thì đấu REEE 

cuộc 0,0, 

хебр ИНЕ 

diu ЮЖ, ЛЖ. Л 

в А 

kết quả R 

di 

đá bóng ЖЕН 

cuộc thi đấu đá bóng ЕҢ 
нж 

chim Q it 

bảo thể thao ЖЮ 

cuộc thi bơi ЕЖ 

don ЖФ, Ф 

nhất #—#, EE 

tudo fih 

đoán SA, M.M 

kiện tướng МН 

đấu thủ Ж, 204 

ш КЪР 

nhất #Š~ 

нік іж 

ша ЖЖ, 

thứ nhất Ж- 

аы Ж 

maba $E 


ы ЮЖ 
ы жж» 
dự ШЖ. S 
ба W.#},H# 
тю Ж 
bóng đá ЕН 
thắng K.M 
một đều 3, 
bóng Ж 
cầu lông HER 
Ма ЕЖ 
bóng chuyển ӘН 
phát phì ЖШ, 
бп ME 
ы жж 
ТТ 
am 
nam BIEST 
võ địch KA ЯЖ 
Nguyễn Văn Thing ЮЖ 
vận động viên ЕЙІН 
ki Be. pie 
шу й 
phá KE, TE 
Bich Ngọc ME 
Thủy Nya FR 
Tuyết Mai SWA 
thứ ЖЖ 

= gg = 


шы K£ toàn quốc 2181 
đại hội thể dục thể thao toàn зір sửa БН, ҮН, AN 


те li kết thúc AR 

điền kinh ЕЕ nhảy cao М 

nhảy ха BE nhảy sào WEH 

diya ШЕН ném фа ЖК 

chay dai sức КН đấu chung kết ЖЖ 

sức 71,21%, WK ngang Й, НОЧ, WA, ЖІ 
ту ай Ет 

dac điểm Ж nét PEN, е, EU 

nổi bật Adi, mm quen thuộc ЮЖ 

từng We фе Н.Ш? 

vươn lên ің, RK tập trung ЖФ 

nhảy Ж &b KA 

nẻm lao BRR huy chương К, 3 
phần thưởng ЖЖ xứng đáng KAT, SZE 
dày công ЖЖ, ЖЖ я 


luyện tập БӘЈ, Ж, 
вы т 


1. phì НЕЛЕЕ. 
2. giải —ӨЕ#Ҥ# ЕТ ТЕЕ Ж.А. 
шала аа 
giải thí dus 
яяя 
— giải vë địch bóng bản toàn quốc. 
жеңин 
— 1⁄4 — 


— Gilt giả. 
жж. 

3. về nhất J về thứ nhất ЖЕНД, 88 —1- pik 
манеж. 

4. Ж tự do fu éch JE bơi tự доб В ЯТ bơi éch( È 
MOBI RR. ТЕРЕ ТР, ERKE Y boi tự do 
(Н Bbk), bơi éch( $Ë Ж), bơi ngita( Èk), bơi лото), 

5. WA luôn — R 3 E hil2 Б. t 5.00 s LÍ TRE 
m. 

5.1 RE, REA, SA, Am: 

~ T gặp anh ấy luôn. 
жей ии. 

= бов ấy dén thăm tôi luôn. 
WERKER. 

— Nói luôn một mach. 
ањ. 

52 ЖИЖИ. Pim. 

— Nổi xong, làm luôn 
й*йш. 

— Thấy sai là siw luôn. 
BRAHMANA. 

— Da mua cái bàn thi mua luôn cái ghế. 
вехтакятияет%-вхт. 

6. Ffi4tfR't#€SW%#fffk#trJ2 II 
АИЙ dhu loai (W IK EE), đấu từ kết(B2 2 — 3 EE). dầu bán 
ЛАЗЕ ЕР), đầu chung kér(B 88), HM: 

— Đại bóng ró tinh nhà được vào tứ kết. 
ДП КИЙАТ -AE 
— 8 — 


— Du Ып kết đề chon đội vào vòng chung kết. 


ATER ARAN. 
— Trin bóng di chung kis. 
ERRE. 
7. WRRRNESRA PRIMM F: 
MER (các môn điền kinh); 
chạy cự lý ойл ИЯ) — di bộ(#E) 
chạy dai (М) ma-ra-têng( 34298) 
nhảy cao Ж) nhåy xa( BET) 
прау оС З) nhày оби) 
đây uBR) ném dia( ИК) 
ném búa( ВЕЖ) ném Њо) 
ЖЖ (các môn bóng): 
bỏng СЕ) bóng ВС) 


bóng chuyèn( PËR) bóng bàn ақ) 
chu lng BEM) п (И) 
Мосуо) bóng nước(2KE) 
bêng ném( 7 Ж) bêng bầu dyo( BERR) 
bóng gây(Ä#E, ФК) bóng chiy( A HLR) 


вею( д К kR) хбр ten - nit(ten - nit 
bóng mềm) (KAMU) 
cầu туж) bia ÉR) 


HEIZ (các môn thể due): 
thề dục dụng cụC#ÊBÄIERE) ihi dục nhịp điệu 
(ZREN) 
thè dục thể hinh( AES) thë dye thẩm mal AE) 
ili MRE (các món bốc và vi 
«іш Боке) ($f) wi KO) 
— 166 — 


vật tự dol B i ЗЕ) judo( kM) 
ca-ra-tê-đô( keraredo)( 30) têcuôn-đó( Ж) 
Ж (các môn khác), 


bin súng( Hi) bin соте) 
cử (ЖЕ) đấu Әј) 
leo пісе Ш д) dua хера) 
nhảy (Ф) nhãy сас) 
trượt bang( APOK) аһу däy( 3A) 


wul wo thuật) RR trượt tuyết 3E) 


— 167 — 


Bà 20 $Z + W 


Di tàu хе, máy bay Ж.Я. ҰН 


191. Xin hỏi thăm, đến Thượng Hải di chuyến máy 
bay nào? 
TRPI# Ее 
192. Ông di chuyển tàu tốc hành số 22 (chuyến tàu 
nhanh số 119) thì tốt hơn. 
f 22 KER KAWI H236. 
193. Hôm nay có thể mua được vé ngay không? 
хет хі? 
194. Vé phải đặt trước. 
ЖЕРИЙ. 
195 Моа một vé giường mềm đi Quảng Cháu beo 
nhiều tiền? 
KKE MUNEK? 
196. Ông xuống tàu ở bến nào và lên bờ ở bến nào? 
бет кін, AATF? 
197. C6 nhất thiết phải chuyển tàu không? 
LAPAN 
198. Không cần chuyển tàu, đây là chuyến tàu 
chạy thẳng. 
— 168 — 


FARE REIRE, 

199. Gửi hành lý bằng cách nào? 
TE AH 

200. Chuyển tàu này bao giờ đến Thượng Hải. 
жена не? 


Hội thoại tình huống W Ж 2 6 


^ 


Ноа: Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh có 
thể đi bằng phương tiện gì? 

ЖАННА i ЖЕ fr Z 238 Т.А? 

Nam: Đường bộ thì có thể di ó tó theo đường số 1. 
Đường xe lửa cũng có thể đưa anh từ thủ đõ Hà Nội vào. 
thành phó Hồ Chí Minh, Đường hàng không thì chỉ bay 
mát hơn một tiếng đồng hồ. Anh cũng có thể đi bằng 
đường biển từ càng Hải Phòng đến cảng Sài Gòn. 

TW: /EMI f8 TT И PARERES tui 
ЖАНГА ЖКШ ЖӘЕ 7—1 
ОЛЫ. Ж NERA TI DA ШИН РЧ OS. 

Hoa: Nghe nói ở thành phố Hồ Chí Minh giao 
thông cũng rất thuận tiện phải không anh? 

fE: rR Ет +y fent? 

Nam; Väng thành phố Hồ Chí Minh di lại thuận 

— 169 — 


tiện với các nơi ở miền Nam và cả nước. Đường hàng 
không «hì có sân bay hiện đại Sơn Nhất. Đường bó 
nói thành phố Hồ Chí Minh với khấp các ngả, đi ôtô 
đến khu công nghiệp Biên Hòa mắt khoảng 40 phút và 
di Vung Tàu mát hơn một tiếng đồng hò. 

W Bi SW AENG KAGAN 
жези NB. HEATA 
щй A35, BREAN T Ít ЕДІЛ 
ШЕГУ EE o 


B 


Hoo: Mua vé tàu di thành phố Hồ Chí Minh ở du 
” 
fk: EABAR k W8 ЛЕ? 
Nhân viên: Ở cửa số 5. 
IFAR ЕЖ. 
Hoa: Cho tôi một v di thành phố HA Chi Minh: 
ВОВКА ТТЕ, 
Cë bán vé: Anh định mua vé ngày nào? 
TIẾN еар 
Hoa: Vé hôm nay. 
PARM 
Со bán vé; Anh muốn ghế ngồi hay ghế nằm? 
ERR: тнр? 
Hoa: Ghế ngồi. 
= Т = 


48. 

Са bán vé: 400000 đồng. 
ERAM 7. 

Hoa; Có về khứ hồi không? 
dk: AARG? 

Cë bán vé; Không có. 
WAR. BA. 


c 


Hoa; Đến ga rồi. Không biết tàu di thành phố Hó 
Chí Minh vào cửa nào nhi? 

ҮЗ T , FERE EAREN k Fb: 
п! 

Nam; Vào cửa chính. 17 giờ 25 tàu chạy. Вау giờ 
mới l6 giờ 10. Hãy còn sớm. Anh đứng chờ ở đây, tôi 
dì mua vé ke (vé vào sån ga). 

MAE! KAT 52594. ЖЕЯІ6Ж 
10 7. ғ, RAER JL4 F NOR 6 
ж. 

Hoa: Vâng. Anh về mau nhé. 

Фон. АЯ 

một lát sau $T —#JL) 

Nam: Chúng ta vào đi. Để tôi mang đỡ hành lý 
cho anh. 

W mit m, яғнн. 

"ҮН = 


Hoa: Cám ơn anh. Từ Hà Nội đến thành phố Hồ 
Chí Minh bao nhiêu cây số? 

Pihi АРИЕТИ SAR? 

Nam: 1726 cây số, 

1726 2%, 

Hoa: Tàu chạy mát bao nhiêu tiếng đồng hồ? 

а Е 

Nam; Mắt khoảng 42 tiếng đồng hồ. 11 giờ 25 
sáng ngày kiá mới đến thành phố Hồ Chỉ Minh. 

TW: 42 АН. EREE 1142597 
А 

Hoa: Anh có biết, dọc đường phải qua những ga 
nào? 

“e: Di ADB. WR S ht ak зі! 

Nam; Dọc đường tàu phải trải qua 7 nhà ga, đó là 
các ga Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Ditu Tri, Nha 
Trang, rồi đến thành phó Hồ Chỉ Minh. 

Аз C IE ЖОН ИР 
Жа ЕЕ ДАМ, ЕЗ, ЖЫЯ ЗЕ Л АИ 
т. 

Ноа: Chúng ta đã (дї toa só 8. Vé của tõi ở toa số 
8. 

TAN 8 FAT. ®&/9#Ul# SEH. 

Hoa: 7 giờ 20181, chỉ còn 5 phút nữa là tàu chạy. 
Tàu dạo này rất đúng giờ. Thôi anh về nhé. 

%:7 820 T. EH 5 ЖЕЛЕТ. REF 

— 1? — 


EREN. FE, ЕНЕ 
Nam: Anh di cho khỏe mạnh, Đến nơi nhớ đánh 
điện về cho 
жои. ЭТ Sit БТА is. 


D 


Nhãn viên trên tàu: Tàu sắp tới ga thành phố Hò 
Chí Minh. Đề nghị quý khách chuẩn bị hành lý để 
xuống ga. 

IFA: ТЕКЕШ T, WR EER 
Е. Шат. 

Hoa: Thưa chị, hôm nay tàu đến ga có đúng giờ. 
không? 

Е ааа 

N.V.T.T; Có lẽ trè mát nữa tiếng đồng hồ. 

PUE B PT 0080 a F at. 

Hoa: Tëi có nhiều hành lý. Không biết ở sản ga có 
người khuân vác khống? 

#.147#18#. ЖМ Ета LH? 

N.V.T.T: Có nhiều, đừng lo. 

УЕА R£, BB. 

Hoa: Va-li này nëng quá. 

PREFET 

N. V.T. T: Sau khi anh xuống xe, đề tôi giúp anh 
gọi người khuán vác. 

= 14 — 


WERA: ТЕЕ, НЫ зд Т. 
Hoa: Vâng, thế thì tốt quá, chị làm ơn gọi hộ. 
жені, RAET, MARUT. 


E 


Hoa; Hàng ngày có mấy chuyến máy bay bay từ 
Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh? 

АН ҚИЯ ЖЖ ЛК ME? 

Маш: Tôi không nấm có máy chuyến, nhung theo 
tôi biết hàng ngày có nhiều chuyến máy bay bay từ Hà 
Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. 

HREM EA JUWANA, {Н Жа ТРА "ii 
BW АЗАЙ ЫВ Ж. 

Hoa: Mấy năm gần đây, ngành hàng không Việt 
Nam phát triển nhanh lắm phải không? 

APELE, 88 8869 а ЧУ Ж R ABR, 8597 

Маш: Vâng. Hiện nay Việt Nam сд hai sân bay 
quốc tế lớn; sản bay Nội Hà Nội và sån bay Тап 
Sơn Nhất ò thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bai sân Бау 
hiện đại nhất ở Viet Nam. 

W: йу. MERR ГИ КИЛӘ: ЭРИНИ 
AMAETHU. Q атаа 
Кави. 

Hoa; Ngoài ға còn có những sân bay khác ở Việt 
Nam không? 
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Н ВЕЦ? 

Nam: Có chứ! Nhưng phần lớn là sân bay nội địa, 
phục vụ việc đi lại của nhân dân trong nước. Nếu anh 
muốn vào thăm vùng Tây Nguyên, anh có thể đáp may 
bay xuống sản bay Buôn Ma Thuột hoặc Đà Lạt. Muốn. 
vào thấm miền Trung, anh Һау mua vé máy bay vào 
Huế, Đà Nẵng, Phan Rang. 

MW 388840 АВАЛАР Я, Ж ЖЩ HE 
KIRA. їп К ЛИТ КГ ЖЕЕ ИЕН 
3883 л ы Же скы к kR 
teme. wm. 

Hoa: Thế mua vé ở đâu? 

жаздын? 

Nam: Phòng bán vé máy bay quốc tế ở 30 phố 
Trang Thì Hà Nội. Còn phòng bán vé máy bay nội địa 
thì đối điện với khách sạn Phú Gia Hà Nội. 

И: АЕА Еру KB 30 9. LN 
Ж MIA Ab TEN И Ж ЖИЙ АНИ. 


т HJ 


hỏi thăm ГИ, П), Т thutếchành MARE, 1 
tàu nhanh HARE, Kt ж 
giường mềm ЖР Quảng Châu J” hI 
nhất thiết ~E, BM chuyển HERR 
tàu chạy thẳng ЖЖ cách Hik. Ж 
— 05 — 


phương tin СЯ, ФЕ đường ЮЙ 


tho Mi, EBE SM đường sói — 3AM 
đường хе Ма ЖР xelữa KẸ 
"a WA đường hàng không I 
hàng không MZ bay YET 
đường biển WA giao thông ЖУ 
cả nước ЖБ hiện dại ARARE 
sản bay Tân Sơn Nhất ЖШ ngã ЙТ 

таз khu công nghiệp Biên Hòa 
công nghiệp T jar 
Vũng Tiu KM ghế nghi BM 
ghế nằm EM vé khứ hồi жая 
cửa chính E.K bay ЖАЙ. 
vé ke(vào sản ga) МӨЖ mu RRE 
mang đơ ME) dọc đường Wit НЕ 
tải 61.25.85 Đồng Hơi P 
Ditu Ti Өт tos FH 


khỏe mạnh MEME, MAE | dimb đến ТЮШ 
nhân viên trên tàu MAR quýkhich REAR 
trẻ B.R, RR, ER маға MARAS 
người khuân vác WZI khuân vác MiZ 


піт 11,8, 19 ngành ЖШ. 

sản bay Nội Bài ИДЯ поба Hist, AM 
phụ vụ RE REF Tây Nguyên TK 
Buôn Ma Thuộc HRE Dla ЖМ 

miền trung Б Phan Rang S9 

Đi Nẵng ӨНЕ khách sạn Phú Gia БЖЖ 


phòng bên vë ШЖ + 
— 176 — 


đổi diện МШ 


в в 


1. “bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh” *F ЯЗ) 
Жоо Аза 7Í Ж зл Ất HE 66 — HIMA 
САТИРА AEA n” 
(HR). ЗГА ЕЯ 4, 

2. M hay HARZ BES сана, KENA KA 
I2, жн Бйин AN И FOGH E, М.К 
RRE. тш 

~ Tàu hay còn đổ ở ga. 
KEBAT E. 

-Nó му còn ngi. 
MEEME, 

“Trời hãy còn mua. 
ЕТИ. 

3. nah RBI] OLSE. Piti 

~ ngành giáo дос 
итп 

— ngành y ié 
көген 

— Са khoa chia та 14 ngành chuyển môn khác nhau. 
ERAY жию. 


— 17 — 


Bi 2 38% — T — W 
Di du lich жон 


201. Xuấc nhập cảnh cần làm những thủ tực gi? 
WARA BS tA? 
202. Của ông là thị thực du lịch. 
ЖӘМИ Riki НЕ, 
203. Của ông Жа là thi thực quá cảnh, chỉ được 
phép ở lại 3 ngày. 
Фән до ìE, Rep 
204.Có cần đến sứ quán Việt Nam xin (làm bŠ 
sung) gia hạn thị thực không? 
EEE д Н Ж КЛ? 
205. Ông định di những nơi nào? 
Ка Еч. аа y? 
206. Ở bao lau? 
Pagka? 
207. Tòi định xuất phát di từ Bắc Kinh, qua Thẩm. 
Duong đến Cáp Nhi Tân. 
BABI A Tati Ж, РЕЗ RIK, 
208. Ông định bao giờ lên đường? 
ти ANAA? 
— 118 — 


209. Tốt nhất là đi cùng với đoàn du lịch. 
жените. 0 
210. Công ty du lịch có thể thay ông làm tắt са mọi 
thủ tục. 
éNrkth[I(L@2-ữ—91#6.. 


Hội thoại tình huống ## Ж 2 6 


^ 


Nam; Anh đến Hà Nói dá lâu chưa? 

WAT HA SAT? 

Hoa; Tôi mới đến Hà Nội được một tuần пау. 

Ф.А 

Nam; Anh thấy thủ đô của chúng tôi thế nào? 

ш: WEERGA? 

Hoa: Vì mới đến đây nên tôi chưa biết nhiều vè 
thành phó này. Nhưng tôi có một nhận xét chung, thủ 
đô của các bạn là một thành phố lớn đông dân, có đúng 
thé không 4? 

BAN ANA Bi, ВТ ЖАЗА ЖЕЙТ ТВК 
E. НАНА, ТЕА 2À H8 
вахт, ЯШ? 

Nam: Đúng. Diện tich Hà Nội là 2139 km, dân 
số gần 2 triệu rudi. 
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т.д. MAERA 2139 f. r BH, ADEDE 
кл, 

Hoa: Tôi thấy Hà Nội rất dep. 

E REF SBS. 

Nam; Văng. Thành phố сб nhiều hoa, nhiều 
nắng, cây cối xanh tốc quanh năm. Hà Nội là sự kết 
hợp bài hòa của những kiến trúc cổ iện đại. Nó. 
đang trở thành một thành phố to, đẹp và hiện đại, xứng, 
đáng là trung tâm chính trị, văn hỏa, khoa học, công 
nghiệp của cả nước. 

олын. ЖГ! ӨТЕ ЕЗҮ, MAKE, ЖЖ 
Ғата ары НИК АЖ. th 
ЕЖ&Ж АНЕ BUR MEKSA, AMAT С 
раға ан kish. 

Hoa; Hà Nội có những danh lam thắng cảnh gi а? 

8: PJ Б? 

Мат: Đến Hà Nội anh sẻ сӛ dip đi thăm lăng chủ 
tich Hồ chí Minh, quảng trường Ba Đình lịch sử, các 
viện bảo tảng như bảo tầng lịch sử, bảo tầng cách 
mạng, bảo tàng quán đội và Hồ Tây v. v Giữa thành 
phó, Hồ Gươm với truyền thuyết Lê Lợi trả kiếm, với 
Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Тһе Húc làm cho Hà 
Nội càng thêm xinh đẹp và cổ kính. 

н.га, ЕЖ ав т жн, 
Rb а Xy rh, 64858 aD ВИЕ. 
ЖО ШИЙ ENGGA АҒЫМ. ЗЕН, 1% 
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жәке еј, се, x Ui. A 
жен, ез B ате 38 

Nam: Hay quá. Thế còn di tích lịch sử ạ? 

WANT. ЖАШАТ? 

Nam; Hà Nội được thành lập gần một nghìn nấm. 
trước đây. Nó có nhiều di tích lịch sử, nhiều công trình. 
kiến trúc văn hóa cổ khác như Chùa Một Се, Cột Cờ, 
Ува Miếu v. v: Chùa Một Cột xây thế kỷ 11, một 
kiến trúc độc. "Ап Miễu cũng từ thế kỹ 11. Tất cả 
đều là những di tích cổ lâu đời. 

Wi P| Б — TET, ВНЕ RE 
жекс, t—EE% MO ХВФ, — 
ВВТ не, ае: XIN 
тине, хажар. 

Hoa; Nếu anh đồng ý, anh có thể giúp tôi trong 
việc tìm hiểu thủ dö của các ban, 

шж Же, жаты ШТ W Пат 
т, 

Мат: Уап, đồng ý. 

ш:# ІНЕ. 


В 


Nam: Anh đã dén thành phố Hồ Chí Minh bao giờ 
chưa? 
Т.И) i sinh Н? 
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Hoa: Chưa, Tôi chua сб dip đến thành phố Hồ Chi 
Minh. 

тж. ҖЖЮ ЖЕ. ЖБП. 

Nam; Trước ngày giải phóng miền Nam, thành 
phố này có tên là Sài Gòn. 

W: N27 #2 W. bà th MS Øf „ 

Hoa: Tại sao trước kia người ta gọi Sài Gòn là 
“hòn ngọc của Viễn Đông”? 

БАССА ауасы ТАС 

Nam; Sài Gòn là trung tôm kinh tế, công nghiệp, 
giao thông, văn hóa của miền Nam Việt Nam. Vì vị trí 
tự nhiên của nó, mièn nào của dit nước cũng cỏ thể đến 
Sài Gòn bằng các phương tiện giao thông khác nhau. 
Cảng Sài Gòn là một càng lớn, những tàu thủy trên một 
vạn tấn có thể ra vào một cách dë dàng. Ngày nay nó là 
một thành phố đồ só, tráng lệ với dân số bon năm triệu 
người. 

Жї: Тї ЙЕ Wi BW GE тін, #38, ЖИР 
б» НЕРВАМИ, M £ BL € 8 Жерш Җый ZJ 
НТ SKP. ТИЛИК R Ж, мат 
BJA Hdi A. B ie Ж 500 #7 ^Hứ) 
ЖЕНЕ biti. 

Hoa; Đó có phải là một thành phố сё không а? 

18.92 — 8Ø E h set 

Мат; So với Hà Nội và Huế, nó mới hơn, nhung 
lại lớn hơn và đông дап hơn. Từ thé kỹ 17 đến nay, Sài 
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Gòn là một cing lớn và là một trung tâm thương mại 
quan trong. 

Wi: Hg sj 3 ЖОЕ Ж, th 8 8 FE &— Ж, HAE 
KANES., A17 HEIRE, MN — BJA KE, 
ШЕР Лл Do, 

Hoa; Đến thành phó Hồ Chí Minh, người ta có thể 
đi thăm những nơi nào ạ? 

PRAEAN, тент 278057 

Nam; Rất nhiều nơi, chẳng hạn như bảo tảng Hồ 
Chi Minh, bến Nhà Rồng, dinh Thống Nhất, vườn thú 
v.v Thành phố Hồ Chí Minh là một cửa hàng lớn ó 
miền Nam Việt Nam, khách du lịch nào cũng muốn di 
thăm chợ Bến Thành. О đây tập trung đủ các sản phẩm 
đặc biệt của miền Nam, Lúc nào chợ cùng đông người. 

БЕЗУ BỊ DI E, Pita, #1 4: 9i I4) E 
Wk KH 309043. HEATER A 
ха, WENEI NGA 39. Еш T 
ЕН". KEMBA E JABAT A. 


с 


Nam; Anh đã đến thấm Huế chua? 
W: W ЖЛЕ 4 
Hoa: Rất tiếc là tôi chưa có dip thám Huế. Huế là 
cố đô của Việt Nam, phải không, anh? 
ЖЛЕ ЗЕ ЯЛ. PANE MLER 
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тінен, 32057 

Nam: Vâng, đúng như thế. Huế la một trong 
những trung tâm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, là 
thủ dó của dòi nhà Nguyễn, kinh đô cuối cùng của 
phong kiến Việt Nam. E”ên nay ở Huế còn rất nhiều di 
tích lịch sử, nhiều công trình văn hóa сб. 

WRR 6811, MERRELL ZREO 
— ЖК, атина + J6 t5 ARR. 
MEMEDE REA YES Yi а ЖЕП ri ft X 3 
я. 

Hoa: Người ta nói Ниё là một thành phố đẹp. 

ар. ANTRIAN %N яла. 

Nam; Vâng. Huế là sự kết hợp bài hòa núi, sóng 
và bièn. Khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp. Sông 
Huong (Hương Giang) và núi Ngự (Ngự Bình) là hai 
cảnh đẹp ở Huế. Chiều đến đi chơi sông Hương bằng 
thuyền trên mặt nước trong xanh, nghe giọng hò Huế 
của các 6б gái Huế chèo thuyền thi rất thú vị: 

жолын. жш. L ET, H RRE 
ЭЕ. FMAP R. аа 
2+, ЖЕННИ Ж E BABEL, ЭТИ A 
TANGAN, KEKAH 

Hoa: Thành phố còn có những danh thống và di 
tích lịch sử gì? 

Ета 

Nam; Huế nổi tiếng vì có những công trình kiến 
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trúc сб. Trước hết phải kë đến Hoàng thành và Та Cám 
Thành với hơn 100 công trình kiến trúc lớn nhỏ, 7 khu 
lăng tim của các vua nhà Nguyễn. Ngoài ra còn có chùa 
Thiên Му, Trúc Lâm, dài Vọng Cảnh, điện Hòn 
Chén, chợ Đồng Ba v.v: 

БММ аА ЕТТІ 
Жая, ЫЕ 100 REKER: 7 ТИТЕ К. 
Eàk2 Er XIE3% Т.Ш. Ж ЖЫ, RAN 
9%. 

Ноа: Thich quả. Tôi nhất dinh phải đi thăm Huế. 
Huế cách Hà Nội bao nhiều cây số а? 

8 ЖЯЖЕТ. байи. Ni 
AMAHA TARI 

Nami 650 cây số về phía Nam Hà Nội. 

Wi: ЕЈР ВУ Ñ3h, Тру 650 2À HH, 


E й 
xuất nhập cảnh ША thủ TA 
thị thực ЖШ quá cánh HHR 
được pháp ЖЖ, AWE ở lại. 0, ВТ 
sử quán МІН lim bổ sung ЖӘ, 
gia hạn МЛ xuất phát 18% 
qua М.Ж, et Thẩm Dương PERI 
Сар Nhi Tân Ж lên đường ЕЙ, DA 
đoàn Ж.И đoàn du lịch ЖӨНІ, ІТ 
thay Қ.Ж и 
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công ty du lich MIWAH, mọc -И,ЯЯ 


шн nhận xét ЫЙ, Р, RE 
chung ДН, 005, 3 diện uich WR 
нік, Win tn dân số AR, AU 
triệu TW cây cối ИЖ 
xanh tốt ЯЙ, Ет quanh năm А, ERA 
kếthợp mf hài hàa Мың, HUẾ 
kiến trúc ШЯ trở thành ЖЖ 
xứng đáng НЕЙ, ҰЯТ, chính ИЙ 
SZEN khoa Мс HÉ 
ling 0,06 chủ tịch ЖЖ 
Hồ Chi Minh #14:MT quảng trường JM 
quảng trường Ва Định EH bảo tầng lịch sở ФИ 
ui m 
viện bảo tảng МӘЛЕ bảo tảng cách mạng MAH 
bảo tàng quân đội ЖАМ ғ“ 
pi truyền thuyết fE 
Lệ Lại RA kiếm #4 
thấp Rùa fti «іп Ngọ Sơn ЖШ 
cầu Thẻ Нос МЕ xinh đẹp Хи WANG, Жін 
thánh lập 40,09. công tình TAMAN 
chùa Một Си Жї Си Cờ ке 
Văn Miễu ЖЖ lâu dời А, А 
dàng; МЖ tìm hiểu TA WA 
giải phòng Wik ngà ЕЖ 
Viên Đông ЖЖ kinh SDF 
miễn EK, ТИЕ 
tầu thấy ЖІ ж.н 
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phương tiện giao thông Z van Л 


чо ж 
ngày ny ФЖ,И# 
4 ЖЊ 
tráng ЖЕН thương mại Rik, RE 
bảo tàng lồ Chi Minh E bến Nhà кіш Ж 
GLE ia dinh Thống Nhất #—# 
vườn thú Z#JBÄ khách dulịch KUA, WE 
chợ Bến Thành Жы об до МШ 
nghệ thuật ZR nhà Nguyễn БОЙ 
kinh đã Ж cuối cùng Ж 
phong kiến NI mü Ш 
sông ЇГ, khung cảnh Ж. 
khung cảnh thiên nhiền Ẹ Huong Giang FIL 
кве Ngự Bình ФШ 
sống Hương Wir mặt nước ЖІ 
giọng RM, O № HYF 
hò Huế ite өңі WR 
chèo #[(W#)} danh thắng ЖШ 


trước Һас WENER- Hoàng Thành МЖ 
То Cấm Thành Ж lãng dm ШИ 


wa ЖК «һа Thiên My KEF 
chùa Trúc Lam” rk. dài Vọng cảnh ИН 
điện Hòn Сыз ЕЖЫ chợ Đông Ha ЯН 
nhất định 
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ж # 


1. một tuần nay RR" MR". HORIEN AT”. 

2. chung ЖАН, УНА Е. 

2.1 chung ЖЕЙ Б, АН. SH MAH. 9 
ж. 


= của chung 
ам» 
= quyển lợi chung 
нын 
~ đường lối chung 
айн 
22 chung ЕН, RRI 
= Ở chung một nhà. 


EWAH, Ий. 


= Cũng hát chưng một bài. 
жини. 
З. кай, ЖАЗ ДЕНЕ кіз mét vuông, 
4. phuong tin; FB TI. Баз Жанйана а, НА 
келей. бй. 
= phương tiện vận tải 
BRIN 
— phương tiện giao tiếp 
Zm rR 
~ phương tiện lưu thông 
кати 
— phương tiện thông tin đại chúng 
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BOM FE 
— Van hoc là một phương tiện truyền bå từ tưởng, 
KR WEH ENEH LA. 
5. một cách ЖЕЙ 3R3E FAZE, MAKE AY E 
B.W 90. мш. 
= Ông ấy trình bảy một cách ti mi. 
LLL LS B 
— Mặt mũi xấu một cách không thể tả. 
ЕН БН T. 
6. đối nhà Nguyễn: Бі, Nhà Nguyễn; БС С1802 
- 1945), REAME LR -THE 
7. Hương Giang #1 Sông Hương KAMP — ЖІП, WET, 
#IWLiu#&ltZ -o 
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Bà 2 SI PIR 
Từ biệt (tam Ы) & Ж 


211. Xin tạm biệt ông (dòng chi)! 
ж! 

212. Мида rồi, tôi phải di thôi. 
FET, RKET, 

213. Dùng tiên nữa, về di nhé! 
FRAT, EE! 

214. Chúc lên đường bình yên! 
й—+®! 

215. Một chuyến đi vui vè. 
каа. 

216. Chúc (ông) trên đường thuận buồm ході gió. 
WL WL. 

217 Mong các ори lại đến thăm nữa. 
ЖЕКПЕ. 

218. Mai tôi sẻ ra sin bay tiền chân ông. 
рал орасан 

219. DŠ đạc của ông da thu xếp xong cả chua а? 
КТ arar Т? 

220. Xin гй cảm ơn êng, óng bận rất nhiều việc 
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mà còn đến tiễn tôi. 


TAR, PEEN 
Hội thoại tình huống W Ж 2 Ж 
A 


Hoa: Tôi muốn vào Nam thăm một vài tuần. Trước. 
khí di tôi đến tạm biệt anh và tìm hiểu ít chuyện. 

KKM EEN MAHA. #2W RE 
et 1 ЗИ, 3F di r А 

Nam; Đúng. Đến Việt Nam anh nên di thăm một 
số nơi. Chúng tôi thường nói: Di một ngày đàng, học 
một sàng khôn. Anh muốn hỏi chuyện gi? 

WEH, PIT KW E9 ЗЕ. ЖП 
Ш.И, КВА. KEHL? 

Hoa: Trước hết tôi muốn đi thành phó Hồ chí 
Minh. Từ đó tôi së thuế ó tô đi Đà Lạt. Đà Lạt cách 
thành phố Hồ Chí Minh bao xa? 

Фонтан. ЯК Л, ЖШ ЕЖ 
9), ХӘЛЕН A LE? 

Nam: Tốt quá. Đà Lạt cách thành phố Hồ Chí 
Minh chừng 300 cây số về phía đông bắc. Đó là một 
thành phố nghỉ mát tuyệt vời. 

WANT 0h ЖЫ h 449 300 24 E 
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Ж, BB ят, 

Hoa: Sau đó, anh dë nghị tôi nën di thăm дач? 

KARUAN ENE, жи? 

Nam; Nếu anh muốn hiểu cuộc sống thật của người 
miền Nam, thì Һау đi dòng bằng sóng Cửu Long. Người 
dân ở đây rất tốt bụng và mến khách. Anh sẽ được uống. 
nước dira, nhân tiện học thêm một ít phương ngên Nam 
bộ. 

W: tm ЙЕ T N7 A LRE, REAR 
жж. KENE EHE, Wp rir, 
ЖЕРЕ ЕЛА 

Hoa: Нау quá. Tôi đồng ý. 

KM. АЖ. 

Nam; Hôm nay anh 

WAKEH? | 

Hoa: Không, tôi sẽ đi ngày mai. Tôi xin phép về sửa. 
soạn hành lý để lên đường. 

ER, RARE REET, EA- F11 
W ЕЙ. 

Nam: Chúc anh chuyển di thành công và lên đường 
bình an. 


TW: Box МТ Hà), PE. 


B 


Hoa; Anh Nam, hôm qua tôi nhận được điện của 
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mẹ tối. Mẹ tõi báo cho tõi biết: hiện nay bó tối dang bi 
ốm nặng và đang điều trị tại bệnh viện. Tó; đã làm thủ. 
tyc xuất nhập cảnh, chuẩn bị về nước thấm bŠ. Вау giò 
tôi đến để chào từ biệt anh. 

жир, E ik Ran RH, жені 
Ж, W ER ЖЕРТ RUN, EER. RE S3 T H 
AREH, таныт 4 Ж, MERKA MET. 

Nam: Thế 87 Tôi thấy rất buồn. Thế anh đã xin 
phép nhà trường chưa? 

ж.” ЯБА, BZ E t ЕЕ 
Те? 

Ноа: Vâng, tôi đã viết don xin phép lên khoa, chủ 
nhiệm khoa đã đồng ý cho phép tôi nghi học một tháng. 

т.т, REG жш Т Ж, F tir 
-AAM 

Nam; Anh mua được vé máy bay chưa? 

W: ИНО тщ? 

Ноа: Dạ, được rồi anh a, vé khứ hồi. 

жақ, KAT, AKAR 

Nam: Thé bao giờ anh về thăm бод су? 

Ж.Н КС Ж? 

Hoa: Tôi định ngày mai, anh ҙ. 

PARo 

Nam: Anh đã chuẩn bị được gì chưa? 

теат Т? 

Hoa; Dạ, hàm hòm cả rồi а. 
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m тайежет. 

Nam: Mai anh di sán bay bàng gi? 

W:X И 

Hoa: Tôi thuê xe hàng không. 

#82894. 

Nam; Chúc anh đi may mắn và mong ông cụ chóng 
được bình phục. Cho tôi gửi lời thấm sức khỏe gia đình 
anh nhé† 

WERKA, MS ня. TRE 
Фа 

Hoa: Dạ, xin cẩm ơn anh! 


жне, НІКІ 
c 


Hoa: Anh rất bận mà còn đến tiën tôi, làm tôi cảm. 
động quá. 

хана Я Ва. 

Nam: Có gì đâu! Làm xong tất cả mọi thủ tục 
chưa? 

Hi:)ÀWf8 7 HA 9N РЕТ? 

Hoa: Vâng, xong cả rồi. Một năm nay, tối là 
khách của Việt Nam, nhờ sự tốt bụng và nhiệt tình của. 
anh và các bạn Việt Nam, cuộc sống của tôi trở nên rất 
dë chịu. 

PAH пэт. жатан 

у у= 


ЛЕНТИ ЖП Kakta, RT 
жа. 

Nam: Trong thời gian học tập và làm Việc ở Hà 
Nội, anh có đạt được nhiều kết quả không? 

WENEHI I TENBA [н] ЕЕ Аы? 

Hoa: Có, tôi đã hiều thêm về lịch sử, văn hóa và 
đời sống nhân dân ở đây. Vë nước, tôi sẽ tiếp tục 
nghiên cứu về Việt Nam. 

ВХ, #2). T FE fe BE TIH E 69 pi 
KAMA REK T W. EBEG, REREH 
MTER. 

Nam; Anh có giữ lại Ấn tượng gì về Việt Nam 
không? 

АТИ 4 2? 

Hoa: Tôi sẽ nhớ mãi những buổi đi xem chèo, xem 
phim, ngày hội ë; Van Miếu, đi tham quan vịnh Hạ 
Long, đi trẩy hội chùa Hương, đi một chuyến tàu từ 
Huế ra Hà Nội. Tôi đã có nhiều người bạn mới ở đây và 
hy vọng chúng tôi sẽ liên lạc với nhau khi tôi về nước. 

4#h:f2;kÑiöft PAM жам, ELA A, 
WA TW, жәнее, AMEER 
жаз. ЖЛЕ ШЗ ЕТЖ ИНЖ, Ж ШРЫ 
2WtttHiqft£. 

Nam: Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta sắp 
chia tay, tôi mong rằng nay mai chúng ta sẽ được gặt: 
lại ở Hà Nội hay ở Bắc Kinh. 
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WAH, ннан. ПЕАТ, R 
33846 ВОН ИЕЛЕ A ЭЁ ЭТ ТЕ CR EBE D RI, 

Hoa: Vâng. Tôi hy vọng một ngày nào dó tối sé 
được trở lại Việt Nam. 

ж.а. RAH KBM BANG. 


Жж й 
từ biệt Жм tạm biệt #734, BE 
ма 5,5 chúc RRN, RA 


binh yên (binh an) W2  vuivẻ iR EN, KR 
thuận buồm xuôi gió — mong 408, МЕУ 


Аш tiên chân BM, Rt 
đồ đạc Ж, thu xếp 48 
КИ chuyện EM, 
ding Ж іш CADAT 
khán Miik, WA, RD thu ж, О, R 
8% ME 

dòng bằng ЖИ 

din BO. £ ft 

mến kháh Б 

phương ngôn HE Nam bộ ЖБ 

sửa cạn ME, ME thành công WA 
diện Ян ӛт AA ES 

điều trị ЭТ tạ Ete 

làm thủ tục ТН buồn Fi Kit, tt 


nhà trường FiFi don xin phép ARA 
chophép ЖЕ, ЕЙР ET thuế ERA, E 
= MW. 


hòm hòm ШИН, ЖЖ chóng RETE 
ж 


bình phục RE ER cảm động % 
nhiệt tình ЖЯ làm cho ff 
trở nên ER Ж кір #5 
đạt EPLER RR ИЯ đời sống EE 
рю ЖА nghiên cứu #9 
dli ЯТ бп оов WA 
chèo Ж phim ӘБ 
ngày hội Же чу E 
hội же chùa Hương ФР 
hy vọng ЖӘ lin ис RERA 
chia tay RPF nay mãi KB, КАЖ 
t ж 
1. din mak. 


1.1 (ава Бо) KA (dién chogi) Ay MING AK, 9401. 
= Goi điện (Gọi điện thoại). 
Ят, 
— Đánh điện(Dánh điện Бю) 
kih 
12 HEH ki. Mm: 
— Tin tức khắp nơi điện về. 
тне т EEK. 
— Tôi dén nơi thi điện cho anh ngay- 
RENI EN là 34492. 
2. MA ai BARKAS: 
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21 #®#*K#t#—!W%i8f14f@ A, Янь 
ной, # WT #INiE. ИШ: 


22 ЖЖЖ. нағы NT AT AN. өш. 
~ Cái đố tạ tối. 
ТИНЕ, 
= Đỗ tại khách quan. 
кке. 
з. hut KAKU TAHAN. 
3.1 MER. MERHED, MH cho thuê, AW: 
= Tôi di thuế хе. 
REME, 
— Trå tiền thuê phòng ở. 
ийт. 
— Đây cho thuê nhà. 
жанын, 
32 WO MOH а. 
~ lâm thuế 
ит 
= quân đoàn lính đánh thuế 
#—ne#m 
4. xe hàng không АКТ 2 8] 05 KAN KAN, t 
MTIEAIEIEHIHIBMIEE. 
5. ЖҮР ngày hội fü hội WAKANE. 
6. liên ke với nhau, ИЯ Ж. với nhau BANA AHH, 
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ARME CRE”. 

7. nay ma ЖОК # ЖУЖАН PE. AM: 

— Nay mai chứng tôi sẽ di du lịch. 
жапа жз, 

— Sách da in xong, nay mai sẽ phát hành. 
PERAH H4 #7. 

8. một ngày nào đó ЖЖ ЖЕ? AP: Hi: 

— Một ngày nào đó trong năm sau, tối nhất định trở lạ 
thăm anh. 
ЕШ AREA, 
— Một ngày nào đó trong tương lai em sẻ trở thành một 
nhà khoe học 
Жета. 

9. dòng bằng sóng Cứu Long: АФ, ЙДЕ 
а RELER, WER, BRNA 
GEL г алы -E L, EM È AK 
Aura, 
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«пиш! 
222. Tôi có thể hút thuốc được không? 
BATA Аа? 
223. Ở đây cắm hút thuốc lá . 
НЕЯ. 
224. Anh có thể giúp tôi đặt một vé được không? 
ffe Еси 
225. Cho tôi vay 100 đồng, có được không? 
Жа - плиты? 
226. Sù dụng máy điện thoại một Mt có được 
không? 
нта, яиц? 
227 Mua giúp tôi một quyên sách có được không? 
WAREK 
228. Tói về trước, có được không? 
RETRA? 
229. Có thể phê-tê-cê-pi cho tôi một tờ đơn đặt 
hàng được không? 
= @ эз 


EDAP- TAg? 
230. Tôi muốn di, không biết có được không? 
REE, жатк? 


Hội thoại tình huống †# Ж 2 i 
A 


Quang: Chào anh! Toi rất Ма hạnh được làm 
quen với anh. 

Же ЖЕЛІК. 

Hiền: Chào anh! Tôi cũng rất hân hạnh được gặp 


anh, 
Жон ИА ЕЕЕ ЯР 
Quang: Hêm nay chúng tôi dén gặp anh, muốn nhờ. 
anh một việc. 
ж. ВИП I Hrs еті 
Hiền: Việc gì anh cứ nói, chúng tôi sẽ hết sức giúp 


б 

АЕА, Rent Bb. 

Quang: Chúng tôi muốn tìm một bạn hàng Trung 
Quốc. СЫ e rằng việc nảy làm phiền anh quá. 

жатар, AHRR AA И 
БЫЕЛ Йй 

Hiền: Không có gì phiền cả, tôi sẵn sàng thôi. 
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ЖЛ, Зарана 

Quang: Như vậy thì tốt quá. 

ЖКТ. 

Tiền: Nếu sau này có việc gì cần chúng (бі giúp, 
anh cứ bảo cho. 

W 2E ft 38 даа БИИ. 

Quang: Mấy lần trước chúng tõi đã được các anh 
tận tình giúp dó, mong sau này được các anh giúp do 
luôn, Xin rất cảm оп! 

Э.Л, KARAHAN, Ы 
ЗИ ПЕН» AEA RR! 

Hiền; Không dám а. 

ЖМ, 


Mai: Van! 

Мый! 

Vân: Gi đấy, Mi 

PW, TIANG? 

Mai: Tôi định rủ chị đi xem phim. Moi người đều 
di cả. 

ж.а Ежи. KREE. 

Van: Chi có biết chiếu phim gì không? 

жая Нара? 

Mai; Hình như là một phim mới của Việt Nam. 
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Nghe nói phim hay lim. 

Rak LI Lak Bik GBR 
жы. 

Уап: Xem ở dâu? 

BERLE? 

Mai: Ở rạp Tháng Tám. 

WA Hit ж. 

Van: Thôi, chị di xem di! Tôi phải làm bài tập, 
sắp thí rồi. 

EKET кеш! клеш, жан 
T. 

Mai; Chị hoc cả ngày, nghi một tối có sao đâu. 
“hỏi, chị đi đi. 

WEKE, WK NR EH ffZ X £. ИТ 
Шаға Wie! 

Văn: Ù, thế thi tôi di. Máy giờ thì bắt đầu nbi? 
TE, ЖИЕК НЕ, JAH? 
Mai: Mười chín giờ ba mươi. Chúng ta cùng di 


Văn: Đồng $. Đi thôi! 
жан. жи! 


6 


Tuấn; Tôi xin phát biểu. Rất tiếc, tôi không thể 
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dàng $ với anh. 

RREK, MER, FBFE (s AA BE 
ЖИЕ). 

Xuân: Anh có ý kiến gi cử nói thẳng. Nếu anh nói 
đúng, chúng tõi sẵn sàng làm theo ý kiến của anh. 

жоранажалжна. жей, ЖИП 
Binh НЕМ 0 ЖЮ, ЖЕЗ. 

Tuấn; Tôi cho rằng anh giải thích như thế không 
đúng, 
f RU М ХИН TA 
Xuân; Tôi thấy mỗi người đều сб cách nhìn riêng 
của mình, 

KERUK + Af ЕШ) fü BH RT 

Tuấn; Tôi dë nghị, vấn dë nảy sẽ bàn vào dip 
khác. 

f Rapi KANGKANG ВИЯН. 

Xuân; Đề nghị của anh rất hay, tôi xin tiếp nhận dë 
nghị của anh. 

ж БАН, ЖЕ кін. 


Tuấn: Về vấn để nảy, chúng ta có thể trao đổi 


thêm sau cuộc họp này. 

BATAN ЕЕЕ KE kế 
%. 

Xuân: Đồng y. Tôi cho rằng, tuy có sự bất đồng 
đối với vấn đề này, nhưng cách đặt vấn dë của chúng ta 
không có gì máu thuần cho lắm. Sau khi chúng ta trao 
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đổi thêm, thì sẽ có thể xóa bò ý kiến khác nhau giữa 
chúng ta, 

PAE, ҚА», BATA LH Si, B 
HA ЕЕ AGE. %t—# kg W2 
Ей AB РА [12 IEl6922t, 


D 


Hoa; Anh đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

E: fW UT iñik жж? 

Nam: Tôi di ăn cưới сё em họ đây. 

M: RETRA. 

Hoa: Phong tục Шу vg ở Việt Nam có phức tạp 
không anh? 

Ба ng? 

Nam: Không phức tạp nhung phải qua một số nghi 
thức. 

MRAR BAEN Е 

Hoa: Xin anh nói qua cho tôi biết với. 

ТИТЕ. 

Мат: Dàu tiën phái có lê cham ngó: nhà trai mang 
trầu cau sang nhà gái xin cô con gái cho con mình. Sau 
đó tiếp đến lễ ăn hỏi: nhà trai lại mang (гін cau trà mứt 
sen sang nhà gái, bàn bạc xin ngày cưới. Nhà gái nhận 
lễ, mang trầu cau chia cho họ hàng, bạn bë thân thuộc 
báo tin có con gái sắp đi lấy chồng. 
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Йй: т-с ж) ВАРЕН KEN 
ЖЖ ШЖ. XUIRR£X(L):4X1f 
Жалан, ЕТКЕНИН. #4 
ЖЕН, нан ОЕ ЖЕЛИН Ж, 1 {ПИА +c 
JE AY. 

Hoa: Từ lễ ап bài đến lê cưới có lâu không? 

Ж: WAR РИН НЕЗ H TAB? 

Мат: Tùy theo, thường khoảng một hai tháng 
sau, chọn được ngày lành tháng tốt thì họ tổ chức cưới. 
Đến ngày cưới hai họ (nhà trai, nhà gái) đều tổ chức ấn. 
uống vui vẻ. Đến giờ đón đâu, nhà trai sang nhà gái đón 
(rước) dâu. Đặc biệt ngoài Bắc mẹ khỏng bao giờ đưa 
con gái về nhà chồng. Ở trong Nam, cô dâu về nhà 
chồng thường khóc. Người ta có câu “Khóc như cô dâu 
ngày về nhà chồng”. 

WKE 061, ЕА Л UE ли 
жн акт. MERK PIK BRM 3£) 
MERATE, EAR ле — 81, ж 
а ЕЕН. ӘИЕЛ, 3A i5 &JL 
ЖЖ. TEMEN EBEN 3%. ANWEN: 
едва шг." 

Hoa: Nghe rất thú vị. Còn gi nữa không? 

ФЛЕЯЕН. BANI 

Nam; Hôm sau có dâu và chú rë lại trở về nhà gái 
gọi là lễ “nhị hy”, nhưng Бау giờ cưới xin ở nước tôi 
cũng giản đơn di nhiều lắm. 
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W: BIRAHI EN HA E (3L), ER 
ШЕКЕН 5/8 2 7. 
ж i 
hút W.W dm Жі 
мау cho tối уау MMR 
xử dụng A,A i 


máy điệ thoại А, Е 
т 

Quang % 

đơn dit hàng IM 

е ХНИ, б, н 

tận tình KA ROE 

chiu MON WAN, КЭХ 

phát biểu ЖИ, Е lý 

cho АЖ 

nhưthể шан 

vấn 42 БІН 

bàn ttit, mim, it 

tiếp nhận RÆ 

tuy Bk, BAR, e 

đối với XT 

máu thuẫn ЖИ 

ăn mặc FR 

тə Kik 

phức tạp ЖЖ 

nghỉ thức MA 


quyển #,4,E 
đơn MF PE 
Hiền 4 
bạn hàng КЮ, ЕР 
sản sảng МИЕ 0, ИЗ! 
тей 
bài tập 20,657, Е 
ýkin BW 
кше ME 
nha A, ARR 
теш AES, EHN, IR 
#9, 3#) 
họp F2 SR 
bất đồng ЖМ, 
ан TRÍ 
xóa bỏ ЖЕЖ, 
cưới E, EK 
lấy vợ REEE 
4 Sali 
№ chạm ngõ ШЕҢ 
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với (WA, Ж. пыша BR 


ж ші Жер 
cau Ж мж WERE 
tiếp IE, Rek. Е lêãnhỏi ARA 
ча Ж, Жа min sen WEF 
а am cha Pf Н, AHE 
họ bảng Ж bạn be МЖ 
thân thuộc KI My chồng ВЛ, НВ 
lề cưới МЫ ngày lành tháng tốc АНА 
tỏ chức ИЯ к 
dâu #í4§,W@4 cô đâu KA 
nhà chồng Ж khóc 3E 
hôm sau WIK tờ về ЖМ, 
chú rẻ M nhà gái KAMA 


lẻ "nhị by" “Z WA. cưới xin Қ), ЯНА 
Жап đơn WA 


® от 


1. ban hàng WH RHM ОЕ Е, UTREE 
ЖЕРЕ АӨ. 

2. сомо dâu: ВЕНУ có gi đâu ИҢ, И} OR B, %, 
TRENERE, ФО G E. ĐH 5 7 08690 R. 
“ARTHA RATTE. мш 

— Có sao đấu, làm gì mà phải cảm от. 
яжгта.яжавшт. 
- Nội đùa thôi có sao diu. 
JTT41®%.RHEZ. 
-m 


3. cuộc hop: ӨЙ, Же тайы. 

4. “embung cách dit vån dë của chúng ta không có gì màu 
thuần cho lắm”, cho ЕЖЫ h ESCA, MANDA. KA 
KABAR. mtu, 

Mong anh thông cảm cho. 
ГІТ 

Уг kick không hay gì cho lắm 
KAKA KH, 

5. оа тв, вав, ИШ. 

= Cưới vợ. 
ж. 

lề cưới 
ют. 

- Ăn cưới. 
кеш. 

— Dự dám cưới. 
Фе. 

6. ет һо: ЖОВ), ЖС). bo BE PURE FK IR M KA 

ZE АИА. âm. 
— anh em họ. 
&RAGRE A) 
— bà oò bọ. 
жн 
7. My Ë 8 R DE cưới fd tb. ЖП йыр агы тəж 
тет. йй. 
= LÂy vợ. 
ms. 
— Lấy chồng người cùng quê. 
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#®@f% Y— +$. 
= Lấy vợ cho con(Cưới vợ cho con) 
ей. 
8. mà й, — 06, АВЕ. pim: 
- Chiều nay, tối eó một số công việc phải lam. 
BATHARA -ARMEI 
= Một số người di thăm Huế và một số người khác di thăm 
19 Sơn. 
MAEM, WG өлен. 
9. Из ӨЕ рт, RRR, Z R. P| 
m: 
Anh kề lại cho tôi nghe với. 
шалын 
- Cứu tôi với! 
жат! 
10. trầu,cau Жар, жеребе. 
11. у theo 18 tùy theo tinh bình cụ ты ДНИ 
В НТ 


ж. А ^= 


Bà 24 BENUR 


Xin lõi, dáng пёс ІШІК, Ж 


231. Rất xin lỗi (Hết sức xin lỗi). 
HARR GERN) o 
232. Tõi không làm được những điều mà ông đã 
đặn (như ông mong muốn), mong ông thứ lỗi. 
SRA f. 
233. Xin thông cám cho. 
WIRA 
234. Thành thực xin lỗi. 
LEURE. 
235.Ошіу rầy ông (Làm rày ông). 
тет. 
236. Xin Wi; tôi đến muộn. 
KUFR, REET. 
237. Xin lỗi dè các anh đợi lêu quá. 
KERE, LATA ST 
238. Tôi nhờ, xin (êng) tha lỗi. (Уа phải ông rồi, 
xin lỗi.) 
MECT, EARR. 
239. Tôi e rằng đã làm phiền ông nhiều quá. 
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#8 @12f T F£ Ж. 
240. Đừng khách khi. 
ЖНЖ. 


Hội thoại tình huống ‡# Ж 2 
A 


Hoa: Nam, anh không di đầu à? 

ит, fk T TH 

Nam: Không, hôm nay tối bận. Tôi dang дос bài 
thơ do nhà thơ Xuân Diệu sáng tác. Bài thơ rất hay. 
Anh đi đâu về? 

MRH, хас, REER ИИ A tb ĐIÍE 
fy. k tf W НЕН. АШАЛЫ ЖОЛ, Y)? 

Hoa: Tôi đến hiệu sách để mua mấy cuốn sách 
mới: 

халат ал 

Nam: Bay Kiở anh có rối Không? Tôi muốn nhờ 
anh một việc. 

TW: Ет 294? Ж-Е Б. 

Ноа: Nếu có việc gì cần tôi giúp, anh cứ nói di. 

Бағала ал аяда за 

Nam: Anh làm ơn dich hộ tối một bài phóng sự có 
được không? 
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A AEREE БАЗЕ? 

Hoa; Vâng, wa aap kiy лара: Dịch xuôi 
hay dịch ngược? 

#11, ЕМЕ. Жж? 

Nam; Dịch xuôi. Dịch từ tiếng Trung ra tiếng 
Việt, 

W: Bak, EpaX. 

Hoa: Rất tiếc, tôi còn không đỏ khả năng để dich 
xuôi. 


Ф, PAK AB WATAKE Л. 
B 


Tâm: Chắc anh là một nghệ sĩ. 
b r-t Zaa, 
Hoài: Rất tiếc, tôi không phải là nghệ sĩ, chỉ là 
nhà nghiên cứu thôi, 
ЖИЕ ЖЖ. ЫТ. 
Тат: Thé mà tróng anh rêt ngbë si. 
P: PRI LABA ЖЫ Ж. 
Hoài; Thế а? Tôi không nhận :háy điều ấy. 
WEG? RA Жн &OFS&VGIiX A). 
Тат: Anh sang Việt Nam đã lâu chưa? 
LAWAS A T ? 
Hoài: Dạ, mới được nửa năm nay. 
тж, AKEE, 
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Tâm; Thé thì chắc là anh biết rất nhiều về đất 
nước và con người ở đây 

ТВО В 3: Emiš E G À T 84 
ETE. 

Hoài: Vâng, cũng biết it nhiều, nhưng cũng còn. 
phải học nhiễu lắm. Muốn biết thì phải học nhiều, nghe 
nhiều, đi nhiều và quan hệ nhiều. Có những điều sách 
vở không có mà mình phải học ở ngoài đời. 

WERO, tb# 2 (W- НЕЕ 8, Ев 
а EH, ӚЗЕН ІЗІН. ЖЕНЕ 
ЖЕМЕ, ЗЕЕ ЕЛ. 

Tám: Anh đến Việt Nam nghiên cứu về gì? 

ЭЕ 

Hoài: Hội họa anh а. Xin lỗi muốn hối anh có biết 
nhiều về hội họa, điều khác Việt Nam không? 

WE fem. ЖЕ, йы КАЕН ЕЁ Ш.Ш Ж 
ыш ЕЛЫ 

Tam; Tôi không hiểu gì về hội họa, điều khắc, có. 
nhiều từ và khái niệm mà tôi chẳng hiểu gì са. Anh сб 
thể giải thích giùm được không? Chẳng hạn như “Tranh 
dân giai 


RYLE MAP, яанаа 
SAWAH. ЕЕ АЕ ЕТО? На RA 
ш" 
Hoài; Tiếng Việt của tôi chắc cũng chưa đủ dë diễn. 
đạt, Về đại thể theo tôi thì thế này: 
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Tranh dán gian là loại tranh phản ánh sinh hoạt 
trong đời sống hàng ngày của nhãn dân. Loại tranh này 
lưu truyền rộng rài từ đời nảy qua đời khác. Người ta 
thường bán tranh này vào dịp Tết. Có hai loại: tranh 
Đông Hồ do các nghệ nhân làng Đông Hồ vẽ, tranh 
Hàng Trống là ở phó Hàng Trồng Hà Nội. 

Ж: ЕДЫК НЕТИ. нк 
КЕЗЕЙ; КЕ И HARA B tt Н ЖЕЙ 
li, KAWRAT ARE. ARETE 
HRH iX FHI, 4) PSAE: н ЖН 2, AE ЖЕ 
ура тта ІТ. 

Тат: Anh thich tranh của họa sĩ nào? 
нуш ЖШ? 

Hoài: Tỏi rất thích tranh của họa si Bùi Xuân. 
Phái, nên tôi thường sưu tập tranh của ông ấy. 

ПЕСНА жж. Bí LÍ — ka 
кн, 


t H 
đáng tếc пу, ж đi жа 
dạn WENG, Н, 274 mong muốn 0:58, ИЕР 
мі н.к thông сат іЙ, iA 
thành thực ЭЙ, ЖА) — quáy y HR, TK 
, Mới đến muộn Ж, EB 
va 9,898 phải жор 


ag == 


Һа айс ER, |2 

Ting ж (шй) 

khách khí KA 

nhà thơ WA 

sáng tác ВІ 

dich Ф 

dịch xuôi ЖЖ 

khả năng IHEM 

nhà nghiên cứu MILH 
# 

thế mà Й 

i nhu #22, Ж 

меһ vớ BW 

hội họa іе 

khái nệm 16% 

tranh dán gian POS 

dạ thể Kik E,K 

sinh hoạt “EM 

lưu truyền ДЕ 

làng Đông Hà ЖАН 

меч TÁC 

sưu tập E 


lèm phièn ЖЯ, ЖИ 
ж 

tho Ж 

Xuân Diệu ЖҰҚА) 

hiệu sách ЭЙ 

phóng sự ЖАҢ. ЖШН 

dịch ngược Widi 

Hoài Ж 

nghệ si Ж 

Tâm è 

cơn mười Л.АЖ 

quan hệ ЖЖ 

ngài đời ЕФ, ё F. 

чй 

din gian Rf) 

des Kik, Kit 

phản ánh БЖ 

dii sống hàng ngày Н/Ж 
ж 

phố Hàng Tróng РН 

Bai Xuân Phái. RER 


t # 


1. НАТ, dich xuôi Athi h PERAR X; dich 


ngược ERAR СР K 


2. rất nghệ si MH SAKE. H ПИ}, ERE 
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жй E rkr, WA KA LAH HAK НН. BI: 
“Trồng anh rất nhà thơ. 
ЕЖЕ +18 8 ИРА. ME. 
— Môn an này rất Việt Nam. 
BPR AH PHK 
~ Anh ăn mặc тіс Hà Nội. 
ааа тата 
3. thế mà; э] Жи, Ж ЖЕЗ ТЇ ЕО НТ. ж 
w: 
— Thé mà tõi chẳng biết gi cả. 
W Rf LEA. 
~ Da 9 giờ hơn rồi thế mã anh ấy vẫn còn ngũ say. 
её af. uitm WW. 
4. Con người: ИН KIMA Ж, WI PAN E h Ж—Ж 
Аянат. жш. 
= ĐẤu tranh giữa con người với tự nhiên. 
A5 08039. 
= Nghiên cứu một vi nhân, ta không thể tách rời con người 
và sự nghiệp. 
#% -AWA ПЖ Т Af“#U:27F, 
5. й nbitu: R kk ka тине. Min: 
= Trong uộc họp ai cũng góp ít nhiều sáng kiến. 
®^aLx#%®#IR(h 7 ~#1E 01t. 
~ Tháng nào cũng dành dum được ít nhiều. 
РНЕ Н Ж. 
6. sinh boat: ЕЙ, ЖН H ЖЕТЕ PR tT Ж 015 4. 
Жіп. 
— sinh hoạt gia dinh 
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жия 

- Giá sinh hoạt đất dô. 
нен, 

- Nhiều người đến dự sinh hoạt của cảu lạc bộ hàng tuần, 
4% AD FB. 

7. tranh Peng HD: RAR MER А ЖАН ЕМУ; AH 
НОВУ, EHEER ERUF ERNA 
мн. AMD TEMU HAL GA EH, АСЕ ч 0 30 KA 
W. 

8. tranh Hàng Tréng: TARA, tt 4:3 fff]#B Н! Ж 
ИИТ nar, MENENIE 
REATHA. ìš Ph m E di f ED 69418 ñi (phố Hàng 
trồng) й й 

9,804 Xuân Phải: @ ЖЖ (1921 - 1988), БИЯКА і 
ТН {КР bakala Li +. 


BB = 


ва 25 Ж-Ғяй 
Хет biểu diễn A  H 


241. Chiều hôm qua anh làm gì? 
#ẸXT##Tff4T? 
242. Chiều hôm qua tôi di xem phim. 
frXT*+#®+#®T. 
243. Anh có xem ti-vi hay không? 
LS Li ая? 
244. Có những tiết mục gì? 
®rft4%H? 
245. Anh có thích xem biểu diễn ca múa không? 
fa pi одао (0Ñ 0.5 LH 
19)? 
246. Máy giờ bắt đầu diễn? 
Дат? 
247. Vé số ghế 26 hàng 19. 
XE 19 Н 26 9 (4) 69. 
248. Họ đều là những diễn viên nỗi tiếng. 
ЖИП) # LAA. 
249. Tôi đã mua được vé của buổi ca nhạc tối mai. 
KAKA T WAN LURAH 
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250. Di sớm một chút, đừng đến muộn. 
к, B PE SI, 


Hội thoại tình huống W Ж 2 H 


A 


Mai: Tối nay rạp hát diễn vỡ gì nhi? 

Lk L t (ШЕШ 

Уап: Tối nay rap bát có buổi biểu diễn văn nghệ. 

ВОМУ. 

Mai: Chi có biết chương trình tối hôm nay không? 
Chị có xin được tờ chương trình biểu diễn không? 

ЯН 2% ая Hi 9 H209? ЕЗІН 
ютщ? 

Vän: Không. Tôi nghe nói buổi biểu diễn văn nghệ 
«бі nay rất phong phú, có đồng ca, đơn са, tốp са, song 
са, độc tấu vi-ôlông, ghi-ta, piano và hòa nhạc v.v. 

ERN, RMRSRHLERHRERK, KA 
пд, 308, 878, SRE, ж, Енея И 


Mai: Chị đã mua về chưa? 
B OR Tua? 
hông, tối có giấy mời 


Mai: Só ghế bao nhiêu? 

8: USB 2? 

Van; Só 3 hàng thứ 5 ở диді nhà. 

RETIRE, 

Mai; Buổi văn nghệ máy giờ bắt đầu? 

pipun th Л. ЗН? 

Vän: 7 giờ rười tối. 

ЕТ B FE 7 д. 

Mai: Nếu tôi mua được vé, tối sẽ đến rủ chị cing 
đi nhé. 

в:їшж зз, # же E, 

Уап: Vang. 

RAN. 


B 


Van: Hàng ngày chị có nghe radio уй xem vô tuyến. 
không? 

3 YM Ái жиі В? 

Mai; Ngày nào tôi cũng nghe bản tin của đài tiếng 
mbi Việt Nam và đài BBC. Thinh thoảng tôi xem võ 
tuyển. 

в.&хаш сказ 2 ARRE жану 
RASER. Вона, 

Vân; Тай ít khi nghe radio. Tôi chỉ thích nghe 
nhac. 
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ЖИР аа ы KW Ë Ж. 

Mai: Chi có nhiều băng không? 

ің: Wo RE? 

Vin; Khoảng bốn, năm mươi băng. Tôi không 
nhớ rõ. 

E: KW RE. ЛЕЖАТ. 

Mai: Chị eó băng nhạc Việt Nam không? 

м жин? 

Уап: Hai, ba băng. Tôi mua ë ТР Hồ Chỉ Minh. 
“Tôi có băng “Cë láng giềng” và “Hoa nhớ thương ai” do 
nhiều са si hát, Tôi định mua thêm it băng nữa để 
những lúc buồn nghe cho vui. Vä lại, tôi cũng thích vừa 
làm việc vừa nghe nhạc. 

жан 2.3 B. ВЕИТ. RAME 
MERER, 838066. — BE 
“TEH, muk. ROBIN. Е ЕЯ ОТ 
жж. TARRE, MARKUN T {ЕЗ ж. 

Mai; Thể à? Toi ebi trải lại, làm việc nếu có tiếng, 
èn ào thì tôi không thể tập trung. 

ж.н? RAAR, TEMERE, RRE 
ERREN 

Wan; Vâng, nhiều người như vậy. Còn tôi thì bát 
kë tình huống nào бі cũng có thể làm việc được. 

ЖЕЙ, ЖР АЗАНЫ. TW #ib#ft† 218 
ОҒ T fE, 

Mai; Làm gì có chuyện đó. Нот по chi dang làm. 
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cái gì đó, có tiếng ën ào chị chẳng nổi nóng là gì. 
ЕЛ, TEH KATE Я, 
KEN s ЧАТ 1 ?! 
Vân: Tại vì hêm ấy tôi đang đọc một cuốn truyện. 
Việt Nam hay quá. 
ЖАНАК ЕЕЕ НЕЯ 
йй! 


с 


Nam; Anh có thích xem chèo không? 

Bi: ИЛЕ? 

Hoa; Có. Tôi muốn đọc về “Chèo” trước khi đi 
xem. Có cuốn sách nào hay hay về vấn để đó không 
anh? 

жой. REEE 2 WAH IK MAT 69 Y 
Жы ARAH- NERE? 

Хат: Có nhiều loại lắm, nhưng mỗi cuốn đều có 
cái hay và cải dỡ, 

ИОН ВУР, (HE tu, М.Я 
жа. 

Hoa: Anh có thể giới thiệu một số nét về chèo cho 
tôi biết được không? 

#: MERELE RNE FARG? 

Nam: Chèo được lưu truyền ở vùng đồng bằng 
sông Hồng hàng nghìn năm nay, là một loại sân khấu 
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dân gian mà nêng dân ở đồng bằng Bắc Bộ rất thích 
xem. Khi Фёп chèo: người ta nói, hát két hợp với 
múa. Chèo lấy đề tải từ cuộc sống hàng ngày của người 
nông dân. Nhân vật rất được quen biết là hề chèo. Ngày 
xưa, người ta thường điển chèo ở sân đình của một làng 
và người xem thì đứng xung quanh. 

МОМЕНТ а Се ETET, #4 
MEWAK RENA —# ка Ж. SAMA 
WARA WI ®, АПЕЙ ninmi ж. MIRAH 
TA Н ЖЕЕ, ЖЖ АП з) 497408 BỊ h i 
TU: AW. ЛЕН төз зіне LAA 
BỊ, А ЖШ. 

Hoa: Tuần qua, tôi được dip di xem tung. Табар 
khó hiểu quá, tôi không thích lắm. 

PEEN RAWAT SAW. МЕК 
T.A KWA. 

Nam; Tuồng là loại sân khấu сӛ diên, thường được. 
những người hiểu biết và tầng lớp quý tộc ưa chuộng. 
'Tuồng thường liên quan đến những câu chuyện của các 
triều đại và ca ngợi lòng trung thành dói với vua. Tuồng 
cũng có một số vai hề như chèo. 

TR.JÄRIE—#tii 8934422, rtt p 4#. 
жатыны. КЕЗЕ Т КНЕ 
K E R Wir = EÒ. ABE tb. NANG tB BE 
ЕЕ 

Hoa: Khi diễn tuồng, nhân vật vë mặt mỗi người 
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một khác. Đó có phải là biểu tuang cho tính cách của 
nhân vật không? 

отын, À 1124 E189 61 ЖЯ], k k S 
HTAA EN? 

Nam: Vâng, Quy tắc của nghệ thuật tuòng rất 
phức tạp. Më thức vẽ mặt chính để phân ảnh tính cách 
của nhân vật. Vi dụ; 

Mặt dò là biểu tượng của sự can đảm, trung 
thành; 

mặt trắng là biểu tượng của nhưng vai phản 
diện, những tính cách độc ác; 

mặt xanh là biểu tượng cho những người ở tàng 
lớp thấp; 

mặt đen là những người ở vùng miễn núi, người 
đân tộc thiểu số. 

т.ж. ARERR. ЮЕ 
TERAH Иш. 

ARER EW тнл: ает 
ЕНЕР. RAR FAA етши 
A DERIK 

Hoa: Thé còn cải lương Їй một loại зап khấu nhir 
thé nào? 

ELEH СИ WO 269 —H#@ а 

Мат: Cải lương xuất hiện ở miễn Nam Việt Nam 
khoảng 1918. Sự xuất hiện của cải lương đáp ứng nhu 
cầu của lớp khán giả của tầng lớp dân cư thành phỏ. 
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W: B B ЖҰЗ 1918 ЖЕЙДЕ Т. 
винят lễ S h ĐI EE k 6 BE. 

Hoa: Tại sao gọi là cải lương và với nghĩa gi? 

БАРҒАН а, HA 2.8 ХЁН? 

Nam; Bởi vi nó được ca bằng lối hát mới уй có сі 
tiến một số nhạc cụ phương Tây. Các vớ cải lương 
i nổi bật, những câu 


thường gắn liền với những để 
chuyển quả khứ, những đề tài từ những bi kick của 
nước ngoài 

МЪЖА Т Ж, lat tb kit T -R 
ТОЛГОН, E- H PA B Жары ЖЕЕ ШЫ тт 
кж ЕКЕН ы Ж. 

Hoa: Toi dà tó nhiều dip được di xem múa rối, rát 
thú vị. Múa rối cũng là một loại sân khấu dán gian, 
phải không anh? 

Е.Е, (8/8248, KARE 
ВА ВКМ G 2Ж7 

Nam: Váng, đúng đấy. Mùa rối xuñt hiện từ thế 
kỹ XL. Múa rối là một phần của các lễ hội làng ха. Múa 
rối nước thì có nguồn gốc từ rất lâu. Dưới ánh sáng của 
pháo bông, những cuộc biểu điễn này tròng thật là thủ 
vị, vui mất. Trí tuệ dân gian được thể hiện qua hình 
tượng chú Tëu, một nhân vật mà hầu như ai cũng biết 
đến và tương tự như hè chèo. 

ж.а, йв. KARERF 11 6. яж 
жане ена аа. ЖЖ 
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WEWEKA, GA K0 38 T,E ONN TRES km 
ЖЕК DB H, R8. REHE REENA 
Ф KAKA, ДЫНА ЗА 
HER. ни Ян. 


ж i 
ыюав KA, AH CTV) аң 
tiết mục ФН ca múa RI 
diin WRA ghế 7, Ж 
số ghế ж hàng # 
bo АЖ, ШТ dha Ши 
din viên MA buổi ЖИ, К, Аа, 9. 
canhạc К, ЖИЙ buổica nhạc 2, MB 
tối mai И ж 
rạp hát И.М vờ =i, OR) 
win nghệ ЖЕ chương trinh М 
chương trinh biểu điển TW phong phú ЕЖ 
Hü Шаа В 
donca WAMA tốp ca. MAN 
tong ca =й асц. ВЖ 
ағар ы ghita Ж 
piano Ж hòa nhạc а 
giấy mời W.W dưới nhà ЖЫ,-ы 
radio @ bin tin ШЕН 
dài Tiếng nói Việt Nam ## 481 ВВС ZEHAR 
„АЫ жа 
nhạc ЕЖ băng nhạc FREN 
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băng СЕТЕ 

nhớ thương 88, 

жм 

ым КЮ, FMRE 

hôm nọ ЖЖ 

i EF AFAN 

hay hay ERI, ERAR 
= 

sản khẩu WÉ 

Bắc Bộ Ia 

đề tải ШЫ, Я 

quen biết A, 0, Ki 

ngày xưa ҰН, h. АЙ 

xung quanh PARI, RAMA 

sở đến WA 

quý бс Щй 

че chướng ЖЖ, RIF 

sáu chuyện С, ИЙ 

ca ngợi ЖОЙ 

trung thành SiR 


tính cách РЕВЕ 
dò 00) 
сап dâm AFAD, ME, ід 
độc ác ЖШ 
miền núi ШИ 
cải lượng С СЕН) 
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láng giềng WEB 
es KE 

мә а, жат 
tính huống НУ 
nổi nóng RA, AK 
truyện pit Е 
dời ЖЫЙ 
xông Hồng #EM 
đồng bằng ҰШ 
min W.W 

nhân vật А® 

ы Hm 

vn МЕ, МВ 
С 

dg ИН 

lên quan ARH HRR 


quy tác R 

mó thức về mặt ІШ 
widu ИШ 

biểu tượng KA. WE 
phản điện ЫН 

xanh E(f) 

dân tộc thiểu số PARE 
xuất hiện KA 


đáp úng EE, АЕ тис Ж, В 


lớp Ж khán giả ЖЖ 

dân cư thành phổ НЕ lại so ЖНА 

һөм ЯУ а Еж 

cải tin ЖОН nhạc cụ Ж 

phương Tây RI sắn liền itik A 

quá khú 019.08 bi kieh BR 

múa rối ЖАН hng Н 

xã g lhi DRED 

múa rối nước ЖЖ nguồn gốc ЕҢ. KH 

dưới {ЕЗ ánh sáng ЯН, Ж: 

pháo bỏng Ж vui mất ERRO 

ча WE thể hiện #Ж 

hình tượng ЖЖ Chủ Tàu 

hầu như JLF tương tự НД, Ж 
кож 


1. мо, RR OR) ВЕК Р 
WAL, [г A IR R H, еле M Жж — lá (th ) St. 
тш. 

= vỏ сме 
җи 
— Tái nay tôi di xem một v kịch nói. 
SARER BEM. 
— Ve này dién råt bay. 
ELET LEN-A 
2. buổi biểu điền văn nghệ: XË RK. buổi {НА НІҢ 
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жаи. 

3. v tuyên Ë võ tuyển truyền БОШ НОВАК, KAT 
ni, 

4. nhớ thương: RE, E2, 22, từ DL OR thương 
nhớ, Bite e НЫ. 

5. bêm no TAMBIR. 

6. оса о НАНЕ, 

1. chẳng là gì:^7EfRrs---8)?7¡E #9) E E ETES 
BORRA EARR EHAE, тш. 

— Hôm nay chẳng phải là chủ nhật là gi? 
5®же@йх%? 

~ Tôi thứ bảy chúng ta chẳng nghe đài bai vờ kịch là gì? 
их EER tot fami T Piti XS? 

з. WAH i тани, атат, ат, RANE 
2. 

9. sông Hing: Н, B SB. KKM AMA, UE 
KEMAH ANK Я, ТТТ EMA хт и, EBE 
накн 500 KAN. 

10. dàng bằng Bác В: Жї, PALA В Я KFR HY LLAI 
EMA даа и, пенею д, CEN 
"Se". ааг лоњ ел НЕЕ АН, ГА 
тга езам овоа Агага ТАН 
Тау 

а. аннин КН алина. яе 
0381805800 AI thôn( H), làng EMBEN, N (r fr ling 
хива. 

12. đình làng:‡†2Z, RATH KEH И ДЕ Н iA 
балам, дена ANISES, 

— 2% => 


13. người hiểu biết EIRA H4 Т MANGSANAA, Pƒ DỊ 
жалп. 
14. REHUA шї so 5 sao fi ft, — Ë # 6 J 8, NHI 
RR, УР". жш; 
— Tại sao hôm nay anh không dén? 
ft & + RAK? 
~ Tại sao đêm hàm qua ngủ muộn thế? 
WA ANEKA BNN AR? 
15. chú Tàu h£, E A ARU AH, ЖМ a Ж 
ШЕ А mur k 8. 
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Bà 26 IEKE 


Ở ngân hàng E R íf 


251. Ngân hàng ở dấu ạ? 
rem? 
252. Tỏi muốn đổi 500 45-а Mỹ lấy tiền Việt 
Nam. 
Зл т. 
253. Ông dinh đổi bao nhiều? 
өтте»? 
254. Hôm nay tỉ giá là bao nhiều? 
SAKARAT? 
255.1 đổi 10900, 
=-6<72WLH. 
256. Ông mang tiền mất hay phiếu (card) tin 
dụng? 
#624636 ElšM-ET 
287. Xin kỹ tên vào séc. 
ЖЕХЕКЕЗ. 
258.Ông muốn gửi loại có kỳ hạn hay loại không 
kỷ hạn? 
EREEREER? 
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259. Thủ tục gửi và linh tiền có dễ không? 
кий? 

260. Lãi suất bao nhiêu? 
HERES? 


Hội thoại tình huống #9 Ж 2 ï# 


A 


Nam: Hoa ơi, anh đi đâu đấy? 
Wi: l tE, WREE? 

Hoa; Tôi định đến ngán hàng. 

$ Art ki. 

Nam; Anh đến ngán hàng làm gì? 
W: Ig2#fTTF4? 


Hoa: Tôi cần đi đổi một ít ngoại tệ. Anh có biết tỷ 
giá ngoại tệ là bao nhiêu không? 


ШОВ ДУНС, НГ на? 


Nam: Tôi xem bảo bêm nay, Ngắn hàng Nhà nước 


Việt Nam thông bảo ty giá đóng cửa giữa đô-la Mỹ với 


đồng Việt Nam; 1 dỏ-la Mỹ ăn 10900 đồng Việt Nam. 


йї:&Ж 5 Xi 1, MERAN ЖШТ 6938 2. 


3 yú fü нї 2 [nik дє jt A 1 ETR 10900 RR 


— Wa 


Ноа: Thế còn tỷ giá giữa dòng Việt Nam với các 
ngoại tệ khác là bao nhiều? 

E: R§ 2 ‡tl lái 5È ЭМГЕ É# 2? 

Nam: Tỏi không nhớ rõ lắm, hình như là 1 mác 
Đức ап 6384 đồng Việt Nam; 1 bảng Anh ап 15062 
đồng Việt Nam; 1 phräng Pháp ăn 1884 đồng Việt 
Nam; 1 yên Nhật Bản ап 84 đồng Việt Nam, + Ngoài 
ra tôi không còn nhớ nữa 

Т ipin Rita. HRE +6 5% 6k 
6384 6:1 PR RIR 15062 19:1 ERB RI 1884 8; 
ІН 84 ñ, жеткежежт, 

Hoa; Có chó tôi không nghe ro, xin anh nói lại, tỷ 
giá đồng Việt Nam với đó-la Mỹ là bao nhiều? 

4E: H 09303 KH ОТ И, WAS ARB. МИ 
инелі? 

Nam: 1 đỏ-la đổi 10900 đồng. Anh muốn dòi dó-la 
Mỹ phải không? 

W: 3620538 10900 8, 440 4836, 5H? 

Hoa: Không. Tôi muốn đổi dö-la Hồng Công lấy 
tiền Việt Nam. Anh còn nhớ tỷ giá giữa đồng Việt Nam 
và dó-la Hồng Công là bao nhiêu không” 

PR ЖЕЛИП ТП. METERAN 
воне 2097 

Nam: Có lẽ là 1 dó-la Hồng Công ăn 1357 đồng 
Việt Nam. Anh định đổi bao nhiều? 

MEENEEM 813576. ИТИЛ 
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ж 


Hoa; Tôi muốn đổi 1500 đô-la Hồng Công. 
RE 1500 ë >C. 


B 


Nam; Bây giờ anh đến ngán hàng nào? 
LE Í£2:E+TT 

Hoa; Tôi đến ngân hàng Bờ Hồ. 
ате. 

Nam: Anh di đổi tiền hay gửi tiên? 
АЕА? 

Ноа: Tôi muốn di gửi tiền tiết ёт. 

t REM W. 

Мат: Chúng ta di di. 

ти 0, 

Hoa: Gửi tiền ở đây phải không chị? 
4#, ЛИЦ? 

Nhân viên; Ngoại tệ hay tiền Việt Nam? 
THAD: Ят а? 

Hoa; Tiền Việt Маш. 

1.08. 

Nhân viên; Mời anh sang cửa só 5. 
ТЕЛЯ: #95980. 

Ноа: Thưa chị, tôi muốn gửi tiën tiết kiệm, không 


biết phải làm thủ tục như thế nào? 


ты дав 


HING, REFR, АБЕ ОН AT? 

Nhân viên; Anh muốn gửi loại có kỳ bạn hay loại 
không kỳ hạn. 

TEAR: Ир аат? 

Hoa; Са hai loại không biết tính lãi như thé nào? 

KPH BANA BANA? 

Nhân viên; Loại có kỳ ban mức lãi mỗi tháng là 8, 
53%, còn loại không kỳ hạn là 3-4%. 

ТЕЛА ЕАН @ ЖЖ Ж 8, 53%, WE 
ME 34%. 

Hoa: Thế nếu tôi gửi loại có kỳ hạn mà chưa dén 
bạn, muốn lấy tiền có được không ạ? 

fk: 38 £ NH0, 1689 ЯГ PINA, DEBEN EREI 
щщ? 

Nhân viên; Có thể được. Nhưng phải có đủ giấy të 
và lại suất tính theo một cách khác, 

ТЕЛЯ. и. MERE, НЖЖ HA 
TRUFA. 

Ноа: Vậy thì tối gửi loại oó kỳ hạn là một năm. 

оте Е И — 60. 

Nhân viên: Xin anh viết phiếu gửi tiết kiệm, ghi 
rõ ngày mở tài khoản, tên họ và số tiền gửi. 

ТЕЛА: ИА F fr k Ất, EWEFA H 


MW. maa. 
Hoa: Vâng. xong rồi, gửi chị. 
ж.н. AET. WRF. 
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Nhân viên; Xin anh chờ một lát, =- Đây là phiếu 


gửi tiền. 
TEAR ARIF, EAN. 
Hoa; Vang, cảm ơn chị. 
ню, Жан. 
= ñ 
ngân hàng fF 4-аму Жж 
dhi = Myo з-й іа (ý ва) КИЙ 
_ Sâu tin mặt AB. RA 
phiếu(cad)tía dụng {Ж O kyu #4, 
+ sc ЖЖ 
кї Ж, 09 мп МИ 
lại eó kỳ hạn EMB loại không kỳ han 3ER 
linh tiền NOK hi HB. MA. RJ 
lại suất ЖЕ.НЖ ngoại tệ МБ 
фа К.Ж Ngăn hàng Nhà nước Việt 
thông báo ЖА, Nam ИИБИ 


tỷ gi dóng cửa ЖИЕНІ ш uất 
đồng Việt Nam МИЯ mác 8% 


Đức WA bảng 8 
Ảnh ЖЫ phưăng р 
Pháp ЖЩ yên ж 


4018 Hồng Công ЕЖ Hồng Công ЖЖ 
gửi tiên tiết kiệm МЖ gửi có kỳ ЖЕМ 
gửi không ki han ИБ mức НИ. ғы, ЖР. 
hạn HPR, KARA KAR 
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giấy tò KWE EN bisd ЖЖ 
kal biku gòi tiết kiệm (KE 
phiếu gửi tiên KW 


нов 


1. tỷ giá đóng của KÊN, ЖЕП, đóng 
của Ф", 
2. пахтай ење, донни, 
3. yin B 4609360360. WAT. 
4. 80122 dola My КК, ПОЗЕР 
HEM өй, EERR— ао жалт Жз ЖД. Win. 
= Tôi таба đổi 1000 đó. 
RW 1000 ж. 
- Chiếc во này bao nhiều 48. 
ра 72.22 
— Hôm nay theo t$ giá của ngân hàng một đô ăn bao nhiều 
tiền Hồng Công. 
SANDHI tt алаар 
5. пож ЕЖ. Hm: 
— Đối däi đúng mức. 
MARA OF. 
— Đánh giá đúng mức. 
EW. 
-Xi nghiệp này lại vượt mức kế hoạch. 
жа 9.5 ЕШМ. 
— Ham chơi đến mức quên ci ăn. 
ЖОЕ ЛЕШЕ Т. 
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6. mức lai #1 lai suất WEIHE, ШЕ Е L 
ЖЕЛТЕНІН, mức lai H4 T mức WE lãi suất. mức lai WA 
жажааи ж. 

7. phiếu mở tải khỏan; ff КЇ, MPE HEAR”, E mới 
tải khoản ETES, ЖЕЛІМЕН, 

8. BUREUS КЕЕ АЙЛ Н SP 


trả phiếu A hi phếu TE 
cổ phiếu RE kỳ piểu ИЖ 
lệnh phiếu ЖОНШЕН) ngân phiéu QUE 
thương phu WA tin phẩu RAS 
công tải B công khổ phiếu КЖ» 


tin phiểu kho bạc WARAH 
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ва 27 #% T Lie 


Qua hài quan 3  % 


261.Хіп đưa hộ chiếu và giấy tiêm chủng cho tôi 
(kiểm tra). 
ЗОРНЕН. 
262. Mời ông điền vào tờ khai này. 
MER- КЭА 
263. Tôi viết thé này có đúng không? 
BAHAN ЖИТ 
264. Có mang hàng cắm không? 
HAH (E) kaa? 
265. Cổ våt (đồ cò) nói chung khóng được mang 
theo. 
x—#t£#'®. 
266. Xin më chiếc va-li này ra. 
Wek ЛНТУ. 
267. Những thứ này phải đồng thuế. 
жиектен, 
268. Những thứ gì có thể miễn thuế? 
пы жн? 
269. Da kiểm tra xong. 
hah. basa 


BERIT. 
270. Ong có thè di được ті. 
ETET. 


Hội thoại tình huống Wi Ж 2 H 


^ 


Nhân viên hài quan: Thưa ông, cả đoàn có bao. 
nhiều người? 

КЛА. E, ФИЯ ФУАТ 

Hoa: Dạ, cả đoàn có 6 ngudi. 

жи, EAN 6 AS 

N.V.H.Q: Xin ông báo cho các vị trong đoàn 
chuẩn bị sẵn hộ chiếu và giấy tiêm chủng để chúng tôi 
kiểm tra, 

WIAR КН ШЕР NHI 
BIB ЕРЕ & Р, PRANA T. 

Hoa: Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi êng a. 

AEE, ЖИП ЕЕ T „ 

N.V. H. Q: Xin cho xem hộ chiếu và giấy tiêm 
chủng của ông. 

MKAD: Bin GEN Н НН ЖЕНЕ. 

Hoa: Vâng, Đây là của tôi. 

Фон RERE. 

= 41 – 


N.V.H. Q: Ông có mang theo những gì cần phải 
kê khai không? 

ВЛА ЖТ rZ W Ц? 

Hoa: Chúng tôi chỉ mang theo những đồ dùng 
hàng ngày thôi а. 

PRIRA T ЕНИ ЖТ. 

М.У.Н.9: Ông đã viết tờ khai chua? 

XAR.f(E) 14H 18T EA? 

Hoa: Viết rồi ạ. 

PRIT, 

N. V.H. Q: Ông có mang dò cắm không? 

WAAR: GARAIEN! 

Hoa: Không ạ. 

HRH. 

N.V. H. Q: Ông có mang theo rượu và thuốc la 
không? 

MRAD: BART g? 

Hoa: Tôi không mang theo rượu, chỉ сб hai tút 
thuốc li thôi д, có cần nộp thuế không a? 

f: iu" HN, ИЗ T РЕ ЖЛЕ, WE ещ? 

N.V.H.Q; Chưa quá tiêu chuẩn, nên không сіп 
nộp thuế. Xin ông mở уа- ra dë tôi xem. 

BANDA BANG E, ЖИЕ. WEE 
ЖЕПЖІЕЕ-Т. 

Hoa: Vâng. 

*#.##. 
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N.V. H. Q: Xong rồi ông ә. Đây chỉ là làm theo 
thủ tục thông lệ của hải quan, mong êng thông cảm. 
Ông có thể đi rồi. 

§XAH.R#%T. АЛЕН ЯНА 
йй. ETET I 

Hoa: Vãng, xin chào ông. 

#8, ЕЛ 


B 


Hoa: Tháng sau anh Thanh và tôi định di máy bay 
về nước, không biết phải làm những thủ tục khai báo gì 
không? 

Е. ТАА АНТ АЕ CILE, 4812 
ЕИ 

Đức: Tỏi được biết ngành hải quan Việt Nam đá 
chủ trương phân luồng cửa xanh — cửa dó tại các ga 
hàng không quốc tế dë thực hiện một bước cải cách thủ 
tục hành chính. Số hành khách xuất nhập cảnh không 
càn khai báo vì tự thấy khỏng có những loại hành lý 
trong danh mục cần khai báo, đi qua cửa xanh, còn lại, 
di ашасйа đỏ. 

WARENA Y t— pk {тЫ ға, атн 
ЖИП ЕЖЕН Ab apta ака анон. Wi 
054123 ОЛКЕ, ае Н, СФ 
ваат еа. 
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Hoa: Vậy thi đáp ứng được yêu cầu thuận tiện cho 
khách xuắc nhập cảnh, nhưng cúng vì thế đòi hỏi cao 
hơn trình độ nghiệp vụ của cán bộ và nhân viên hải 
quan. Вау giờ có những ga hàng không quốc tế nào ở 
Việt Nam đã thực biện được điều này. 

НИЕ ТУЛЖ, Вр 
ЕО TABAN À B169 AE JK FAE th T ЖЕ 
Ж. ЖЕНЯ WEJL-RIEESL2)EE.)šXEEWMWT ? 

Đức; Hiện nay tại hải quan sân bay Tân Sơn Nhắt ò 
TP Hồ Chí Minh và sân bay Nội Bài ở Hà Nội đã thực 
hiện được điều đỏ. Với việc làm này, sẽ có khoảng 70 ~ 
80% hành khách không cần khai báo hải quan, tạo thông 
thoáng, thuận lợi cho khách. 

A: UFE RA ВЯ Г # tù - - жіті 
БІНЕН ЯН ЕЕ ikita T. AHM, ИНЕ 70 
280% #9 #€# ЖЛ 1882 d 4%, E D AE Jy (E. 

Hoa: Thế thì hay quá, nhưng chuyến này anh 
Thanh mang nhiều hành lý có lẽ phải đi luồng cửa đỏ 
thôi. 

PARKET, НАН ЖӨН. bir 
жнт. 


+ 1 
hš quan 896 % 8,8 


din WK, A жш RMM, БА 
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da оос ВСЕ абу ба chúng МЕШ 


Же % 
hàng cm А cố vật (4ề sổ) жй 
vali KT, N mam FE ТР 
thứ #, KA, 0 đóng thuế AR, 6 
thuế RỂ miễn thuế 64 
nhân viên hãi quan ЖЕП vị ft 

ЕЛА kiêm mm KE 
кы Ф đồ dùng ЛЕ, В, KS 
đồ cảm жәй ш * 
nộp АИЯ, 88 tiu chuẩn PAE, ік, Ж 
vali KAM = 
thông lệ т khả báo WK 
chủ trương ЖЖ phân Ж, ЯР 


luồng cửa xanh ЖӘЙІП lung сда dó KAME 
ва hing khêng ОВ — cải ich ЖЖ 


bước BAPA hành chính Ж 
hành khách Ж danh mực WA, BA 
cửa xanh ЖИГ của đỏ Се) 
yêu cầu ЖЖ đề hồi ER. RR 
trình độ В, ЖР nghiệp vụ ФР 
cán bộ РБ to # М8, it 
thông thoáng ЖӘН 

в # 


1. “ЖИ. ВРА. ае, Нн TUHU. жш. 
— Mới các vị dại biểu vào hội trường, 
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LLL us: i 
— Tâu sắp chạy, mời các vị quý khách( AA) len tàu. 
x*+f#E7ZT.#&(£@# b+. 

2. kế khai:RRRXWEIGEUIMROTZISEE 
ЖЖ. иш. 

= Kë khai hàng hóa trong xe. 
PRERE. 

3. đồ cắm Ж hàng сіп Ж BHi, НЕЕ. 

4. о Ж, Ж, ЮНА Ж, 10 а а 
ЖӨЖ một tút. 

5. thuk RL. thuế ЭК ФИ E ЭГО вена, 
Nit : thuế công thương nghitp( T REB), thuế nông nghiệp(⁄4 
WH), thuk lợi tức( ER), thuế phụ thul HMB), thuế món bài 
(WR). thuế quan( 36 8), thuế nhập khẩu (jÊ [1 82), thuế xuất 
хаос O8), 

6. tiêu chuin ЖАЮЖИТЖЕ. 

6.1 iWKMEĐS@.IENW.MI4TĐDURMERIE, MM: 

— Sản phẩm đạt tiểu chuẩn quốc gia. 
ЕЗИ ЖИЛЕ. 
6.2 желе, 2. М: 
~ tiéu chuẩn nghi phép hằng năm. 
че 
— Theo tiêu chuẩn của hải quan, khi nhập cảnh mỗi người 
mang thuốc lá không được quá 5 túc. 
mitt ke, AREARE PARET 5 

ж. 

7. danh muc: RUR P RASSIS ta AR. 

8. TP Hồ Chí Minh ЯН. 
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Ві 28 BI HAR 


Chúc mừng và сап on УН 


271. Chúc ông thành công! 
жт! 

272. Chúc thầy hạnh phúc và sống lâu! 
жете 

273. Chúc ông бу sớm binh phục sức khóc! 
Win HCM NA! 

274. Chúc các ông (mọi người) ngày lê (ăn Tết š$ 

Ж) vui vết 

WARA L Lal 

275. Moi sự như ý (Van sự như y)! 
пис)! 

276. Chúc mừng năm mới! 
жей! 

277. Hết sức cảm ơn các anh chị đã đến chúc Tết 


АРЕНИ 4#. 
278. Cảm ơn ông đã đến ду. 
®й Жи. 
279. Xin cảm ơn thịnh tinh của ông (sự tiếp đãi rất 
-ж- 


nhiệt tình của ông) 
ЖЕК. 
280. Ong đã thật sự giúp tôi rất nhiễu. 
BANGGT Ri tt: 


Hội thoại tình huống W R 2 14 


A 


Hoa: Nam ơi, thé nào? Kết quá thi của anh thế 
nào? 

Жаны, жан? жіне шім? 

Nam; May quá! Tôi qua rồi, còn anh An trượt cả 
văn học và ngoại ngữ. 

ж.а! RT, ELERIKIN EE 
RW. 

Hoa; Tôi thật mừng cho anh. Thé cën An sang 
năm sẻ bị cắt học bêng à? 

f. R NUK. АБН Еа HE 
ЙТ? 

Nam: Tát nhiên rồi. Ма anh ta có hoc hành gì 
đâu. Suót ngày đi chơi. Nhưng nhà anh ấy giàu lắm. 
Máy chục đồng học bổng đối với anh ta có nghĩa gì đâu. 

ЧИ, ЖЛЕ. KEKAH. BOE 
ВАТ. Л.Л) ЯНК ен ЖИ Y FZ 
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R, 

Hoa: Bài thi dë thế mà khổng làm được. Này, ban 
gåi An làm gì nbi? 

#жжыхлЕвижешт. б, ЖЛЕ 
THAN? 

Nam; À, sinh viên khoa Ngoại ngữ năm thứ hai, 

WR, ЛИВАН, 


B 


(tiếng gõ cửa) (4/14) 

Long: Ai đây? Xin chờ một tí! 

Жайын? WATI 

Long: (Mỡ cửa) A! Huy! Năm mới chúc Huy 
hạnh phúc, mọi sự như y! 

FIDE! BI! ТЕЕ НИ, KME! 

Huy: Cảm ơn Long. Chúc Long một năm vui, 
khỏe, học tập tốt! Chúc gia đình anh hạnh phúc! Long 
đậy lâu chưa? 

жом. ИТЕР НА, BEBE, #2)! 
МИ tre# A T? 

Long: Mới dậy. Tôi dậy muộn quá. 

RME, кажет. 

Huy: © Việt Nam, tết duang lịch có vui không a? 

сати, ақш? 

Long: Củng уш đấy . Các trường học, со quan và 
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хі nghiệp thường tổ chức liên hoan. Nhưng không уші" 
bằng tết Nguyên Đán, nhân dân ăn Tết to lắm. À, 
Huy! Вау giơ là mấy giờ rồi? 

жазын. FRNA 43% ӨКІ 
9. НАЖА, НИЕНІ RO. 
т, ИИ! RELAT? 

Huy: Chín giờ kém năm rồi, anh а. 

Ж.9 8 5 fT. 

Long: Chết! Мида quá rồi! Huy giúp tôi một chút 
nhé! Chúng ta phải chuẩn bị nhanh dë đón các bạn. 

Ao ftp хат! ИЖ, СЕ! кпе 
thi, ЕЖП. 

Huy; Mấy giờ thì họ đến? 

БІЛТЕ 

Long: Chín giờ rưới. 

®:9 8%, 

Huy; Vậy, chúng ta phải nhanh tay lên! 

WS: B, ПАНА тс! 


с 


Hoa: Anh ở đầu về đầy? 
A: АЖ? 
Мат: Tôi vừa mới đi chúc mừng ngày sinh nhật 
của một bạn về. Bạn tôi năm nay 21 tuổi. 
ТА АЛЖ, Ri EB Т. R 
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ЮБИ 21 2, 

Hoa: © lớp ta, anh đoán ai nhiều tuổi nhất? 

жәнен, KARR, ERK? 

Мат: Anh An. Có lẻ anh ấy da dén 22 tuổi. 

Ш.Б, EKER 22%7. 

Hoa: Thế anh có biết ai ít tuổi nhất không? 

RNE g? 

Nam; Có lë là anh Long. Tõi nhớ anh ấy thuộc 
tuổi trầu, năm nay mới 19 tuổi. . 

MERR, ЖЕНЕ, Е 199. 

Ноа: Đúng diy. Còn tôi và Huy dèu 20 tuổi cả, 
nhưng Huy vẫn lớn hơn tối, vì anh ấy дё vào đầu năm, 
tôi thì đẻ vào cuối năm. 

ж. ЖЖЖ 20 #, TEERK, AX fe 
REMEH, REFREN. 

Ham: Anh (thuộc) tuổi gì? 

WIWAHA? 

Hoa: Tỏi (thuộc) tuổi chuột anh а. Anh có đông 
anh em không? 

F REWB i27 

Nam; Không. Chi có hai anh em, anh tôi và tôi. 

MRE, ПЖ, ЕРНІ. 

Hoa: Anh của anh bao nhiều tuổi? 

PREFEKT? a 

Nam: Anh tôi hơn tôi 8 tuổi. Anh tôi đã xây dung 
gia đình 4 năm về trước và nay đã có một đứa cháu bé 
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lên 2. Tôi nhớ anh và tõi bằng tuổi nhau. Đến cuối 
tháng 11, tôi 20 tuổi ebin. 

ẲW:#W HUfX 8 9. RE 4 EMRAT, BÚ 
#B#f—+W#/l&T7T. Bima. 
PIN AR, 2027. 

Ноа: Thế thì phải tổ chức mừng sinh nhật cho anh. 
đầy nhé! 

*;198 WEH T. 

Мат: Thôi, thời. Đến ngày sinh nhật tôi, tôi sẽ 
mời tác anh đến nhà tối ăn bánh sinh nhật. 

жат, клен, Ж ЕНИП 
#33: Hit. 

Hoa: Đề mừng sinh nhật của bạn, người ta thưởng 
tặng những quà gì? 

fE. RUB ЕЖЕ Н, А. ТЕ Жз ДАТ 

Nam; Nói chung chúng tôi không tổ chức gì khi 
mừng sinh nhật. Bạn thán với nhau, có khi có người 
gửi thiếp mừng sinh nhật, có người tặng những quà 
nhỏ, có người tặng bánh sinh nhật, cũng có người tặng 
hoa v.v. 

ТИ: АЕ ARRERA жігін 
AZ ЖЕН А.Е H-k, ЖА, HA 
ЖЕНЕ, WEKA, 

Hoa; Thé thi đến ngày sinh nhật, tôi së mang quà 
đến nhà anh dë mừng sinh nhật của anh. 

ИЕН, RAR LH ah pia ki 

=m 


ЕН. 


ж i 

chúc mừng KRAM, hạnh phúc ЖЕ 

Li sống lin KË, Kết 
sóng Eik, 8 súc khóc МЖ 
mọi ngời ХЖ, ХК. оруш WA 
ăn Tết Ме mọi sự như ý (vạn sự như ý) 
năm mới Ж пе 
chúc Tá MAE, не đến dự WE XE 
tiếp dai Р, Кі thịnh tình ШИ 


thật sự АЕ, AFH ы жы 
қа BAE, KAN văn học Ж 


ch ruk, MH hoc bêng KAS, MAR 
giàu K.WW bài thì 4,288 
ту Ж bạn gái ZCJMÁC 
năm thứ hai — tiếng Ж. 

© B.T TH 

Huy Ж tết dương lịch RIBE 
trường Һос YANG амп WUK 

xí nghiệp Фи liên hon ЖЖ 

tết Nguyễn Đán FW vừa mới ШШ 

sinh nhật “ЕН lớp ĐH 

ta ЖІП thuộc АН 

dè HE, WEKE đầu năm 47 

cuối năm ТЖ chuy BL 


chin ЕН tạng W.M 
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quà HA, AE mừng KARA 
bạn thần WA, WA 


вон 


1. wun ЕЖИФАЕНАЫЖАР,. Pim; 
= Anh ta bị trượt thi. 
BERRE. 
= Kỳ thi lên đại học vừa rồi, tôi thì dð, anh An thì bị 
trượt 
ЖАНЫ, RI 1 Тт,иниж E. 
2. ей Ж НК, РВЕ. Иш. 
= Nước А quyết định сй viện trợ đối với nước В. 
=? iZ шіт. 
— Hai nước đã tuyến bố cất đứt quan hệ ngoại giso. 
жікті XE. 

3. BÙI này s R К ЯИС 4 W9 KATE. RRF 
MAYS A rin A P|: 

= Nay, anh An, có tí việc nhờ anh đây. 
ж.и.к нс. 

— Hos này an đi, 
т.м ее! 

4. Ып вк. ЖЖ. ЖИЖИ bạn mi. 

5. nim thứ hai; ER, —#M*#k#+†9+0, 
RW A h MAN, —%% ft năm thứ nhất, — # 9 
năm thứ hai, ЖАК näm thứ ba, DJ 8 $£ năm thứ tơ. 

6. теі sự như j: ARNE, KANG ЗГО Ж vạn sự 
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như fo 

7T. tết Dương lich 3 38 MD TE E ; tét Nguyên Dán EHR 
Эй, ЫЕ ЯК Ж. 

8. sinh nhật fl ngày sinh nhật ЕЖЕН, MAZ 
A fE AKA ERAH AT. min. 

— Chúng tôi đến chúc mừng sinh nhật anh. 
пж ЕП, 

— Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi. 
IEX#f%H. 

9. + нф Жш. + жс AH 
MEF, ЕЖЕ ГИА О, TH RA 66, EAH 
С AHI F : chưột( М). trấu (F), (Ж), mèo (38), rêng 
СЖ) rint KE), nggal 4), dal 24), КЫС), ва (38), chó( P9), km 
OMO. 

10. 4 năm về trước; ЖЕ, (E về trước Z ЙЛ EB†ƒM, 
ЕА Mm: 

— Tôi đã ra trường hai năm về trước. 
ттк, 

11. chin ЖИК. MR. Өш. 

— Уйа chân bai nghìn đồng. 
LLL L + х.. 

` Tôi trả anh một trăm đồng «ап. 
Жз К 100 J0. 

~42 là số chân. 
ала. 

— Chợ hop vào ngày chin. 
қанат. 
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Bi 29 Ж-Ғлй 


Vë buón bán(1) HERC) 


281. Ông có định đấu thầu không? 
rtt? 
282. Ông đã mua được phiếu dáu thầu chưa? 
ЄТ? 
283. Bao giờ họ bất đầu mở dáu thấu (mở thầu)? 
WAH ARAH? 
284.Xin mời đến đầm phán (bàn bạc)cụ thể vào 
ngày 21 thing 11. 
: WF Н ARRERA (ЖЖ). 
285. Bao giò giao hàng? 
танық” 
286: Vận chuyển hằng đường không hay dường 
biển? 
аира? 
287. Trả bằng tiền mát hay bàng cách ghi số nợ? 
йе (ЖОЕ? 
288. Ông có thể trích mười phần trăm trong số lãi. 
nf НЕ HER 10%. 
289. Cin phải kỹ một bản hợp đồng. 
— 2% — 


т=п. 
290. Thời hạn hợp đồng là 15 năm. 
ERS ЖЕ. 


Hội thoại tình huống WA 2 H 


^ 


giám đốc: Thưa ông Đức, xin cho phép tôi được 
giới thiệu, dày là cán bộ nghiệp vụ của Tông công ty 
xuất nhập khẩu hàng đệt Trung Quốc, công ty cử ông 
áy trao đổi nghiệp vụ cụ thể với ông. 

за MWEE, ағама, ik {04 Ж h Nl 
BRO RAHAA BỊ, 2: B| £ 8 ë a li RI 
Wiki. 

An: Xin chào ông Đức, tôi là Vương An, rất vui 
mừng được gặp ông, hoan nghênh ông đã đến Trung 
Quốc, hy vọng chúng ta sẽ có quan hệ hợp tác vui vẻ, 
và trọng thời gian ở Trung Quốc chúc ông cỏng tác 
thuận lợi, sinh hoạt vui vẽ thoải mái. 

%:RI&2% О, RUER, WIEREEK 
KD ae ch Bl, ЖШ ЖЕ ПЕНЕН АЕ, 8 ЗЕ ЕТЕ 
IERI, ЖЕЙ. 

Đức: Xin chảo êng An, day là danh thiếp của tôi. 
Xin cho phép tôi được giới thiệu các thành viên trong 
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đoàn. Đây là ông Tán, người giúp việc cho tôi. Day là 
cô Dung, thư ký giám đốc. Các vị khác đều là thành 
viên của đoàn. Cô Dung sẽ quan hệ chặt chẽ với các 
êng. Tôi tin rằng, mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta 
không những vui vẻ mà còn sé đạt kết quả tốt đẹp. Lần. 
đầu tiên đến Trung Quốc mong được các ông giúp đỡ 
nhiều. 

WET REE ЖЖ ӘТ. ЖАРЫ 
ЛКИ хі РГ ЖЖЖ, Е 
ЕЛМ. КЕЛИ ЖЕТЕ K A, ШЕЛ, 
NANG PI ИЧЕР. RAW, ЖИП АЧЕХ 
ERAS, ТЇ B WR 888018 Ж. Қ —0 жер 
СИА 

giám đốc; Tát nhiên. Tôi rát bản hanh được làm 
quen với các ông. 


Ен,-жен. KAPARA I 
B 


Đức: Thưa tổng giảm đốc Trương, công ty nước 
ngoài muốn thiết lập quan hệ thương mại với Trung 
Quốc thì phải làm thế nào ạ? 

W:1k 1478, ЖЕКЕ A FJ tm fs] ЫЕ ï fs ir 
жж? 

Trương: Ông Dức, thế ông đã bắt dhu nhu thé nào 
Р 


a? 
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жаным, KEEL? 

Đức; Qua một người bạn giới thiệu, tôi làm quen 
được với một cán bộ phụ trách Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu 
dich Đối ngoại Trung Quốc đến thấm Việt Nam. Do 
ông giới thiệu, tôi viết thư và gửi kèm theo bản danh 
mục hàng hóa chúng tôi cần đặt mua cho Cục Mậu địch 
Đối ngoại Thượng Hải. Cục Mậu dich Đối ngoại 
Thượng Hải đã gửi giấy mời chúng tôi và chúng tôi da 
đến Trung Quốc. 

$:3ã1†—+IM##2t18, AT —b'†l4312k£ 
ОЕА, GEER, RT —(R3EMM Ек 
WETU) Н Ж, BA ЕГЭ EE 
КАБИНИ, ИП 2E Т. 

Trương: Ông 48 ném đả dò đường, đi đúng rồi 
đấy. Nhưng có thể đơn gian hơn nữa. Ông chỉ cần đến 
со quan thương vụ Trung Quốc tại Việt Nam, như 
phòng thương vụ của sử quán, các công ty lớn và công ty 
chỉ nhánh không phải của nhà nước, hoặc bãi ngoại đại 
lý xin tài liệu giới thiệu về các công ty chuyên ngành của. 
Trung Quốc. Căn cứ vào nhu cầu của mình, ông viết 
thư cho một сбор ty nào đó, họ sẽ liên hệ với ông. 

KATAH, ЖРТ. Жз, олы f8 E69 
ak, KAKA тынын £ UL, нанай 
Ж, RAH KEKAH, FAR, ЖУМ АК, #— (nh 
B kat 5| #921, Веи, ЮЖО B KINI 
ІП 299% жй. 
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Đức: Thể tối phải cung cấp cho bên các ông những, 
tài liệu gì? 

BEA PH EE BEES УРЕН? 

Trương: Giới thiệu về phạm vi kinh doanh của 
công ty các êng, kèm theo danh mục hàng hóa mà các 
ông định đặt mua hoặc tiêu thụ. 

HK AB TÀI) G Bi, lí ржа 
жий Hat, 

Đức; Ó! Tôi rõ rồi, làm như vậy để thiết lập quan 
hệ thì đơn giản hơn nhiều. 

WA, КНТ, SKAKING, AMNEST. 


с 


Đức: Thưa Tông giám đốc Trương, bằng những 
соп đường nào để thiết lập quan hệ thương mại với phía 
Trung Quốc? 

19.3 6.4618, F) ch 2ï i ЗИ ЧУП ЖН ра Е 
ж? 

Trương: Cùng với việc thực hiện chính sách mở 
cửa với nước ngoài của nước chúng tôi, con đường thiết 
lập quan hệ thương mại với Trung Quốc ngày một 
nhiều. Ngoài những cách lần trước tôi đã giới thiệu với 
ông ra, còn có mấy cách chủ yếu sau dày: 

Uỷ ban xúc tiến máu dich quốc tế Trung Quốc, 
chúng tôi thường gọi là Hội xúc tiến mậu dịch, thường 
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tổ chức các hội chợ nước ngoài. Các thương gia nước 
ngoài khi đến thăm hội chợ có thể xem hàng mẫu, rồi 
bàn việc đặt hàng. 

Hội chợ giao dịch Quảng Châu là hội chợ giao dịch 
об lớn mang tính chất tổng hợp, mỗi năm tổ chức hai 
lần vào mùa xuân và mùa thu. Các tinh, thành phố 
cũng thường tó chức không định kỳ các hội chợ giao. 
dịch qui mô nhỏ hoặc mang tính chất từng địa phương, 
giới thiệu các sản phẩm theo nhóm hàng, loại hàng, 
cũng hoan nghênh các thương gia nước ngoài đến đó 
tham quan và đặt hàng. 

Các cơ sở đại diện đặt ở nước ngoài của các công ty 
xuất nhập khẩu thương mại của Trung Quốc liên hệ 
chấp mối cho các công ty của һо. 

Từ năm 1985 đến nay, các đặc khu kinh tế, các 
thành phố mở cửa cho phép các xí nghiệp có quyển tự 
kinh doanh xuất khẩu, các thương gia nước ngoài có thể 
viết thư trực tiếp liên hệ với họ. 

Cũng có thể viết thư cho các cục тёш địch đối ngoại 
hữu quan, họ sẽ sắp xếp các cuộc bàn bạc trao đổi. 

ik. MARI HAN BE, 7 ñ pt £ 
fB ШЖ 4. Ki Ey EA НЗ, EEN 
FERAJN: 

TEBAK AREA, REKURS, 
WEBER E, TESEN ЯА, Wik 
Hie 
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ГО ЗЕ ӨЕ ХЕ ЖЮ A, века 
КЕ ЙГ ET E ИДЕ BAG Sh 35 
нн 1X FE fr) Z 5, {ЛК ЯЙ УКТ Т 
Ж. 

PERIE Д F] šE асыға тыз 
RRRS. 

1985 FUK, # 3# ‡† EX, ТТА $ ЧЕЛН Б 
HERD, КИ ГИНЕН SG fe £. 

Шат ЖКУ), th AT AA AA. 

Đức; Ông Trương giới thiệu tỉ mi như vậy, đúng. 
là con đường đến Bắc Kinh da rộng mở. Rất cảm ơn 
ông. 

КАЛИХАН, FUE ИИО 1L 
K, КМИН. 

Trương: Xin đừng khách khí. Tôi rất phán khởi 
được giới thiệu với êng tình hình Trung Quốc. Hoan 
nghênh các ông đến Trung Quốc buôn bán. 

ЗКО AA E rti ЕЕН, ЖОШ. 
LIL S БН E, 


жой 
buôn bin KREEME đấu hầu ББ 
phiếu dấu thầu 98 më dấu thằu(mở thầu) JF 
dàm phấn iA в 


һап Бәс ОЁ, ШЙ, олы Hik 
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gio hàng ЖЖ 

đường không ЭЙ 

tích КК, 

sảhi н.ш 

bin Ж, 0, BE 

bản hợp đồng ӘБ 

= 2W, 

Vương Ап ЖЖ 

vui mừng ЖҚ, Ы, ӘЖ 

көріс AH 

thành viên MUM 

mới (ШЙ, KE ШМ 
жә 

thư kỹ ғр 

tốt dẹp RAPI, Жм, ж 


phụ trách Ай 
kèm ИН) 
bản danh mục hång ма Wi 
инж 
Cục Mậu dịch Đối ngosi 
Thượng Hải ЕКИН 
Cơ quan thương vụ Trung 
Quốc tại Việt Nam “PEI 
BEMA ultu 
hải ngoại daily ШҚ 


"kak. ийан 

sông ME, MB, X 
жж 

= KRENE 

hợp dèng ӘН 

thời hạn WA 

“Tổng công ty xuất nhập khẩu 

hàng dit Trung Quốc Ф 

Basha T1 6⁄2 5] 

danh thiếp А 

chặt chế KEH а, 
ғтв 

người giúp việc MF 

không những >> mi côn << 
жеи 

lần đầu tiên %-Ж 

tổng giám đốc ӘЖ 

thiết lập E, ET 

Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu dich 

Đối ngoại Trung Quốc Р 

ы LL ат 

đặt mus ЗГ 

ném di dó đường ТТР 

đơn giản WW, AE 

phòng thương vụ của sứ quán 
Kf at 

công ty chỉ nhánh 2-81, 
жай 
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tàiliệu НИН. 

căn cứ Қ 

liên һе ЖЖ 

kinh doanh 58% 

tiêu thụ WEKA 

chính sách Ж 

mở cửa ЯН 

Hội xúc tiến màu dịch SE 
° 

hội chợ WAR 

hàng mầu ##,#% 

Hội chợ Giao địch Quảng 

Châu TAR 

tổng hợp Ж 

định kỳ M 

từng Ж- 

nhom AL 

dại điện RA 

công ty xuất nhập khẩu 

thương mại ЖАП 

âm 

quyền BR 

tực tiếp ЯШ 

hữu quan 4/28) 

phán khởi БЕЙЛЕ, 
đt 
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sông ty chuyên ngành E 
am 

phạm vi ЕН 

danh mục B 

son đường GBP. HN. 

U ban xúc tiến mu dịch 
quốc tế Trung Quốc 9 
fEES( 8i L2. 

базы LW 

thương gia WA 

hàng iiè 

hội chợ giao dich 365027 

tính chất Ж 

tình Ж 

qui mô MA 

dia phương MEH 

“s Жа, KA, Q 

өн Rt 

chip WEER 

mỗi ж.ж 

đặc kho ЭК 

xuấi khẩu ни 

cục mặu địch đối ngosi ЖЖ 
а 

sắp xếp ҰН 

im 


ноя 


1. cán bộ nghiệp vụ ЖЭЙ —#% A T 880538 ИК, P| 8 ШЕ 
34083 3 А 

2. Жї}! doàn Ж doán dai biku К ФИ) ЕК. 

3. ЮША ља бр MNP AKT 201, ЖЖ 
нж. мш, 

— mới tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung 
quốc và Việt Nam 
ттш Ей 
— Nỗi lại mỗi quan bệ hai nước. 
KANAKA. 
= Mắt mối liên lạc 
KERR. 

4. Ж#Н không nheng=-m còn: Ж R] F RT ЖЕ; 3 ®J 

MU ASTIER A E i H. иш. 
Тоді hing này không nhung chắc lượng tốt mà giá còn 
tắt rẻ. 
салала алад алы . 
— Nước ta không những dit rêng mà người còn đông 
(người lại đồng). 
ЖЕГП Ап Ф. 

5. ШИН Б (Во Ngoại thương Việt Nam) БӘР 
ИЗИЛ. ЫШ ШЕЛ NA 1 0 (Trung tấm Dịch vụ 
Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Việt Nam) 8. MEKE 
жай. WH AN RIUN ERA ; is Pi #E46 Б) (Sở Kinh tế 
Đi ngoại thành phố Hà Nội) ТАЯ АТНА (Sở Kinh tế Đối 
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ngoại thành phố Hồ chỉ Minh), Бы П Ж 6 fe t P ib 
(нер hội Xuất nhập khẩu Hợp tác Dầu tư thành phố Hồ Chí 
Minh) E lồ TH 2Y EED КОБИ ВН, 
6. Жай giấy mới chúng tó” — 5] B 05 giấy Ж giấy mời 
MARNE. 
7. menio dó k — 
йш. 
— một nhà văn nào dó 
х 
— một danh nhân nào đó 
KAMA 
~ một xí nghiệp nào đỏ 
KAMA 
~ một ngôi nhà nào đô 
K-t 
8. mở cửa với nước ngoài — ДИРЕК. 
9. hàng: fÝ#, (їй, BJ L iÀ Ë hàng hóa 6, mặt bàng t 
шілде 
10. timg ИЕ ЫЙ Z Ron EN Н 
йл. 4088 ТӘН, ӘН" штп”, Wu, 
= Со giáo hỏi từng học sinh. 
kL L NA, 
— Anh ấy dém từng cải một 
t-ta. 
Chi lo việc nhà từng li từng ti. 
KAKUNGE BAKA. 
11. co sò dai điện đặt ở mước ngoài: EAERI 
12. phin кәні, аж, аттан. иман 
= 26 — 


ж Лал AREN. 


лала тати 
13. SREE BEKU, KAT ЕНЕВЮЯ, H 
8Ð XE — È 2,0 #18. 
Da KAWAK. Mi: 
= Chúng tối đang tìm số nhà. 
REEERE. 
= Vé cô ghi số ghế. 
алая 
= Nhờ chị đánh só trang cho ЬМ luận án này. 
WAGE KAT - KAB. 
13.2 RRUA MM. 
-Сіс học sinh dang tập dém từ số một dén số một їгїт. 
ТЕПЕ ЕЗШ. А1 M 100, 
- SÁ про đến dự cuộc hội thảo hôm nay. 
®хжёшинї RHAN, 
= SỐ lài hàng năm là bao nhiều? 
8#»? 
13.3 EROR, SRH một fÀ G R một số, KKB, r 
юй. 
— Phim không hay, nhiều người bỏ về, một số nhỏ ở lại 
xem, 
МЕЖИТ ЕЛА, SAB ЛАШ 
жа. 
= Đối với để nghị nảy, một số người tin thành, một số 
người lại phán đối 
яти, A EARR, УСТ 


TT 
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Bi 30 Ж#=+й 


Về buôn bán2) — ЖЕЖ(2) 


291. Tôi đang buôn bán văn phòng phẩm. 
RERXLHEE, 
292. Kinh doanh thổ sản lãi không nhiều. 
Енемнің жн. 
293. Làm ăn buôn bản råt khó. 
##1R 11K. 
294. Vay được tiền của ngin hàng rất khó. 
WUTA TEH. 
295. Thời hạn cho vay trong bao lâu? 
REMEK? 
296. Phài dóng thué theo doanh thu. 
ЕА е9 
297. Có một bộ máy vi tinh và một máy РАХ sẽ rất 
thuận tiện cho công việc văn phòng (MAK). 
ж-а®й. NGAM, NANAS 7. 
298. Ching tôi muốn tìm một bạn hàng giàu kinh 
nghiệm. 
Зан тат ЕКЕ. 
299. Ong định đầu tu bao nhiều? 
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Ез 2:54 224 
300. Làm theo cách Шеп doanh hay theo kiểu cổ 
phần? 
жалжаткяв? 


Hội thoai tinh huống БАН 
A 


Đức; Thưa tổng giám đốc Trương, mục đích chính 
trong chuyến đi này của chúng tôi là muốn mua một số 
hàng dệt, không biết có những loại hàng gì? Ông có thể 
giới thiệu cho chúng tôi biết không? Tốt nhất là có thể 
cho chúng tôi xem danh mục hàng hóa và một số hàng 
mẫu, cỏ được không ạ? 

®:@H, Riki жї Неа —Ш 
t, ЖЖ ЖИН: ИЕ, bia 1kl1Zt#4— TI? Ж 
rakta Rd — M8 Xi" Bh yta m B ж. 

Trương; Yếu cầu của ông có thể đáp ứng duwe 
ngay. Mấy năm nay, ngành công nghiệp dệt nước 
chúng tôi đang phát triển theo hướng gia công sâu và. 
tỉnh vi, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dua 
ra thị trường nhiều sản phẩm mới chất lượng cao, rất 
được khách hàng trong và ngoài nước hoan nghênh. 

жер кім ЖЖ. MILEK, КӨТ» 
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Затта, FERAM RHAR, 
жаттан ныға, 2817 BBN tE 
WARM, 

Đức; Đó là một tin vui đối với chúng tôi. 

WARTANE ЕА 

Trương: Chẳng hạn như các sản phẩm dệt kim sợi 
bông 100% cao cấp, sản phẩm dệt kim tơ tim cao cấp, 
sản phẩm sợi gai mịn loại mỏng v. v <> Ngoài ra còn sån 
xuất hàng loạt vải trang trí nội thất cao cấp như vải 
chống cháy, cách nhiệt, giữ nhiệt, chống bản, chán 
ánh sing. 

ЗКЕН ЕДНА, TH 
WAHAN. СУЗЕ А RUB NT RE Bi 
К ЫЙ 

Đức: Vậy thì tốt quá. Các sàn phẩm tơ tầm và dệt 
bông 100% của Trung Quốc vån bán rất chạy ở nước 
chúng tôi. Nhưng nói thật, trước бау các sản phẩm do 
trình độ gia công thấp, chất lượng chưa cao, nén bán 
với giá rát thấp, thiếu khả năng cang tranh với các sản. 
phẩm cùng loại của một số nước khác. Đây là mấy con 
số, cùng một loại lụa khó rộng 1,27 mét, lụa Trung 
Quốc chỉ bản với giá 5,62 USD 1 mét, trong khi đó lụa 
của Tây Ban Nha bán tới 65,09 USD, lụa của Bi là 37, 
13 USD, lụa của Pháp là 23,75, lụa của Y bán với giá 
thấp nhất, cũng bán tới 11,37 USD, chênh lệch quá 
lớn, các ông bị thiệt thỏi quá nhiều. 
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Ж.ХАНТ. ФЫЙ ДА #1 ЛА, 98 — 
кебш. На, нж, ft ТЭР, 
ШЕ, RES: S 65 ft th tH W, SERR 
MAP ñ 8 Hit # p л. хаялт, ВЕ 
12724208, ЖЫ 6 #рЖ Я Ж 5.62 #70, I Pi BE 
ЖІК 65.09 3670, ЕНІН Ж 37.13 67, AHE 
23.75 3836, ӘНІН ЕНЕ, WAH 11.37 #7, 
жмых, tIIKIE5 To 

Trương: Cảm ơn những lời nói thẳng thắn và chân 
thành của ông. Gần đây chúng tôi dà phát hiện và chủ ý 
đến tình trạng như ông vừa nói, nên chúng tôi đã áp 
dụng kỹ thuật khoa học cao mới, không ngừng cải tiến 
và đổi mới thiết bj. Mới đây chúng tôi nhập về những, 
thiết bị tiên tiến nhất của thế giới. 

ж.ж аен жы дм. RELEE RK 
fm, PALA ЖП Ж ЯК БЕШ, ЖЖ, TS Xu ИСН 
Иа. ERMENO ТКЖ ЕЖЕСИ 
%. 

Đức: Như vậy hiện nay sản phẩm dệt của Trung 
Quốc chắc da đổi mới rát nhiều? 

Tự .)Ä#'† Blñ9 9) — ЛАВ ФИКЕ? 

Trương: Sản phẩm của chúng tôi da thay đổi cơ 
bản cả về chất lượng và chúng loại. Lát nửa đi xem 
hàng mẫu chắc ông sẽ hài lòng. 

KRHA 8 ft РЕ E T Rp ik. — 
елате. BABAG 

= т — 


Đức: Chúng tôi hoàn toàn tin vào quyết tâm và khả. 
năng của người Trung Quốc. Loạt vải trang trí nội thất 
kiểu mới nhiều công năng, tôi thấy rất hấp dẫn, mong 
rằng chúng ta làm nên được một cuộc buôn bán lớn. 

ERKELA HEARACH H 
жиелік EDERA, REENE, ЖШ 
IWE(Mut—k&4:E. 

Trương: Vâng, chúng tỏi xin hết sức hợp tác với 
ông, và xin chúc ông Đức làm ăn phát đạt. 

жона, PAMIRENG, ЖБ 5% ЕЕ BX 
ш. 


B 


Trương: Này êng Đức, êng đã xem bản hướng din 
tiêu thụ hàng hóa của chúng tôi chưa nhĩ? 

3K:BI46% ERATE она тала ааа 
m? 

Đức: Tôi đã xem rồi ә! 

RELAT! 

Truong: Thế êng định đặt mua những mặt hàng 
nào? 

ЗК. ЧТИТ sho? 

Đức: Chúng tôi đã trình bày rõ ў định của chúng 
tôi với tổng giám đốc rồi. Chúng tôi muốn mua một số 
hàng đệt kim, hàng đệt kim sợi bông 100% cao cấp và 
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vải trang trí nội thất kiểu mới nhiều công năng, nhung 
giá cao quá, không biết có thể thấp hơn được không” 

:&DB#IHB###£Bi tỉ ft) Ж, ЯТ 
құя, 91281011961 1 #2168 Ет, RE 
NEKAT, PARETAREN, 

Trương: Hai loại sản phẩm đó của công ty chúng 
tối chất lượng đều thuộc hảo hạng, màu sắc hoa văn lại 
mới lạ, đưa ra thị trường, rất được khách hàng ưa 
chuộng, œ thể nói đó là nhung mặt hàng chất lượng cao 
có tiếng đang được tiêu thụ mạnh. Tuy giá bán không 
phải là thấp, nhưng khách hàng vẫn tranh nhau mua, 
điều đó chứng tỏ định giá như vậy là phải chăng và hợp 
у. 

КТ АА, KAK Ер, KEH, 
т, ИТИ, 1 ЖИ ЕНИ 6 972 
dù. (ЖАЛ, ME REHA, Га ink 
M. я, 

Đức: Giá ghi trong bảng báo giá dèu là giá tồn kho 
phải không ạ? 

жона защо 

Trương: Không phải. Giá chuẩn là giá do phia 
chúng tôi xác nhận cuối cùng. 

3:2, (ЕШ Ж тан XE. 

Đức; 


іп ông cho biết, căn cứ vào đâu để các êng 
quyết định giá cuối cùng? 

WARA k S Е B18 1F Z 41 
v.v 


m? 

Trương: Chủ yếu căn cứ vào số lượng hàng đặt 
mua. Nếu các ông đặt mua với số lượng lớn, giá cả có 
thể rẻ hơn . Để thuận tiện cho việc báo giá dë nghị ông 
Đức cho biết ước chừng số lượng hàng mà phía các êng 
định đặt mua. 

жанат өн. WR HNT tE 
+, # ul Ж, 3 T ë T lít, ERS c ik 
ЖОЛИ KANE. 

Đức: Đề nghị các ông cho biết giá 
hàng tại cảng Hải phòng (giá CIF). Nếu 
được, chúng tôi nhất định sẽ đặt hàng với số lượng 
không nhỏ. 

ВИНИТИ CIF Ж ( Hc 25 88 từ Wb О 
PING) WI Т, МЕНЕ >, RITT HT 
£h. 

Trương: Vâng, được rồi, chúng tôi thông báo 
ngay giả hữu nghị nhất giao hàng tại cảng Hải phòng: 

жона, f\272%18—-?14-0/1818111E 0695| Rtft 
т, 

Đức; Xin cảm ơn! Chúng tôi xin phép được nghiên 
cứu, trao đổi thêm bảng giá các ông vừa thông bảo. Kết 
quả như thế nào chúng tối sẽ thông báo lại với các êng 
vào sáng mai. Tôi tin rằng với bảng giá các ông vừa 
thông báo, công việc hợp tác giữa chúng ta chắc sẽ 


thuận lợi. 
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WAHAN ІП ПІН АВР УЕ ВРЗ, З. 
FER. ARUH, & ПИ T SJ X S. АНИ. 
RARR ЯЯ ЙТ, 8 112 19165 8 fE £ SA 
№. 


c 


Đức; Lạc nhân của chúng tôi có nhiều loại, тй 
loại một giá. Mời ông sang xem hàng mẫu trước. Lạc 
nhân của chúng tôi bạt mày và đều, màu sắc đẹp, phơi 
khô, chất lượng rất bảo đảm. 

06. ИПЛЕ е, MEETA. WE 
ИН. ЖИП ЗЕ ЫЯ E НЕ, 
ВИР, ARA RE, 

Bảo: Các ông có bảo đảm chất lượng hàng giao 
hoàn toàn đúng như chất lượng hàng mẫu không? 

З ПИЕ t 65 Ж ЖЕ з We lá f9 8 е — 
wq? 

Đức: Ong yên tám, công ty chúng tôi bao giờ cũng. 
сой trọng chữ tin và ішіп thủ hợp đồng. Hằng giao và 
hàng mẫu không bao giờ có sự khác biệt về chất lượng. 

ж.б, #81122 Bị {ЕЕ БЕ S (3 X, Ka 
SF. *##W##ftE tu x s. 

Bảo: Chúng tôi tin. Nhưng giá mỗi tấn thì cao 
quá, chúng tôi không thể chập nhận được giá 45. 

жалап. нөмер Ж, RIEA 
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Rž. 

Đức: Day là giá CIF, bao gồm giá hàng cộng thêm 
với phí bảo hiểm và phí vận chuyển. Nếu ông chấp 
thuận, chúng tối có thể giáo hàng tại cảng Hòn Gai vào. 
hạ tuần tháng 6. 

жаланы Ч B158 а ЕЖЕ Pta 
BR. MAGANG, KANE NEG H T ТЕРЕ 
%. 

Bảo: Nhưng giá cao quả, chúng tôi rất khó tiéu 
thụ. Chắc các ông đều biết hiện nay trên thị trường 
cạnh tranh råt gay gắt, lạc của Ап Độ, của Xri-lan ca- 
giá thấp hơn của công ty các óng rất nhiều. 

SABANG ki, iX ikita, нікі 
ЕТК, ТЕРЕ та ЕЕ, 
АЕА 

Đức: Ding, điều dó chúng tôi cũng biết. Nhung 
tục ngữ có câu “Tiền nào của ấy”. Về phẩm chất mà nói 
lục của các nước đó làm sao có thể so sánh với lạc của 
công ty chúng tôi. Cho nên giá đó là giá hữu nghị rồi 
đấy. Các ông suy nghĩ thêm di! 

жел, ПА ЖЕП МЫН. MEEA R 
“С. АЖА ЕЖЕ. ЖЕНЫ ЖЕЛЕ E Z КИ Е 
ЖЧП ДЕ: ТРОА ЕЖ. W 
ШЕН 

Bào: Xin êng cho biết già FOB (giá hàng rời bến). 
Nếu giá chấp nhận được, chúng tôi sẽ cho tàu đến chờ 
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hàng. 

SEM TARA АПИ, RN 
жетсе. 

Đức: Được, nhưng các êng phải kịp thời cho tàu 
đến chờ hàng. 

#6. n[El, BANDAR RRE o 

Bảo: Tất nhiên, bê nhận được thông báo của các 
ông cho xếp hàng hóa lên tàu, thì chúng tôi sé đánh. 
điện thông báo cho các ông trước thời hạn vẻ tên tàu và 
thời gian tàu cặp bến. 

жй, яж, RNR AE 


tB Ë NABA ADRA CARIA A 38). 

жой 
văn phòng NAH văn phòng phẩm ХА. 
thổ sản +P man BR ШЕ 
chovay ЖЖ doanh thu М, ЖУК 
máy vi tính б, ЖИ А 
máy FAX (РАЛ gàu PKAN 
đầu tư ӘЖ lên doanh AYE 
cô phần Ж mục dịch НЕ 
bảng dết ih phát triển ЖШ 
hướng HHI gia công ЖІ 
su BE tình ví ME. m. E 
chủ uong ER, RE ming cao BER 
chất lượng ЖЫ khách hàng Ж, ÆT 
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Фе kim ФН, 


sợi gai Ж) 
mịn М, М, m 
sản xuất e 
nội thất ARATE 
chống cháy PERR, ERR 
cách nhiệt М 
chống bản BIS 
chấn ІН, 
nói thật RER, AN 
ЕСІ ЗІ 
khổ шн 
trong khi dó ЖЫН 
chênh leh ЖІ, ЕЖ 
lời ni Wid, iii 
chăn thành И, Ж 
tình rạng WK, AR 
kỹ thuật HR 
không ngừng И, ЖИ 
dhi mới ЖИА 
mới đây М.Ю 
tiên tiến Aik 
cơbản ЖЖ, МЖ 
lát nữa Ш JU 
hoàn toàn KE 
kiểu mới ЙЯ 
công nàng МЕ 

— m — 


Е 
піз FNE 
ч бй 


chắn ánh sáng ЖЖ 

thiếu k2, ХА 

ba KW 

USD жж 

Y ЕХЕ 

thiệt thôi WES, МАК. FM 

thẳng thần AK, MK 

phát hiện ЯЯ 

áp dụng ЕН, ЖН 

ky thuật khoa bọc cao mới 
Lai 

thiết bị Bi, # RE 

nhập п 

thay đổi % 

chúng loại 0. m 

bài lòng ORE 

quyết tâm WA 

lạt KK. RA 

hấp dần Wil 


làm nên Ж làm ăn phát đạt Ф 
bản hướng dân HAH mặt hàng #8 

trình bày WAE, WAE, БОЁ ÿ định ЗИ, BN, MAE, E 
hảo hạng ЕФ, ВЖЕ m 

màu зіс MOCE, Е Һауа ЖЫЛЫ 

mới lạ WW, MBNA mit hàng chất lượng cao có. 
mạnh MBK АЯЛЫ tiếng Ai 


k tanh BF, P, ЯЖ 
chứng tò ЕН định фа EU 
phải chăng 08, A hợplý ЁШ 
bảng báo giá ні giá tồn kho ET, REM 
giá chuẩn RAE ff xác nhận Wik 
“lượng ИШ báo giá. Mitt 
ước chứng 00, 0,  giáCIE И 

ж chấp nhận HEAO 
giá hưu nghị (ОЮ bảng giá HAN 
lạc nhân FEE hạt ты 
ту mW đu WAKEH 
khó FN РА báo đảm ЖЕ 
gino В, BAT, ЖК yên tim RÒ AÒ 
oi trọng 00, КИ chữa A 
tuân thủ ЖР қысын #91, 29 
bao gồm tiS công m 
phí bảo hiểm PRR phí vận chuyển 29 
chấp ihun ВЖ, RA hạ tuần FH 
khó Ж, жи say gất ХЕ, NỈ 
Ẩn Độ ME Xr-lanca MEHR 
tục ngữ fit Bi làm so %4, 2 


— 29 — 


phẩm chất АЖ, ME, — nën nào сда бу —Я{1, 


ж “аж 
жойаһ KAR, Н жумы ЁҖ,Ж® 
giá FOB ЖАИ rời RHAN 
chờ жа айн kịp thời АН 
м Еж cập UP) 

н # 


1. danh mục hàng hóa 4 bản danh mục hàng hóa BAHU 
ЖН Ж, ВЕНИ, Ei# MI#T:—#5t— BÍ RE Ai H Ж. 

2. ngành công nghiệp dệt ТЕЖИК ИЙЛЕП. 

3, trang trí nội thất: Z ARRIE, (LE E A HR E, WAH 
wins. 

4. bán rất chạy fü tiếu thụ mạnh BRR EREMAN. 
Mh bán rất chay ИО ЯНЕ, 

5. sin phẩm cùng lại BAWANA A. 

6. trong khi dó НЕН) ARIA ЖЕЙН t ЖК] ВА, 
BABA Ий al iF {ЕЖЕ É9 33 ЭК Ен TUA 
“анан” "алий", өш 

= T& muña gặp êng Đức, trong khi đó êng Đức cừng dang 
tim cách muốn tim gặp tối 
ЖИЕ Л. ЕРЕ Ж, | ө}, P 42416848 1#. 
— Chúng tôi đang trò chuyện vui, trong khi dó anh Нов 
mặc kệ chúng tôi cứ ngồi đọc sách một mình ở gốc phòng. 
жиптин а, BÍ pR И ЖП, —  B— А. 
##Pia—%# b. 
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7. kỹ thuật khoa học сөс mới: ҰН, ЖЖ, ГЕ 
BIWARA. RIE RIS B t. ЫА A: ky thuật 
công nghệ cao mới. 

8. đổi mới É BO. EMA B HE (T #9 Ất B BL KUH dối 
mới, ВИ: 

- ông cuộc đổi mới më cửa 
қиян 
— Mặc dü công cuộc đổi mới da đạt được nhiều thành tựu 
nhưng côn không ít khó khăn, trở ngại. 
ка сек ГИК Ж. (Н р £ ứ # Ж 
ишн. 

9. làm nên KAMA ЕЗ О В, AM: 

— Với hai bàn tay, anh làm nên sự nghiệp lớn. 
4b R 298L? † dị T -PKP 

~ Có chí Ất làm nên, 
HERRAR. 

-Không thầy đồ mày làm nên. 
Br eo Te tí k Rtt tt. 

10. một cuộc buôn bán lớn; — $ K t, — EKET, 
“cuộc” E MAT NGGE Ж Ж RES H MAMEN. 

11. làm ăn phát dat ЖӨЖ. phát dạt AAF itk 
ЖЖ ЕҢ ОЕ, МШ; 

Nam nay công ty chúng tôi làm ăn phát đạt. 
BEKAKAK хаежік, 

12, bản hướng дп: Я 1, Waf LLA bản thuyết mình. 

13. mặt bàng 5 hàng hóa MAKARA, MA ING 
Ваа, ттен. 

14. giá CIF; НЕЙ (сов, insurance and freight), 116 М) 
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С # 1 ft tt , МХК giá giao hàng tại cảng BË giá giao 
hàng khi cặp bền. 
15. bảng giá: ff Н #, KUTA, KI KANAN, ЕЗІ 
ЖІП bảng báo giá E- AF, WENANG. 
16. љу ЖАКО G $b. 0 T (R 8 R. tb p| RJ 
KANGEN ИЕ EM, біш. 
Har thóc råt máy. 
Фет. 
— Hãng năm vào tháng chí 
ngon 
ал + ла, Е. 
17. làm во: ШК, ЕЖ X h NJ ЖШ БОШ А, М 
чт" 2". me. mm: 
— Nó có giới di nữa thi làm sao có thể so với anh Hoa 


tháng mười, cua mày vẻ 


được, 
ЖЪН, CRETE p hi it. 
Lam sao anh có thể nghĩ như thể бире. 
шашын, 

18. giá РОВ. ЖН! ff (free on board), ИН М t AR К 
ЖЫ, ШІК giá hãng rồi bến. 

19. xếp hàng hóa lên іш ҰЯ ЕЙ. 

20. trước thời bạn KI ERAZ ЮЙ. 


— 282 — 


